
Dun vị: Học viện Báo chí và Tuyên truyên 
Mã QHNS: 1070986

Mầu sô: S05 - H
(Ban hành kèm theo ì  hông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 cua Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SÓ PHÁT SINH

Số hiệu tài 
khoản Tên tài khoản Số dư đầu năm Điều chính số dư đàu năm Số phát sinh Số du cuối năm

Nọ* Có Nọ* Có Nọ- CÓ Nọ i Có

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

A. CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG 625.259.600.513 625.259.600.513 1.479.870.448.169 1.479.870.448.169 727.941.175.627 727.941.175.627

111 Tiền mặt 1.766.836.452 75.471.508.114 76.965.603.999 272.740.567
1111 Tiền Việt Nam 1.766.836.452 75.471.508.114 76.965.603.999 272.740.567
112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 143.293.873.656 292.700.228.660 203.601.317.076 232.392.785.240
1121 Tiền Việt Nam 143.293.873.656 292.700.228.660 203.601.317.076 232.392.785.240
11212 Tiền gửi học phí 64.378.361.147 149.875.217.097 77.734.157.172 136.519.421.072
11213 Tiền gửi khác 68.640.652.165 36.909.488.774 25.833.471.063 79.716.669.876 .............  I
11215 Tiền gửi NH Vietcombank( Học phí) 1.828.962.494 4.159.310.188 2.821.053.656 3.167.219.C25 V - Ạ
11216 Tiền gửi NH Vietcombank( Vãng lai) 724.659.161 376.869.005 156.689.459 944.838.707
11217 Tiền gửi NH Viettinbank( Học phí) 6.864.564.621 83.643.833.694 84.049.674.683 6.458.723.632
11218 Tiền gửi NH Viettinbank ( vãng lai) 354.530.368 12.748.392 133.043 367.145.717
11219 Tiền gửi Ngân hàng Agribank( Học phí, 

lệ phí)
502.143.700 17.722.761.510 13.006.138.000 5.218.767.210

113 Tiền đang chuyển 79.174.918.990 79.138.711.490 36.207.500
138 Phài thu khác 2.108.686.463 2.303.220.148 3.217.164.905 1.194.741.706
1388 Plnii thu khác 2.108.686.463 2.303.220.148 3.217.164.905 1.194.741.706

141 Tạm ứng 1.652.974.009 6.275.203.880 6.880.906.934 1.047.270.955
152 Nguyên liệu, vật liệu 1.296.038.831 1.482.618.985 474.305.003 2.304.352.813
1521 Nguyên liệu, vật liệu 699.853.231 421.941.000 21.127.040 1.100.667.191

1522 Kho thuốc y tế 24.464.139 68.572.985 64.146.881 28.890.243
1523 Văn phòng pltâm 571.721.461 992.105.000 389.031.082 1.174.795.379
153 Công cụ, dụng cụ 6.000.000 16.125.000 15.000 000 7.125.000
154 Chi phí SXKD, dịch vụ dỏ' dang 43.858.032.838 43.858.032.838
1541 Chi đào tạo Đại học 21.863.372.177 21.863.372.177
15411 Chi đào tạo ĐH tập trung 14.348.047.628 14.348.047.628
15412 Chi đào tạo ĐH không TT (Tại chức) 7.515.324.549 7.515.324.549

1542 Chi đào tao Sau ĐH 8.511.219.532 8.511.219.532
1544 Chi ph í đào tạo khác 13.483.441.129 13.483.441.129

211 Tài sản cố định hữu hình 395.960.751.654 11.510.943.933 2.858.360.261 404.613.335.326 ___  -........... -

Trang 0



So hieu täi 
khoän Ten tili khoän So dir däu näm Dien chinh so dir däu näm Sö phät sinh Sö dir euöi näm

No' Cö No' Cö No Cö Ny Cö

A
2111

B
Nhä cira, vat kien trite

1
218.777.983.244

2 3 4 5
5.780.203.000

6 7
224.558.186.244

S

21111 Nhä cüa 198.555.138.484 933.992.000 199.489.130.484
21112 Vat kien true 20.222.844.760 4.846.211.000 25.069.055.760

2112 Phu (rug tien van täi 5.930.341.403 5.930.341.403
21121 Phuong tien van täi duöng bo 5.930.341.403 5.930.341.403

2113 May moc thief hi 165.623.444.007 5.730.740.933 2.858.360.261 168.495.824.679
21131 May moc thiet bj van phöng 28.666.324.256 3.537.503.000 2.858.360.261 29.345.466.995
21133 May moc thiet bi chuyen düng 136.957.119.751 2.193.237.933 139.150.357.684

2114 Thiet bi truyin dan 5.628.983.000 5.628.983.000
213 Täi sän co djnh vo hinh 78.112.620.000 19.900.000 78.132.520.000
2131 Quyin sir dung ddt 72.860.859.000 72.860.859.000
2135 Phan mem ting dung 5.251.761.000 19.900.000 5.271.661.000

214 Khäu hao vä hao mön IQy ke TSCD 198.638.788.430 2.858.360.261 29.584.054.672 225.364.482.841
2141 Khäu hao vä hao man hiy ke täi sän cd 

djnli liiru hinh
195.896.718.130 2.858.360.261 29.164.729.372 222.203.087.241

2142 Khäu hao vä hao mint hiy ke täi sein cd 
din It vo hinh

2.742.070.300 419.325.300 3.161.395.600

241 Xäy dung co' ban der dang 33.000.000 6.743.102.434 3.321.602.000 3.454.500.434
2411 Mu a sitm TSCD 213.300.000 170.179.000 43.121.000
2412 Xdy dung cor ban 6.472.170.434 3.151.423.000 3.320.747.434
2413 Nang cap TSCD 33.000.000 57.632.000 90.632.000

331 Phäi trä cho nguöi ban 935.173.000 7.452.618.110 4.243.360.984 4.144.430.126
332 Cäc khoän phäi nop theo luong 93,646.448 11.935.677.111 11.688.157.599 341.165.960
3321 Bäo hiem xd hoi 8.578.409.621 8.588.808.772 10.399.151
3322 Bäo hiem v te 66.959.973 2.120.282.750 1.669.956.071 517.286.652
3323 Kinlt ph i edng do an 626.530.000 626.530.000
3324 Bäo hiem that nghiep 26.686.475 610.454.740 802.862.756 165.721.541

333 Cäc khoän phäi nop nhä nude 1.898.488.881 5.436.984.167 4.451.693.696 913.198.410
3331 Time GTGTphäi nop 51.112.680 398.702.574 314.614.733 32.975.161
33311 Thud GTGT däu ra 51.112.680 398.702.574 314.614,733 32.975.1611

3334 Time (hit nhap doanh nghiep 137.534.824 1.395.111.815 1.357.692.004 100.115.013
3335 Time thu nhap cd nil tin 1.709.841.377 3.642.169.778 2.621.437.971 689.109.570

3337 Time khitc 1.000.000 157.948.988 156.948.988

334 Phäi trä nguö'i lao dong 54.715.026.624 54.715.026.624
3341 Phäi trä cong c It ire, vien c It ire 54.715.026.624 54.715.026.624
338 Phäi trä khäc 19.770.088.474 27.655.847.205 60.540.527.271 52.654.768.540

3381 Cäc khoän thu ho, chi ho 4.886.475.143 _____ 11.420.798.375 10.989.599.192 ------ ------------ 4.455.275.960
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Số hiệu tài 
khoán Tên tài khoản Số dư đầu năm Điều chỉnh số dư đầu năm Số phát sinh Số dư cuối năm

Nọ- Có Nọ- Có Nọ- Có Nọ- Có

A
3383

B
Doanh thu nhộn trước

1 2
14.883.613.331

3 4 5
12.825.237.330

6
46.141.116.579

7 8
48.199.492.580

3388 Phủi trà khác 3.409.811.500 3.409.811.500 ĩ
366 Các khoản nhận trước chua ghi thu 254,803.839.968 28.483.057.694 15.107.292.283 241.428.074.557
3661 /VS7V/V cấp 254.803.839.968 28.483.057.694 15.107.292.283 Ị 241.428.074.557
36611 Giá trị còn lại cùa TSCĐ 253.515.772.127 28.017.499.316 13.618.323.933 i 239.116.596.744
36612 Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

tồn kho
1.288.067.841 465.558.378 1.488.968.350

.
2.311.477.813

421 Thặng dư (thâm hụt) lũy kế 107.118.681.163 107.118.681.163
- 4211 Thặng (lư (thâm hụt) từ hoạt động hànlỉ 

chính, sự nghiệp
5.603.620.363 5.603.620.363

4212 Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động 
SXKD, dịch vụ

101.488.079.850 101.488.079.850

4213 Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài 
chính

26.980.950 26.980.950

431 Các quỹ 114.236.765.910 43.793.623.114 70.232.879.913 140.676.022.709
4311 Quỹ khen thưởng 921.101.500 423.900.000 540.955.000 1.038.156.500
43111 NSNN cấp 521.101.500 423.900.000 330.000.000 427.201.500
43118 Khác 400.000.000 202.980.000 ............... .............602.980.000

4312 Quỹ phúc lợi 5.127.648.688 8.820.943.113 11.021.750.000 7.328.455.575
43121 Quỹ phúc lợi 5.127.648.688 8.820.943.113 11.021.750.000 7.328.455.575
4313 Quỹ hổ sung thu nhập 19.815.482.398 23.315.602.386 30.056.710.833 26.556.590.845
4314 Qnỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 88.372.533.324 11.233.177.615 28.613.464.080 105.752.819.789
43141 Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 66.420.722.227 5.109.802.259 21.144.124 080 82.455.044.048
43142 Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ 21.951.811.097 2.510.905.356 3.856.870.000 23.297.775 741
43143 Quỹ Học bổng s v 3.612.470.000 3.612.470.000 L . ....................... ..........................

468 Nguồn cái cách tiền lưong 35.911.628.850 16.299.096.424 47.292.096.144 66.904.628.570
511 Thu hoạt động do NSNN cấp 106.758.025.152 106.758.025.152
5111 Thường xuyên 69.296.835.831 69.296.835.831
5112 Không thường xuyên 37.461.189.321 37.461.189.321
51121 KP hoạt động không TX (KP Lào) 8 538.040.005 8.538.040.005
51122 KP hoạt động không TX (KP ĐT - 

BDCB)
200.000.000 200.000.000

■ -----  -----
51124 KP hoạt động không TX (KP khoa học) 1.650.000.000 1.650.000.000
51126 KP hoạt động không TX (KP mua sắm 

sửa chữa lớn)
27.073.149.316 27.073.149.316

515 Doanh thu tài chính 34.342.852 34.342.852
531 Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ 147.119.309.101 147.119.309.101

—
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Số hiệu tài 
khoán Tên tài khoán Số dư đầu năm Điều chỉnh số dư đầu năm Số phát sinh Số dư cuối năm

Nọ' Ị Có Nọ' Có Nọ Có Nọ Có

A
5311

B
Doanh thu hoại động SXKD,dịch vụ ( 
ĐT tập trung)

1 2 3 4 5 6 
107.213.670.153 107.213.670.153

7 8

53111 Thu HP ĐH tập trung (Chính quy) 8C974.326.063 8C97C326.063
53112 Thu HP ĐH không TT (tại chức) 22.239.344.090 22.239 344.090

53/2 Thu học phí Sau ĐH 18.224.333.200 18.224.333.200
5314 Thu đào tạo khác 14.560.969.081 14.560.969.081
53/6 Thu khai thác TS công 7. í 20.336.667 7.120.336.667
611 Chi phí hoạt động 102.303.198.677 102.303.198.677
6/11 Thường xuyên 64.948.207.404 64.948.207.404
61111 Chi phí tiền lưong, tiền công và chi phí 

khác cho nhân viên
41.892.797.041 41.892.797.041

61112 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử 
dụng

13.361.858.624 13.361.858.624

61118 Chi phí hoạt động khác 9.693.551.739 9.693.551.739
61/2 Không thường xuyên 37.354.991.273 37.354.991.273
61123 Chi phí hao mòn TSCĐ 26.946.401.268 26.946.401.268
61128 Chi phí hoạt động khác 10.408.590.005 10.408.590.005
611281 Chi không thường xuyên (KP Lào) 8.558.590.005 8.558.590.005
611282 Chi không thường xuyên (Chi BDĐT lại) 200.000.000 200.000.000
611284 Chi không thường xuyên (Khoa học CN) 1.650.000.000 1.650.000.000

615 Chi phí tài chính 7.361.902 7.361.902
632 Giá vốn hàng bán 43.672.801.884 43.672.801.884
642 Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, 

dịch vụ
1.000.000 1.000.000

6428 Chi phí hoạt động khác 1.000.000 1.000.000 ---------------------- —

821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.357.692.004 1.357.692.004
911 Xác định kết quả 253.311.941.742 253.311.941.742
9111 Xác địnli kết quá hoạt động hành chính, 

sự ngltlệp
106.758.025.152 106.758.025.152

9112 Xác định kết quá hoai động SXKDy (lịch 
vụ

146.519.573.738 146.519.573.738

9113 Xác định kết quá hoạt động tài chính 34.342.852 34.342.852

TỎNG CỘNG 625.259.600.513 625.259.600.513 1.479.870.448.169 1.479.870.448.169 727.941.175.627 727.941.175.627

B. CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
008 Dư toán chi hoạt động 406.964.728 92.548.531.005 91.189.021.808 1.766.473.925
0082 Năm nay 406.964.728 92.548.531.005 91.189.021.808 1.766.473.925
00821 Dự toán chi thưÒTìg xuyên 406.964.728

— —------------------ — .. ............... 71.712.215.000 70.352.705.803 1.766.473.925 ... ....... ......
Trang 04



Số hiệu tài 
khoản Tên tài khoản Số du (lầu năm Điều chỉnh số clir đầu năm Số phát sinh Số (lir cuối năm

Nọ- Có Nọ- Có Nọ- Có Nọ Có
A

008212
B

Thực chi
1

406.964.728
2 "5 4 5

71.712.215.000
6

70.352.705.803
7 8 

1.766.473.925
00822 Dự toán chi không thưòng xuyên 2C.836.316.005 20 836.316.005
008221 Tạm ứng 2.319.992.366 2.319.992.366
008222 Thực chi 20.836.316.005 18.516.323.639 2.319.992.3661

Nguôi lập biếu Phụ trách kế toán

Hà Nội. ngày tháng năm 2020
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Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

I lọc vicn Báo chí và Tuyên truyền
Mẳu B02/BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Năm 2020

Đon vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Năm nay Năm trước

A B c D 1 2

1 lloạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 106.758.025.152 119.830.131.705

a Từ NSNN cấp 02 106.758.025.152 119.830.131.705

b Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 03

c Từ nguồn phí được lchấu trừ, để lại 04

2 Chi phí (05=06+07+08) 05 102.178.062.104 107.123.516.198

a Chi phí hoạt động 06 102.178.062.104 107.123.516.198

b Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 07

c Chi phí hoạt động thu phí 08

3 Thặng dư/Thâm hụt (09=01-05) 09 4.579.963.048 12.706.615.507

11 Hoạt dộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10 146.519.573.738 113.535.243.158

2 Chi phí 11 43.673.801.884 67.888.684.317

3 Thặng dư/Thân hụt (12=10-11) 12 102.845.771.854 45.646.558.841

111 1 loạt dộng tài chính

1 Doanh thu 20 34.342.852 27.452.782

2 Chi phí 21 7.361.902 22.350.128

3 Thặng dư/Thâm hụt (22=20-21) 22 26.980.950 5.102.654

IV Hoạt dộng khác

1 Thu thập khác 30 7.000.000

1 Chi phí khác 31 3.300.000

3 Thặng dư/Thâin hụt (32=30-31) 32 3.700.000

V Chi phí thucTNDN 40 1.357.692.004 460.017.324

VI Thặng dư/Thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40) 50 106.095.023.848 57.901.959.678

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của dơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52 60.777.437.792 58.955.584.774

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53 46-341.243.3" I 'X 26.694.500.000
/

Người lập biếu Phụ trách kế toán

\ V \ \
■ Hà Nội. ngàv^lhọ»gự7 n^m “*■ 

Thử I ru ổ ng đơn vị
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i lọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Itoc vicn Báo chí vá Tuvên truvền
Mầu B01/BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
naày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNII TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đon vị tính: Đồng

STT Chí tiêu Mã số Thuyết
minh

Số cuối năm Số đầu năm

A B c D 1 2

TẢI SẢN

1 Tiền 01 232.701.733.307 145.060.710.108

II Dầu tư tài chính ngắn hạn 05

III Các khoản phài thu 10 6.386.442.787 4.696.833.472

1 Phải thu khách hàng 11

2 Trả trước cho người bán 12 4.144.430.126 935.173.000

3 Phải thu nội bộ 13

4 Các khoản phải thu khác 14 2.242.012.661 3.761.660.472

IV Hàng tồn kho 20 7 2.311.477.813 1.302.038.831

V Dầu tu tài chính dài hạn 25

VI Tài sản cố định 30 257.381.372.485 275.434.583.224

1 Tài sản cố định hữu hình 31 182.410.248.085 200.064.033.524

- Nguyên giá 32 404.613.335.326 395.960.751.654

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 (222.203.087.241) (195.896.718.130)

1 Tài sản cố định vô hình 35 74.971.124.400 75.370.549.700

- Nguyên giá 36 78.132.520.000 78.112.620.000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 (3.161.395.600) (2.742.070.300)

VII Xây dựng CO' bản dỗ' dang 40 3.454.500.434 33.000.000

VIII Tài sản khác 45

TÔNG CỘNG TÀI SẢN
(50=01 +03+10+20+25+30+40+45)

50 502.235.526.826 426.527.165.635

NGUỒN VỐN

1 No' phải trá 60 294.654.875.547 276.378.770.875

1 Phải trà nhà cung cấp 61

Các khoản nhận trước của khách hàng 62

J Phải trả nội bộ 63

4 Phải trả nợ vay 64

5 Tạm thu 65

6 Các quỹ đặc thù 66

7 Các khoăn nhận trước chưa ghi thu 67 241.428.074.557 254.803.839.968

8 Nọ' phái trà khác 68 53.226.800.990 21.574.930.907

Trang 01



* Ị í »

STT Chi' tiêu Mã số Thuyết
minh

Sổ cuối năm Số đầu năm

A B c D 1 2

II

1

Tài sản thuần 70 207.580.651.279 150.148.394.760

Nguồn vốn kinh doanh 71

2 Thặng dư/Thâm hụt lũy kế 72

3 Các quỹ 73 140.676.022.709 114.236.765.910

4 Tài sản thuần khác 74 66.904.628.570 35.911.628.850

TỎNG CỘNG NGUỒN VÓN (80=60+70) 80 502.235.526.826 426.527.165.635

Hà Nội, ngàyỷi tháng ỉ  năm 202QỈ
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I lọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hoc viên Báo chí và 'luyen truvồn
Mầu B03a/BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ
(Theo phuong pháp trực tiếp)

Năm 2020 Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Năm nay Năm trước

A B c D 1 2

I LƯU CHUYÊN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG 
CHÍNH ___________________

1 Các khoản thu 01 244.687.893.965 172.188.974.530

- Tiền Ngân sách nhà nước cấp 02 50.433.272.514 41.204.892.678

- Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ tài chính 03

- Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí 04

- Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ

05 180.414.359.778 115.704.304.279

- Tiền thư khác 06 13.840.261.673 15.279.777.573

2 Các khoản chi 10 (156.917.425.618) (159.779.397.211)

- Tiền chi lương, tiền cồng và chi khác cho nhân 
viên

11 (48.209.832.070) (35.195.538.914)

- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ

12 (24:431.252.124) (38.533.733.177)

- Tiền chi khác 13 (84.276.341.424) (86.050.125.120)

Lưu chuyến tiền thuần tù’ hoạt động chính 20 87.770.468.347 12.409.577.319

II LƯU CHUYÊN TIÊN TƯ HOẠT DỘNG 
ĐẰU TƯ

1 Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 21 7.000.000

2 Tiền thu từ các khoăn đầu tư 22 34.342.852 27.452.782'

3 Tiền chi XDCB, mua tài săn cố định 23 (163.788.000) (248.126.509)

4 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các don vị khác 24

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động dầu tư 30 (129.445.148) (213.673.727)

III LƯU CHUYẺN H ÈN TÙ HOẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

I Tiền thu tù các khoản đi vay 31
? Tiền thu từ vốn góp 32
3 Tiền hoàn trả gốc vay 33
4 Tiền hoàn trả vốn góp 34
5 Cô tức/Lọi nhuận đã trả cho chủ sỏ' hữu 35

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng tài chính 40
IV Lưu chuyến tiền thuần trong năm 50 87.641.023.199 12.195.903.592

V Số dư tiền dầu kỳ 60 . 145.060.710.108 132.864.806.516

VI Anh hưởng của chênh lệch tỷ giá 70
VII Số dư tiền cuối kỳ 80 ,232.701.733.307 145.060.710.1j>8

Nguó'i lập biếu

/  / ì

' L- ( __

Phụ trách kế toán
ịịễ ệ ỉà  Nội'. ngàỳĩ^niráriẸ, ệnăm 202 
l i l i . .  ■' Thư truOTgdon vị
\V--: TRfoft 1 /7  V
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Hục viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Hoc viên Báo chí và Tuyên truyền

Mầu B03b/BCTC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CIIUYẺN TIỀN IỆ
(Theo phưong pháp gián tiếp)

Năm 2020 Đơn vị tính: Đồng

SÍT Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Năm nay

Ị

Năm trước

A B c D l 2

l LƯU CIIUYÈN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG 
CHÍNH

Thặng dư/Thâm hụt trong năm 0l 106.095.023.848 57.901.959.678

Điều chỉnh cho các khoán không phát sinh 
bang tiền

I Khấu hao TSCĐ trong năm 02 29.584.054.672 29.873.512.178

2 Lãi/Lỗ chcnh lệch tỷ giá 03

3 Lãi/Lỗ từ các khoản đầu tư 04

4 Tăng/Giảm các khoản nợ phải trả 05 18.276.104.672 (7.002.859.377)

5 Tăng/G iảm hàng tồn kho 06 1.009.438.982 560.177.564

6 Tăng/Giảm các khoản phải thu 07 (1.689.609.315) (6.574.752.410)

7 Thu khác từ hoạt động chính 08 13.840.261.673 15.279.777.573

8 Chi khác từ hoạt động chính 09 (79.344.806.185) (77.628.237.887)

Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt dộng chính ÌO 87.770.468.347 12.409.577.319

II LƯU CHUYÊN TIÊN TƯ HOẠT ĐỘNG 
ĐÀU TƯ

I Tiền thu từ thanh lý tài sán cố định 21 7.000.000

2 Tiền thu từ các khoản đầu tư 22 34.342.852 27.452.782

3 Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định 23 (163.788.000) (248.126.509)

4 Tiền chi dầu tư góp vốn vào các đon vị khác 24

Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động đầu tu 30 (129.445.148) (213.673.727)

III LƯU CHUYÊN TIỀN TIÈN HOẠT ĐỘNG 
TÀI CHÍNH

I Tiền thu từ các khoăn đi vay 3!
? Tiền nhận vốn góp 32
3 Tiền hoàn trả gốc vay 33

4 Tiền hoàn trà vốn góp 34

5 Cồ tức/Lợi nhuận dã trả cho chủ sở hữu 35

Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt dộng tài chính 40

IV Lưu chuyến tiền thuần trong năm 50 87.641.023.199 12.195.903.592

V Số dư tiền dầu kỳ 60 145.060.710.108 132.864.806.516

VI Anh hưỏng của chênh lệch tỷ giá 70

VII Số dư tiền cuối kỳ »0 Ị i
232.701.733.307 145.060.710.108

Hà Nội, ngày tháng J  năm 202n(
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Mà chuông: 049
Don vị báo cáo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Mã ĐVQHNS: 1070986

BÁO CÁO QUYÉT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Năm 2020

Mầu B0I/BCỰ I
(Ban hành kèm theo rhônu lu số 107/2017/TT-B IX

ntiày 10/10/2017 cùa Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Đồn«

STT Chỉ tiêu ÍMã số Tổng cộng Loại:070 - 
Khoán:081

Loại:070 - 
Khoản:085

Loại: 100 - 
Khoản: 102

Loại:400 - 
Khoản:402

A B c 1 2 3

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUÒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1 Số dư kinh phí năm trưóc chuyến sang (01=02+05) 01 406.964.728 406.964.728

1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03 + 04) 02 406.964.728 406.964.728

- Kinh phí đã nhận 03

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 04 406.964.728 406.964.728

1.2 Kinh phí không thường xuyên/khõng tự chu 
(05=06+07)

05

- Kinh phí đã nhận 06

- Dụ toán còn dư ỏ- Kho bạc 07

2 Dự toán đưọc giao trong năm (08=09+10) 08 97.210.000.000 86.730.000.000 200.000.000 1.650.000 000 8.630.000.000

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 09 76.230.000.000 76.230.000.000

- Kinh phí không thường xuyên/'không tự chủ 10 20.980.000.000 10.500.000.000 200.000.000 1.650.000.000 s. 630.000.000

3 Tống số đưọc sử dụng trong năm (11=12+13) 11 97.616.964.728 87.136.964.728 200.000.000 1.650.000.000 8.630.000.000

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09) 12 76.636.964.728 76.636.964.728

- Kinh phí không thường xuyên/không tự clnt 
(13=05+10)

13 20.980.000.000 10.500.000.000 200.000.000 1.650.000.000 8.630.000.000

4 Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16) 14 91.189.021.808 80.800.981.803 200.000.000 1.650.000 000 8.538.040.005

- Kinh phí thường xuyên/tự chít 15 70.352.705.803 70.352.705.803
■-------------

- Kinh phi không thường xuyên/không tự chú 16 20.836.316.005 10.448.276.000 200.000.000 1.650.000.000 8.538.040.005

5 Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 17 88.869.029.442 78.480.989.437 200.000.000 1.650.000.000 8.538.040.005

L---------- - Kinh phí thường xuyên/tự chú 18 70.352.705.803 70.352.705.803
Trang 1/5



STT

A

Chi' tiêu \lã  số Tông cộng Loại:070 - 
Khoa n:081

Loại:070 - 
Khoiin:085

Loại: 100 - 
Khoán: 102

Loại:400 - 
Khoán:402

1

B c 1 1

- Kinh phí không thường xitvên/không lự chù 19 18.516.323.639 8.128.283.634 200.000.000 1.650.000.000 8.538.040.005

6 Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 20 4.661.468.995 4.569.509.000 91.959.995

6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chú (21-22+23+24) 21 4.517.785.000 4.517.785.000

- Đã nộp NSNN 22

- Còn phải nộpNSNN (23=03+15-18-22-31) 23

- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32) 24 4.517.785.000 4.517.785.000

6.2 Kinh phí không thường xuyẽn/không tự chú 
(25=26+27+28)

25 143.683.995 51.724.000 91.959.995

- Đã nộp NSNN 26

- Còn phải nộp NSNls' (27=06+16-19-26-34) 27

- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35) 28 143.683.995 51.724.000 91.959.995

7 Số dư kinh phí đuọc phép chuyển sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (29=30+33)

29 4.086.466.291 4.086.466.291

7.1 Kinh phí thường xuyẽn/tự chủ (30=31+32) 30 1.766.473.925 1.766.473.925

- Kinh phí đã nhận 31

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 1.766.473.925 1.766.473.925

7.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chú 
(33=34+35)

33 2.319.992.366 2.319.992.366

- Kinh phí đã nhận 34 2.319.992.366 2.319.992.366

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 35

II NGUỒN VÓN VIỆN TRỌ

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 36

2 Dự toán được giao trong năm 37 -------- , -------

-----  ------------
3 Tổng kinh phí đã nhận viện trọ' trong năm 

(38=39+40)
38

- So đã ghi thu, ghi tạm ứng 39

- So đã ghi thu, ghi chi 40

4 Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38) 41

Trans 2



STT Chi tiêu Mã số Tông cộng Loại:070 - 
Khoăn :081

Loại:070 - 
Khoán :085

Loại: 100 - 
Khoản: 102

Loại:400 - 
Khoán:402

A B c 1 9

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 42

6 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (43=41-42)

43

III NGUÒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46) 44

- Kinh phí đã ghi tạm ứng 45

- So dư dự toán 46

2 Dự toán được giao trong năm 47
oJ Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47) 48

4 Tống kinh phí đã vay trong năm (49=50+51) 49

- So đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN 50

- So đã ghi vay, ghi chi NSNN 51

5 Kinh phí đon vị đã sử dụng đề nghị quyết toán 52

6 Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56) 53

- Đã nộp NSNN 54

- Còn phái nộp NSNN (55=45+49-52-54-58) 55

- Dự toán bị húy (56=46+47-49-59) 56

7 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 
quyết toán (57=58J-59)

57

- Kinh phi đã ghi tạm ứng 58

- So dư dự toán 59

8 Số đã giải ngân, rút von chưa hạch toán NSNN 60

B NGUÒN PHÍ ĐƯỢC KHÁU TRƯĐÉ LẠI

1 Số du- kinh phí chua sửa dụng năm trước chuyến 
sang (61=62+63)

61

- Kinh phí thưòng xuyên/tự chù 62

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 63

2 Dự toán được giao trong năm (64=65+66) 64 . . ........................
Trang 3/5



STT Chí tiêu Mã số Tông cộng Loại:070 - 
Khoản:081

Loại:070 - 
Khoán:085

Loại: 100 - 
Khoản: 102

Loại:400 - 
Khoán:402

- - -

A B c 1 2 5

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 65

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 66

3 Số thu đưọc trong năm (67=68+69) 67

- Kinh phí thường xuyên/tự chú 68

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 69

4 Tổng số kinh phí đưọc sù dụng trong năm 
(70=71+72)

70

- Kinh phí thưòng xuyên/tự chủ (71=62+68) 71

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(72=63+69)

72

5 Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán 
(73=74+75)

73

- Kinh phí thường xuyên/tự chú 74

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 75

6 Số dư kinh phí đưọc phép chuyến sang năm sau sử 
dung và quyết toán (76=77+78)

76

- Kinh phí thưòng xuyên/tự chủ (77=71-74) 77

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(78=72-75)

78

c NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐÊ LẠI

1 Số dư kinh phí chưa sửa dunggj năm truửc chuyến 
sang (79=80+81)

79

- Kinh phí thường xuyên/tự chù 80

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chú 81

2 Dự toán đưọc giao trong năm (82=83+84) 82

- Kinh phí thường xuyên/tự chù 83

- Kinh phí không thường xuyên/không tụ chú 84

3 Số thu đưọc trong nănt (85=86+87) 85

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ CO
 ;

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 87
Trang 4



STT Chỉ tiêu Mã số Tống cộng Loại:070- 
Khoàn:081

Loại:070 - 
Khoá n:085

Loại: 100 - 
Khoan:102

Loại:400 - 
Khoán:402

A B c l 2 “Ị

4 Tổng số kinh phí đuọc SŨ'dụng trong năm 
(88=89+90)

88

- Kinh phí thường xuyên/tự chú (89=80+86) 89

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(90=81+87)

90

5 Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán 
(91=92+93)

91

- Kinh phí thưòng xuyên/tự chủ 92

- Kinh phí không thường xuyên/không tụ chủ 93

6 Số du kinh phí đuọc phép chuyến sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (94=95+96)

94

- Kinh phí thườnư xuyên/tự chủ (95=89-92) 95

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(96=90-93)

96

Trang 5/5



.'Irt '.¡RIU ng: u-t V
Bom vị báo cáo: Hục viện Báo chi và Tuyên truyền 

Mã ĐVQHNS: 1070986

r i  1 ụ bicu í U l-O 1/ bv gí I
Ban hành kèm theo Thòng lu sô 107 20 17: r I -B I (

nụày 10'10/2017 cùa Bộ Tái chính)

BÁO CÁO CHI TIÉT CHI TÙ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ
ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐẺ LẠI

Năm 2020

Loại Khoán Mục Tiểu
mục Nội dung chi Tống cộng

Nguồn ngân sách nhà ntróc Nguồn phí được 
khấu trù, đế lại

Nguồn hoạt 
động khác được 

dể lại
Nguồn NSNN 

trong nuớc
Nguồn viện trọ' Nguồn vay I1Ọ' 

nirỏc ngoài

A B c D E 1=2+3+4+5+6 2 "> 4 5 6

KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN/TỤ CHỦ 70.352.705.803 70.352.705.803
070 081. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (NS CÁP) 70.352.705.803 70.352.705.803

6000 Tiền lương 20.321.159.731 20.321.159.731

6001 Lương theo ngạch, bậc 20.321.159.731 20.321.159.731
6100 Phụ cấp lương 8.562.984.884 8.562.984.884

6101 Phụ cấp Chức vụ 706.738.222 706.738.222

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 183.866.000 183.866.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 5.630.478.624 5.630.478.624

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 14.751.000 14.751.000

6115 Phụ cấp thâm niên vưọt khung; phụ cấp thâm 
niên nghề

2.027.151.038 2.027.151.038

6150 Học bỗng và hỗ trọ' khác cho học sinh, sinh 
viên, cán bộ đi học

3.229.355.000 3.229.355.000

ỉ
6151 Học bống học sinh, sinh viên học trong nước 

(không bao gồm học sinh dân tộc nội trú)
2.858.645.000 2.858.645.000

6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 370.710.000 370.710.000

6250 Phúc lọi tập the 360.250.343 360.250.343

6254 Tiền y tế trong các cơ quan, đon vị 58.797.350 58.797.350

6299 Chi khác 301.452.993 301.452.993
6300 Các khoăn đóng góp 7.633.691.820 7.633.691.820 ị

-- ------------ ----
6301 Bão hiếm xã hội 5.513.412.620 5.513.412.620

6302 Bão hiểm y tế 1.213.521.830 1.213.521.830 1

6303 Kinh phí công đoàn 626.530.000 626.530.000
r

6304 Báo hiểm thất nghiệp 280.227.370 280.227.370 i Ị

Trang 0 1



Tiêu
mục

Nguồn ngân sách nhà inróc Nguồn phí duọc Nguồn hoạt 
khấu trừ, dê lại động khác đirực 

đế lại

Loại Khoản Mục Nội dung chi Tông cộng
Nguồn NSNN 

trong nuóc
Nguồn viện trọ' Nguồn vay nọ 

niróc ngoài

A B c D E l=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 4.683.218.182 4.683.218.182

1
6449 1 Chi khác 4.683.218.182 4.683.218.182 i i

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 4.918.412.926 4.918.412.926

6501 Tiền điện 4.071.553.758 4.071.553.758

6502 Tiiền nước 622.219.168 622.219.168

6504 Tiền vệ sinh môi trường 224.640.000 224.640.000 •

6550 Vật tu' văn phòng . 1.862.773.700 1.862.773.700

6551 Văn phòng phẩm 1.218.306.000 1.218.306.000 i

6552 Vlua sắm CCDC văn phòng 34.820.500 34.820.500

6599 Vật tư văn phòng khác 609.647.200 609.647.200
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 1.465.482.727 1.465.482.727

6601 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán 
điện thoại); thuê bao đưòng điện thoại; fax

43.753.685 43.753.685

6603 Cước phí bưu chính 68.624.050 68.624.050

6605 Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền 
hình; cước phí Internet; thuê đường truyền 
mạng

570.061.936 570.061.936

6608 Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp 
chí thư viện

777.348.656 777.348.656

6649 Khác 5.694.400 5.694.400

6700 Công tác phí 140.122.000 140.122.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 53.622.000 53.622.000

6704 Khoán công tác phí 86.500.000 86.500.000

í 6750 Chi phí thuê mướn 3.046.248.831 3.046.248.831

6754 Thuê thiết bị các loại 27.500.000 27.500.000

6756 Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước 122.311.800 122.311.800

1 6757 Thuê lao động trong nước 1.928.474.751 1.928.474.751 í
.1

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 21.900.000 21.900.000

6799 Chí phí thuê mướn khác 946.062.280 946.062.280

ị 6800 Chi đoàn ra 79.075.000 79.075.000

6801 — ----- Tiền vé máy bay, tàu, xe 79.075.000 79.075.000
1 i  ----  --1
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Tiêu
mục Nội dung chiLoại Khoán Mục Tông cộng

Nguôn ngân sách nhì) inróc  ̂ 1 , , X ,_________ _______  ____ ______ _ Nguôn phí đirọc Nguôn hoạt
.. _  ị  .. ... . .. X khau trừ, đê lại dông khác đirocNguôn NSNN Nguôn viện trọ' Nguồn vay no • ■ * " . v

trong I1UÓC inróc ngoài 'i'"

A B I c D E l=2+3+4+5+6 2 4 5 6
6850 Chi đoàn vào 41.139.000 41.139.000

6899 Khác 41.139.000 41.139.000 ị

6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 
chuyên ntôn và các công trình CO' sỏ' hạ tầng

2.213.905.800 2.213.905.800

6901 Ố tô dùng chung 290.111.800 290.111.800

6905 Tài sàn và trang thiết bị chuyên dùng 13.959.000 13.959.000

6907 Nhà cửa 775.843.000 775.843.000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 101.684.000 101.684.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 157.779.000 157.779.000

6921 Đường điện cấp thoát nước 691.250.000 691.250.000

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng CO' sở khác 183.279.000 183.279.000
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của tùng 

ngành
5.539.749.659 5.539.749.659

7001 Chi mua hàng hóa vật tư 77.142.000 77.142.000

7004 Đồng phục, trang phục, báo hộ lao động 254.367.000 254.367.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 105.571.980 105.571.980

7049 Chi khác 5.102.668.679 5.102.668.679
7050 Mua sắm tài sản vô hình 43.900.000 43.900.000

7053 Mua, bào trì phần mềm công nghệ thông tin 43.900.000 43.900.000

7750 Chi khác 1.428.021.200 1.428.021.200

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 197.843.300 197.843.300
;

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phưoĩig tiện 199.339.400 199.339.400
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

7761 Chi tiếp khách 9.981.000 9.981.000

7799 Chi các khoản khác 1.020.857.500 1.020.857.500

1i
1

ị  7950 Chi lập các quỹ của đon vị thực hiện khoán 
chi và đon vị sự nghiệp có thu theo chế độ 
quy định

4.783.215.000
Ị

4.783.215.000
!

7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng 
ổn định thu nhập

1.453.215.000 1.453.215.000

7952 Chi lập quỹ phúc lợi 3.000.000.000 3.000.000.000 Ị-................ —
7953 Chi lập quỹ khen thưởng 330.000.000 330.000.000
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Loại Khoản Mục Tiêu
mục

Nguồn ngân Siícli nhà nước
Nội dung chi Tông cộng

..... ........ _ Nguồn phi đirọ'c Nguồn hoạt
V  À v t v v  .  X  « khấu trừ, đê lai đông khác đirocNguôn NSNN Nguõn viện trọ Nguôn vay no' ' 6 . . v

trong nước Iitróc ngoài c'e

A B c  D E l=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

Ị
KINH PHỈ KHÔNG THƯỜNG 18.516.323.639 
XUYÊN/KHÔNG TỤ CHÙ ị

18.516.323.639 1

070 081. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (NS CÁP) 8.128.283.634 8.128.283.634
ị 6550 Vật tư văn phòng 40.000.000 40.000.000

6552 Mua sắm CCDC văn phòng 40.000.000 40.000.000
6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình C O ' sỏ' hạ tầng
5.196.007.634 5.196.007.634

6907 Nhà cửa 1.975.316.300 1.975.316.300

6913 Tài sàn và thiết bị văn phòng 16.000.000 16.000.000

6917 704.691.334 704.691.334

6921 Đường điện cấp thoát nước 2.500.000.000 2.500.000.000
6950 Mua sám tàỉ sản phục vụ cồng tác chuyên 

môn
2.874.324.000 2.874.324.000

6954 Tài sản và thiết bị chuyến dùng 871.225.000 871.225.000 ị

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 164.799.000 164.799.000

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 1.338.300.000 1.338.300.000

6999 Tài sản và thiết bị khác 500.000.000 500.000.000
7750 Chi khác 17.952.000 17.952.000

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 17.952.000 17.952.000 Ị

070 085 ĐÀO TẠO BDCB (NS CẤP) 200.000.000 200.000.000

6750 Chi phí thuê mướn 200.000.000 200.000.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 200.000.000 200.000.000

100 102 KINH PHÍ SNKH(NS CẤP) 1.650.000.000 1.650.000.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngàn h

1.650.000.000 1.650.000.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 25.000.000 25.000.000

7017 Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 764.507.000 764.507.000

7049 Chi khác 860.493.000 860.493.000

400 402 KINH PHÍ LÀO 8.538.040.005 8.538.040.005

7400 Chi viện trọ' 8.538.040.005 8.538.040.005

7401 Chi đào tạo học sinh Lào 8.538.040.005 8.538.040.005
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1 lọc viện Chính trị quốc gia 1 lồ Chí Minh 
Mọc viện Báo chí và Tuyên truyền

Mầu B04/BC I c
Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 cua Bộ Tài Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNII
Năm 2020

I. Thông tin khái quát
Dơn vị
QD thành lập số:
rên cơ quan cấp trên trực tiếp
rhuộc đơn vị cấp 1:
Loại hình đơn vị:
03. Dơn vị SNCL tự chu một phần chi thường xuyên
Quyết định giao tự chủ tài chính số....ngày.....cùa
Chức năng, nhiệm vụ chính cùa đơn vị:
II. Cơ sỏ' lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính cùa đơn vị được lập theo hưó'ng dẫn cùa chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư so 107/TT-BTC ngày 
10/10/2017 của Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính được trình bày bàng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày
trên báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính này là cùa bán thân đơn vị kế toán chưa báo gồm thông tin cứa đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc

Báo cáo tài chính cùa don vị dã được.........phê duyệt đế phát hành vào ngày 
IU. Thông tin bô sung cho các khoăn mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Dơn vị tính:
Ị1. Tiền

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
! Tiền mặt 272.740.567 1.766.836.452
Ị - Tiền gửi kho bạc 216.236.090.948 133.019.013.312
Ị - Tiền gửi ngân hàng 16.156.694.292 10.274.860.344
1. Tiền dang chuyển 36.207.500
¡ Tông cộng tiên: 232.701.733.307 145.060.710.108
2. Các khoán phải thu khác

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
Ịa. Tạm chi: - -

- Tạm chi thu nhập tăng thêm
: Tạm chi từ dự toán ứng trước
■ - Tạm chi khác
b. Tạm ứng cho nhân viên 1.047.270.955 1.652.974.009
c. Thuê GTGT đuọc khau trừ: - -

Dối với hàng hóa, dịch vụ
- Dối với TSCĐ

(1. Chi phí tra tru'0'c
(1. Dặt cọc, ký q u ỹ ,  ký CU'Ọ'C

c. Thai (hu khác: 1.194.741.706 2.108.686.463
- Phái thu tiền lãi

Phai thu cố tírc/lợi nhuận
Phai thu các khoản phí và lộ phí

1 - Các khoản phái thu khác 1.194.741.706 2.108.686.463
í Tông các khoản phai thu khác: 2.242.012.661 3.761.660.472
3. Màng tồn kho

Chi tiết Số cuối niím Số đầu năm
- Nguyên liệu vật liệu 2.304.352.813 1.296.038.831
- Công cụ dụng cụ 7.125.000 6.000.000



- Chi phi sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ dó’ dang
- San phẩm
-1  làng hóa
l ông hàng tồn kho: 2.311.477.813 1.302.038.831

4. Tài san cố dinh

Tài san cố định của dơn vị đưọ'c trình bày theo nguyên giá (giá gộc); giá trị còn lại + Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu
hao lũy kế.

Khoản mục chi tiết Tông cộng TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình
Nguvỗn giá 482.745.855.326 404.613.335.326 78.132.520.000

1 Số dư đầu năm 474.073.371.654 395.960.751.654 78.112.620.000

Ị răng trong năm 11.530.843.933 11.510.943.933 19.900.000

Giám trong năm 2.858.360.261 2.858.360.261

Ị Giá trị hao mòn, khấu hao lũy ké 225.364.482.841 222.203.087.241 3.161.395.600

Giá trị còn lại cuối năm 257.381.372.485 182.410.248.085 74.971.124.400

5. Xây dựng CO' bán dỏ' dang
Chi tiết SỐ cuối năm Số đầu năm

Ịa. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng tài sàn) 43.121.000

Ịb. XDCB dỏ’ dang (chi tiết theo từng công trình) 3.320.747.434

c. Nâng cấp-TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) 90.632.000 33.000.000

rông giá trị xây dựng dỏ’ dang 3.454.500.434 33.000.000

6. Tài sản khác
Chi tiết Số cuối năm SỐ đẩu năm

|Dơn vị thuyết minh chi tiết
Ị rông giá trị tài săn khác - -

7. 1’lùii trả nọ’ vay
Chi tiết SỐ cuối năm Số đầu năm

j - Vav ngăn hạn
1 - Vay dài hạn
Ị long các khoản vay - -

8. Tạm thu
Chi tiết Số cuối năm Sô đầu năm

! - Kinh phí hoạt dộng bằng tiền
! - Viện trợ, vay nước ngoài
ị - Tạm thu phí, lộ phí
1 l ông các khohn tạm thu trong năm - -

9. Các quỹ dặc thù
Chi tiết Số cuối năm Số dầu năm

! - Quỹ...
! I ông các quỹ dặc thù - _

10. Các khoản nhận truóc dura ghi thu
Chi tiết SỐ cuối năm Số đầu năm

a. NSNN cấp 241.428.074.557 254.803.839.968
- Giá trị còn lại củaTSCÈ) 239.116.596.744 253.515.772.127
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 2.311.477.813 1.288.067.841

b. Viện trợ, vay I1Ợ nước ngoài - -

Giá trị còn lại củaTSCĐ
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụna cụ tồn kho

c. Phí dược khấu trừ, dể lại - -

d. Ivinli phi dầu tư XDCB
rông các khoán nhận trước chua ghi thu 241.428.074.557 254.803.839.968
11. Nợ phải tra khác

Chi tiết Số cuối năm Số dầu năm



a. Các khoíin phải nộp theo lưong: (341.165.960) (93.646.448)
- Báo hiểm xã hội 10.399.151
- Báo hiếm y tế (517.286.652) (66.959.973)
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm thất nghiệp 165.721.541 (26.686.475)
b. Các khoăn phải nộp nhà nước 913.198.410 1.898.488.881
- Thuế GTGT phải nộp (32.975.161) 51.112.680
1 Thuế GTGT đầu ra (32.975.161) 51.112.680
t Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Phí, lệ phí
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 100.115.013 137.534.824
- Thuế thu nhập cá nhân 689.109.570 1.709.841.377
- Thuế khác 156.948.988
- Các khoăn phải nộp nhà nước khác (chi tiết)

c. Phai trả ngiròi lao dộng - -
- Phải trả công chức, viên chức
- Phái trả người lao đông khác

d. Các khoan thu hộ, chi hộ 4.455.275.960 4.886.475.143
d. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cưọc
c. Nọ’ phải trả khác 48.199.492.580 14.883.613.331

1 rỗng các khoăn nọ' phải trá khác 53.226.800.990 21.574.930.907

12. Nguồn vốn kinh doanh
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Do NSNN cấp
- vón góp (chi tiết dơn vị góp vốn)

ị - Khác (chi tiết)
Ị rống nguồn vốn kinh doanh - -

13. Các quỹ
Chi tiết Số cuối năm SỐ đầu năm

Ị - Quỹ khen thường 1.038.156.500 921.101.500
' - Quỹ phúc lợi 7.328.455.575 5.127.648.688
, -Quỹ bỗ sung thu nhập 26.556.590.845 19.815.482.398

-Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 105.752.819.789 88.372.533.324
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
rông các quỹ dặc thù 140.676.022.709 114.236.765.910

14. Tài sản thuần khác
Chi tiết Sô cuối năm Số dầu năm

- Chênh lệch ty giá hối đoái
- Nguồn cải cách tiền lưong 66.904.628.570 35.911.628.850
- Tài sán thuần khác
l ông tài sản thuân khác 66.904.628.570 35.911.628.850

15. Biến dộng của nguồn vốn

Chí tiêu

Các khoán mục thuộc nguồn vốn

Nguồn vón 
kinh doanh

Chênh lệch 
tỷ giá

Thặng dư 
(thâm hụt) 

lũy kế
Các quỹ

Nguồn cãi 
cách tiền 

lưong
Khác Cộng

Sỏ du dâu năm 114.236.765.910 35.911.628.850 150.148.394.760
Tăng trong năm 72.811 618.997 70.232.879.913 47.292.096.144 190.336.595.054
Giam trong năm 72.81 i .618.997 43.793.623.114 16.299.096.424 132.904.338.535
sồ du' cuồi năm - - - 140.676.022.709 66.904.628.570 207.580.651.279
- i huyết minh khác về nguồn vốn (lý do tăng giảm, . . . )
16. Các thông tin khác đon vị thuyết minh thêm

IV. I hông tin bố sung cho các khoán mục trình bày trong Báo cáo kết quă hoạt độn°

1. Hoạt dộng hành chính, sự nghiệp



Chi tiết Năm nay Năm trước

l.l. Doanh thu 106.758.025.152 119.830.131.705
a. Từ NSNN cấp: 106.758.025.152 119.830.131.705

! Thường xuycn 69.296.835.831 81.288.898.657
- Không thường xuyên 37.461.189.321 38.541.233.048
-1 loat dông khác
b. Từ nguồn viên trơ, vay nơ nước ngoài: - -
c. Từ nguồn phí đươc khấu trừ, để lại - -
1.2. Chi phí 102.178.062.104 107.123.516.198
a. Chi phí hoat đông thường xuyên 64.843.620.831 69.268.668.657
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên 41.889.550.358 32.896.026.706
- Chi phí vât tư, công cu và dich vu đã sử dụng 13.354.424.375 17.309.097.460

I - Chi phí hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoat đông khác 9.599.646.098 19.063.544.491
b. Chi phí hoat dông không thường xuyên 37 334.441.273 37.854.847.541

Ị - Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
Ị - Chi phí vât tư, công cu và dich vụ đã sử dụng
- Chi phí hao mòn TSCĐ 26.946.401.268 27.210.458.384
- Chi phí hoat đông khác 10.388.040.005 10.644.389.157

|c. Chi phí từ nguồn viện trơ, vay nơ nước ngoài - -
ịd. Chi phí hoạt động thu phí - -

ị 2. lloạt dộng sàn xuất kinh doanh , dịch vụ
Chi tiết Năm nay Năm trước

a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 146.519.573.738 113.535.243.158
b. Chi phí 43.673.801.884 67.888.684.3171 ,
- Giá vòn hàng bán 41.035.148.480 65.224.630.523
- Chi phí quàn lý 2.638.653.404 2.664.053.794
1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
: Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

' 1 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.637.653.404 2.663.053.794
1 ì Chi phí hoạt dộng khác 1.000.000 1.000.000

¡3. Hoạt dộng tài chính
Chi tiết Năm nay Năm trước

a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 34.342.852 27.452.782
b. Chi phí (chi tiết theo yêu cầu quàn lý) 7.361.902 22.350.128
4. Hoạt động khác

Chi tiết Năm nay Năm trước
!a. Thu nhập khác (chi tiết từng hoạt động) 7.000.000
|b. Chi phí khác (chi tiết từng hoạt động) 3.300.000
¡5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi tiết Năm nay Năm trước

1 - Chi phí thuế TNDN tính trên thư nhập chịu thuế năm hiện hành 1.357.692.004 460.017.324
Diêu chinh chi phí thuế TNDN cúa các năm trước vào chi phí thuế 

TNDN năm hiện hành
Cộng

ó. Phân phổi cho các quĩ

Chi tiết Năm nay Năm trước
Quỹ khen thưởng 200.000.000 400.000.000

1 - Quỹ phúc lợi 11.000.000.000 11.000.000.000
1 - Quv bô sung thu nhập 30.064.685.833 30.478.627.965

- Quỹ phát trỉến hoạt động sự nghiệp 19.512.751.959 17.076.956.809
rông số đã phân phối cho các quỹ trong năm 60.777.437.792 58.955.584.774

7. Sừ dụng kinh phí tiết kiệm của don vị hành chính

8. Thông (in thuyết minh khác
V. Thông tin bô sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyến tiền tệ

2. Cúc khoăn tiên dơn vị nắm giũ’ nhung không được sử dụng



3. Thuyết minh khác cho báo cáo luu chuyên ticn tệ 
VI. Thông tin thuyết minh khác
1. Nhũng sự kiện phát sinh sau ngàv kết thúc kỳ kế toán năm
2. Thông tin về các bên licn quan
Don vị trình bày thông tin xét thấy càn thiết phải thuyết minh về mối quan hệ với các bên có liên quan cỏ tồn tại quyền 
kiêm soát với don vị. bất kể có nghiệp vụ với các bên đó có phát sinh hay không.

3. Sụ kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm truớc
Don vị phai cung cấp thông tin về bản chất và ước tính ánh hưởng dến số liệu dã báo cáo, và các khoản không thê ước 
tính, của những sự kiện không điều chình phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh hướng trọng yếu đáng kể đến số liệu dã
báo cáo.
4. Thông tin thay đổi so vói báo cáo tài chính kỳ truóc
Don vị thuyết minh các thay đối như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép,.....Ánh hưởng khác biệt đến sô liệu
báo cáo tài chính so với kỳ trước

5. Thông tin khác:

NGƯỜI LẬP BIẾU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập. ngày.ĩ/tháng. 1  năm.. .¿ c2 / 
HTUƯỊKUỎNG ĐƠN VỊ

PHÓ GIÁM ĐỐC



I lọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
llọc viện Báo chí và Tuyên truyền

Mầu B03/BCTC
Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 cùa Bộ Tài Chính

THUYÉT MINII BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 
Năm 2020

A. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Tình hình nguòi lao động:
1.1. Người lao dộng có mặt tại thời điểm báo cáo: 396 Người

Trong đủ:
- Công chức, viên chức : 379 Người

- Người lao dộng theo hợp đồng 68: 17 Người

1.2. Tăng trong năm: 9 Người

Trong dỏ:
- Công chức, viên chức : 9 Người

- Người lao dộng theo hợp dồng 68: Người

1.3. Giám trong năm: 17 Người

- Còng chức, viên chức : 16 Người

- Người lao dộng theo hợp đồng 68: 1 Người

2. Thục hiện các chi tiêu của nhiệm vụ CO' bản:
Trong dó:

2.1. Dánli giá kết (Ịuả thực hiện nhiệm vụ thu, chi
a. Đánh giá chung:
b. Đánh giá kết quà thực hiện chương trình, dề án. dự án lớn. CTM T quốc gia. CTMT:

2.2. Dìinh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp (lịch vụ công:
3. Nhũng công việc phát sinh đột xuất trong năm:
B. THUYẾT MINH CHI TI ÉT
I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm
1. Nguyên nhàn cua các biến động quvết toán tang, giảm so với dự toán dược giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán huy bó không thực 
hiện, chi sai ché dộ phải xuất toán....):

2. Nguồn NSNN trong nước
2.1. Kinh phi dã nhận từ năm trước chuyên sang:
a) Kinh phí thường xuyên/tự chú:

• Tiền dà nhận nhưng chưa chi:

I Kinh phí dà rút dự toán NSNN dể tạm ứng cho nhà cung cấp:

I Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 

lrong dó:

Nguòn CK:

b) Kinh phi không thường xuyẽn/không tự chú:

! Tiền dã nhận nhưng chưa chi:

i Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 

r SỐ dư tạm ứng lệnh chi tiền:

t rong dó:
Nguồn tài trợ. biếu tăng nhó lé không theo nội dung, địa chì sứ dụng cụ thê:

Nguồn CK:
2.2. Dự toán giao năm nav: 

a) Kinh phi thường xuvên/tự chú:
- DI giao đâu năm:
- D I bô sung, diều chình trong năm: 

• Điều chinh tăng:

I Điêu chinh giám:

97.210.000. 000
76.230.000. 000
74 693.000.000 

1.537.000.000 

1.537.000 ooo



20.980.000.000b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:
- DT giao đầu năm:
- DT bổ sung, điều chinh trong năm:

I Điều chỉnh tăng:
+ Điều chính giam:
- Nguồn tài trợ. biếu tặng nhỏ lè không theo nội dung, địa chì

2.3. Kinh phí thực nhận trong năm:
- Kinh phí thường xuyên/tự chù:

12.350.000.000 Trong đó nguồn CK
8.630.000. 000 Trong dó nguồn CK 8.630.000.000

8.630.000. 000 8.630.000.000

sử dụng cụ thể:

91.189.021.808

70.352.705.803
Trong đó:

+ Nhạn từ rút dự toán ngân sách được giao: 70 352.705.803
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chù: 20.836.316.005 Trong đó nguồn CK 8.538.040.005
Trong đó:

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 20.836.316.005 Trong dó nguồn CK 8.538.040.005
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:
- Nguồn tài trợ. biếu tặna nhỏ lé không theo nội dung, địa chi sừ dụng cụ thể:

2.4. Kinh phí giam trong năm : 4  6 6 1  468 995

- Nguồn NSNN giảm: 4.661.468.995
Trong đó nguồn CK giảm: 9 1 959 995

2.5. Kinh phí đã nhận chuyên sang năm sau sứ dụng và quyẽt toán:
a) Kinh phí thường xuyên/tự chù:
b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:
3. Nguồn viện trợ
4. Nguồn vay nợ nước ngoài
II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí đưọc khấu trừ, đê lại
III. Nguồn hoạt động khác đưọc đế lại
IV. Thuyết minh khác 
1. Chi tiền lưong:
1.1. Chi từ nguồn NSNN trong nước:
1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Lý do giảm: Hũy dự toán
Lý do giám: Hủy dự toán

42.044.840.036

26.670.691.315

1.3. Chi từ nguồn phí dược khấu trừ. để lại:
1.4. Chi từ hoạt dộna sản xuất kinh doanh, dịch vụ: 15  3 7 4  14 8  771

1.5. Chi từ nguồn khác:
2. Trích lập và sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lưong:

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Nguồn NSNN Nguồn phí đưọ'c 
khâu trừ, dế lại

Nguồn sản xuất 
kinh doanh, dịch 

vụ

I So dư năm trước mang sang 35.911.628.850 35.911.628.850

II Trích lập 46.341.243.371 46.341.243.371

111 Sử dụng 15.348.243.651 15.348.243.651

1 Sử dụns cho cái cách tiền lương 15.348.243.651 15.348.243.651

9 Sứ dụp.2  cho đàu tư. mua sắm. hoạt động 
chuyên môn và thực hiện cơ chế tự chù

IV Số dư chuyến năm sau 66.904.628.570 66.904.628.570



3. Chi NSNN bàng ngoại tệ (nếu có):

Trong dó thuyết minh các nội dung chi từ nguồn NSNN bàng ngoại tệ như: Chi hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ớ nước ngoài, chi 
doàn ra. chi dóna niêm liềm, chi đào tạo ờ nước ngoài, chi mua sắm thiết bị nhập khẩu, chi các vụ kiện:
'I. Thuyết minh khác:

c .  NHẬN XÉT VÀ KIÉN NGHỊ

NGƯỜI LẬP BIẺU

Hà Nội, ngày-ty tháng 03 năm 2021

KẾ TOÁN TRƯỞNG TIIỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



DƠN VỊ DỤ l OẢN CẤP 1: Học viện Chính trị quốc gia llồ Chí Minh Mã chương: 049 Mẩu số B01/BSTT

DƠN VI KỂ TOÁN Cơ SỞ: Hoe viên Báo chí và Tuyên truyền (Bcm hành kám'ke0 ThÔI1g tưSÔ
99/2018/TT-BTC ngày

01/11/2018 của Bộ Tài chính)
BẢO CÁO BỔ SUNG TIIÔNG TIN TẢI CIIÍNII

I. Phân tích số liệu dẽ loại trừ giao dịch nội bộ khi lập báo cáo tài chính tống họp

i SI 1 Chi tiêu Mã số rống số

Quan hệ giao dịch

Trong đơn vị dự 
toán cấp 1

Ngoài đơn vị dự 
toán cấp 1- trong 

cùng tinh

Ngoài đơn vị dự 
toán cấp 1 (khác 

tỉnh, khác Bộ, 
ngành) -  trong 

lĩnh vực kế toán 
nhà nước

Ngoài khu vực 
nhà nước

A B c 1 4 5 6 7

A
Phân tích sô liệu đê lập 
báo cáo tình hình tài 
chính tông hop

1 Khoản dầu tư tài chính 
vào don vi khác

1 0 0 0 0 0

Ngăn hạn 2 0

Dài hạn 3 0

II Các khoản phải thu 5 6.386.442.787 0 0 0 6.386.442.787

1 Phái thu khách hàng 6 0
1 Trả trước cho người bán 7 4.144.430.126 0 0 4.144.430.126

3 Các khoản phải thu khác 8 2.242.012.661 0 0 0 2.242.012.661

111 Nọ phái trá 10 53.226.800.990 0 0 0 53.226.800.990

1 Phải trá nhà cung cấp 11 0
Các khoản nhận trước của 
khách hàng 12 0

3 Nợ phải trả khác 18 53.226.800.990 0 0 0 53.226.800.990

1 IV
Nguồn vốn nhận đầu tư 
từ do n vị khác 20 0 0 0 0 0

Ngăn hạn 21 0

ỉ Dài hạn 0
Phân tích sô liệu de lập 
báo cáo kết qua hoạt 
dông tông hon

1 Doanh thu từ nguồn viện 
trợ. vay nợ nước ngoài 50 0

2 Doanh thu từ nguồn phí 
dược khấu trừ, de lai 51 0

Doanh thu hoạt dộng sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ 52 146.519.573.738 27.125.000 0 0 146.492.448.738

\ Thu nhập khác 53 34.342.852 0 0 0 34.342.852
5 Chi phí hoạt dộng 60 102.178.062.104 0 0 0 102.178.062.104

6 Chi phí từ nguồn viện trợ, 
vay nợ nước ngoài 61 0

7 Chi phí hoạt dộng thu phí 62 0
8 Chi phí khác 63 0 0 0 0 0

c
Phân tích số liệu de lập 
báo cáo lưu chuyên tiền 
tê tông hơp

2.637.653.404 0 0 0 0

1 11 Khấu hao TSCĐ 70 2.637.653.404



> P

2 Tiền chi đầu tư góp vốn 
vào các đơn vi khác 71 0

3 Tiền nhận vốn góp 72 0

Lưu ỷ: Chi tiêu Khấu hao TSCĐ - mã sổ 70 chỉ lập báo cáo cho cột tổng số
Hà nội, ngày p f  tháng 03 năm 2021



DON VỊ DỤ TOÁN CÀP I: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh 

DƠN VỊ KÉ TOÁN c o  SỚ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mầu số S01/BTH

(B an  hà n h  k è m  th eo  T h ô n g  tư  số  9 9 /2 0 ¡8 /T T -B T C  
n g à y  0 1 /1 1 /2 0 1 8  cù a  B ộ  Tài ch inh)

BẢNG TỐNG HỢP SÓ LIỆU BỐ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Năm:2020
I. Họp cộng số liệu giao dịch nội bộ

Đ o n  vị tính: Đ ô n g

STT Chi tiêu Mã số Tổng số Trong đơn vị dự 
toán cấp 1

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 - 

trong cùng 
tinh

Ngoái đon VỊ 
dự toán cấp 1 

(khác tỉnh, 
khác Bộ, 

ngành) - trong 
lĩnh vực kế

ÍYián nhà mrớr

Nsoài khu vực nhà 
nước

i A B c 1 4 5 6 7

A
Bô sung thông tin đê lập báo cáo 
tình hình tài chính tông họp

1 Khoản đầu tư tài chính vào đon vị 
khác 1 -

ị Ngăn hạn 9 -

Dài hạn -1 -

! II
1

Các khoản phải thu 5 6.386.442.787 - - - 6.386.442.787

ị
1I Phái thu khách hàng 6 -

Các dơn vị tro M Ị  hệ thông Học 
viện

1 Văn p h ù n g  H ọc viện

1
H ọc viện  C hinh tr ị kh u  vực 1

H ọc viện C hính tr ị khu  vực II

í
H ọc viện C hính tr ị kh u  vực I I I

H ọc viện  C hinh  tr ị khu  vực IV

1 H ọc viện  Báo ch i và T uyên  tru v ê n

1
ị \ 'h ú  x u ấ t han L L C T

1,2 Cúc dôi tượng khúc ngoài dơn vị 
dự toán cấp 1 trong cùng 1 tinh

: Tĩ
Cúc dôi tượng khúc ngoài don vị 
dự toán dtp 1 khúc tinh

1,4
Các dôi tượng ngoài khu vực Nhíì 
nước

2 Tríi trưóc cho nguôi bán 7 4.144.430.126 - - - 4.144.430.126

2.1 Cúc dơn vị trong hệ thống Học 
viện -



1
Văn phồng Học viện -

Hục viện Chình trị khu vực / -

Học viện Chinh trị klni vực II -
1--------

Hục viện Chinh trị khu vực III -

Học viện Chính trị khu vực IV -

ị Học viện Báo chi và Tuyên truyền -
1--------

? ? Nhà xuất bán LLCT -

2J
Cúc đoi tượng khúc ngoài đơn vị 
ilự toán cắp I khác tinh -

i 2J
Các dổi tuyn" ngoài khu vực Nhà 
nước

4.144.430.126 4.144.430.126

3 Các klioiía phai thu khác 8 2.242.012.661 - - - 2.242.012.661

; -*•'
Cúc dơn vị trong hệ thống Học 
viện - - - - -

Văn phòng Hục viện -
'
ị Học viện Chinh trị khu vực I -

Ịị Học viện Chính trị khu vực II -

ỉ Học viện Chính trị khu vực III -

Ị Học viện Chinh trị khu vực IV -

i
ị Học viện Báo chí và Tuyên truvển -

Nhà xuất hán LLCT -

3,2 Cúc (lồi tượng khúc ngoài (lơn vị 
(lợ toán câp 1 trong cùng I tinh -

ỉ 3,3 Các ílôi tượng khác ngoài đơn vị 
(lư toán câp 1 khúc tinh -

3,4 Các dôi tương ngoài khu vực Nhíì 
nước 2.242.012.661 2.242.012.661

"1 Nọ- phai trá 10 53.226.800.990 - - - 53.226.800.990

1 Phái trá nhả cung cấp 11 - - - - -

1,1 Cúc dơn vị trong hệ thông Học 
viện

Văn phòng Học viện

Học viện Chinh trị khu vực I

Học viện Chinh trị khu vực II



1 Học viện Clìính trị khu vực IU

Học viện Clúnlì trị khu vực IV

Ị Hục viện Báo chí vù Tuyên truvến

Ị---------

Ị Nhù xuất han LLCT

Ị 1,2 Cúc đối tirựniỊ khúc ngoài đơn vị 
dự toán cáp I trong cùng 1 tinh

u
Các doi tượng khác ngoài dơn vị 
dự toán cấp / khúc tinh

ỉ ỈA
Cóc dôi tượng ngoài khu vực Nlĩà 
nước

2 Các khoản nhận truóc của khách 
hàng 12 - - - - -

Ị 2,1 Các dơn vị trong hệ thông Học 
viện - - - -

Vãn phỏng Học viện

Học viện Chinh trị khu vực 1

Học viện Chinh trị khu vực II

j Học viện Chinh trị khu vực III
ị

! Hục viện Chinh trị khu vực IV

Học viện Báo chi và Tuvên truyền

Nhà xuất hán LLCT

y ? Cúc dôi tượng khúc ngoài dơn vị 
dự toán cấp I trong cùng 1 tinh

ị 2,3 Cúc dối tượng khác ngoài dơn vị 
dự toán cắp ! khác tinh

1 2,4 Cúc dôi tượng ngoài khu vực Nhà 
nước

3 Nọ' phái trá khác 18 53.226.800.990 - - - 53.226.800.990

3,1 Các dơn vị trong hệ thống Học 
viện - - - -

Văn phong Học viện

Học viện Chinh trị khu vực /

Học viện Chinh trị khu vực II

Học viện Chinh trị khu vực HI

Học viện Chinh trị khu vực I V 1

Học viện Báo chi và Tuvên truvên



i1 Nhà xuất hán LLCT

3,2 Cúc đoi tượng khác ngoài đơn vị 
dự toán cắp I trong cùng I tinh

3.3 Các đối tượng khúc ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 khác tính

ì-------- Các đôi tượng ngoài khu vực Nhít 
nước

53.226.800.990 53.226.800.990

IV Nguồn vốn nhận đầu tư tù' đơn vị 
khác 20 - - - - -

Ngan hạn 21

Dài hạn 22

lì Bo sung thông tin để lụp báo cáo 
kết quá hoạt động tống họ'p

I Doanh thu từ nguồn viện trọ*, vay 
I1Ợ nưóc ngoài 50 -

2 Doanh thu từ nguồn phí đưọc 
khau trừ, đế lại 51 -

3 Doanh thu hoạt động sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ 52 146.519.573.738 27.125.000 - - 146.492.448.738

3,1 Các dơn vị trong hệ thong Học 
viện -

Văn phòng Học viện -

Học viện Chinh trị khu vực I -

Học viện Chinh trị khu vực II -

Hục viện Chinh trị khu vực LLI -

i
ỉ Hục viện Chinh trị khu vực IV 27.125.000 27.125.000

1
ị Học viện Báo chí và Tuyên truyền -

Nhà xuất han LLCT -

1 3,2 Các dôi tượng khác ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 trong cùng 1 tinh -

1 3,3
I

Cúc doi tượng khác ngoài đơn vị 
dự toán cấp I khác tinh -

ỉ
! 3.4
Ị

Các dôi tượng ngoài khu vực Nhà 
nước 146.492.448.738 146.492.448.738

Ị 4i Thu nhập khác 53 34.342.852 34.342.852
1

5 Chi phí hoạt động 60 102.178.062.104 - - - 102.178.062.104

3,1 Cúc dơn vị trong hệ thong Học 
viện -

Ván phòng Hục viện -

Hục viện Chinh trị khu vực I -
________________ 1



Học viện Chính trị khu vực 11 -
■

Học viện Chinh trị khu vực III -

Ị Học viện Chinh trị khu vực IV -

Học viện Báo chí và Tuyên truyền -

Nhà xuất bàn LLCT -

5,2 Các dôi tượng khác ngoài đon vị 
dự toán cop /  trong cùng 1 tinh -

5 J Cóc dồi tượng khóc ngoài đon vị 
dự toán cap I khúc tĩnh -

5,4 Các đối tượng ngoài khu vực Nhà 
nước 102.178.062.104 102.178.062.104

6 Chi plìí từ nguồn viện trọ*, vay nọ’ 
nước ngoài 61 -

7 Chi phí hoạt động thu phí 62 -

! 8 Chi phí khác 63 -

c
Bố sung thông tin đê lập báo cáo 
luu chuyển tiền tệ tổng họp

1 Khấu hao TSCĐ 70 -

I 2 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn 
vị khác 71

3 Tiền nhận vốn góp
72



DƠN VỊ D ự TOÁN CẮP i : Họ<ì viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
DƠN VỊ KẺ TOÁN c ơ  SỞ: IIọc viện Báo chí và Tuycn truyền

II. Bổ sung thông tin thuyết minh tài chính

, Mầu số B01/BSTT
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 
của Bộ Tài chính)

STT Chỉ tiêu Năm nay Ghi chú

1 Thuyết minh tài sản khác -
1,1 Tài sản ngắn hạn khác
1,2 Tài sản dài hạn khác
2 Thuyết minh nợ phải trả khác 53.226.800.990

2,1 Nợ phải trả ngắn hạn khác 53.226.800.990
~> ~> Nợ phải trả dài hạn khác
3 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động theo nguồn 102.178.062 104

3,1 Chi phí từ nguồn NSNN 101.154.404.789

-  Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên 41.889.550.358

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng 13.354.424.375
- Chi phí hao mòn TSCĐ 25.922.743.953 ị

- Chi phí hoạt động khác 19.987.686.103
3,2 Chi phí từ nguồn hoạt động khác được đê lại (không thuộc nguồn NSNN) 1.023.657.315

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ 1.023.657.315

- Chi phí hoạt động khác
4 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nọ’ nưóc ngoài -

4,1 Chi từ nguỏn viện trợ -

-  Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên !
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
-Chi phí hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác 1

4,2 Chi vay nợ nước ngoài -
-  Chi phí tiền luơng, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác

5 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu Chi phí hoạt dộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ 43.673.801.884
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên Ị

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ 2.637.653.404
- Chi phí hoạt dộng khác 41.036.148.480

6 Thuyết minh chi tiết chí tiêu Tiền thu từ các khoản đầu tư (Báo cáo LCTT)
- Tiền thu gốc

34.342.852
i
ị

- Tiền thu lãi _>-ssS==ị=̂ 342 .852 1

năm 2021

Ngưòi lập biêu Kế toán trưởng
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Mã chương : 049

Đon vị báo cáo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

MãĐVQHNS: 1070986

Vlẫu số B02/BCQT
(Ban hành theo I hõng tư số 107/2017/TT-BTC 

ngàv 10/10/201 7 cùa Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO THựC HIỆN x ử  LÝ KIẾN NGHỊ CỦA KIẺM TOÁN, THANH TRA, TÀI CHÍNH NĂM 2020

Đơn vị: Đồng

STT Chỉ tiêu iMã số
Số kiến nghị năm 2019 của Số đã xử lý trong năm 2020

SỐ còn phải XII 
( đã xử lý trong thán

lý
g 3/2021)

Tổng số
Thanh

tra
Kiểm toán Tổng số

Thanh
tra

Kiểm toán Tống số
Thanh

tra

1
Kiếm toán

A B c 1 2 3 5 6 7 9 10=2-6 1 1=3-7

I

1. Kiến nghị của kiểin 
toán, thanh tra, cơ 
quan tài chính năm 
2019

1
Các khoản thu phải nộp 
NSNN

01 4 .5 1 2 .5 3 8 .6 8 8 0 4.512.538.688 4 .5 1 2 .5 3 8 .6 8 8 0 4.512.538.688 0 0 0

Thu hồi và giảm chi 
NSNN

3 .5 4 6 .7 8 5 .0 0 0 3.546.785.000 3 .5 4 6 .7 8 5 .0 0 0 3.546.785.000 0

Thuế TNDN 7 7 0 .8 0 4 .2 2 1 770.804.221 7 7 0 .8 0 4 .2 2 1 770.804.221

Thuế nhà thầu 1 9 4 .9 4 9 .4 6 7 194.949.467 1 9 4 .9 4 9 .4 6 7 194.949.467

Các khoản ghi thu, ghi 02A
chi vào NSNN 
Chi tiết:...

3
Số chi sai chế độ phải 
xuất toán

03
.



a. Nộp trả ngân sách nhà 
nước:

04

Trong đó: - XDCB 05

- Chi hoạt động 06

b. Cơ quan tài chính 
giảm trừ cấp phát

07

Trong đó: - XDCB 08
- Chi hoạt động 09

4
Bổ sung quyết toán ngân 
sách năm nay

10

Trong đó: - XDCB 11
- Chi hoạt động 12

Kiến nghị của kiểm

II
toán, thanh tra, CO' 
quan quan tài chính 
năm nay

1
Các khoản thu phải nộp 
NSNN

13

Chi tiết:...

2 Các khoản ghi thu, ghi 
chi vào NSNN

14

Chi tiết:...

3
Số chi sai chế độ phải 
xuất toán

15

a. Nộp trả ngân sách nhà
16

nước:
Trong đó: - XDCB 17
- Chi hoạt động 18
b. Cơ quan tài chính 
giảm trừ cấp phát

19

Trong đó: - XDCB 20
- Chi hoạt động 21

4
Chuyển quyết toán ngân 
sách năm sau

22





Trong đó: - XDCB 23
- Chi hoạt động 24

III
C á c  v ấ n  đ ề  k h á c  l i ê n  

q u a n  c ầ n  g i ả i  t r ì n h
1 3 .1 5 7 .3 4 3 .6 8 1 0 1 3 .1 5 7 .3 4 3 .6 8 1 0 0 1 3 .1 5 7 .3 4 3 .6 8 1 0 0 0

- Chưa ghi nhận doanh 
thu đúng kỳ

25 9.609.764.930 9.609.764.930 9.609.764.930

- Tăng quỹ cải cách tiền 
lương

26 3.547.578.751 3.547.578.751 3.547.578.751

Lộp, ngày 31 tháng 03 nám 2021



J. V U _ / 1  'I U I  i 1 V 1  y  v.̂  v y v /  1 u v  v ì ì ằ  0.T A.i. L 1 ấ. .X.

IIỌC VIỆN BÁO CIIÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN
*

BÁO CÁO TỎNG HỢP NGUỒN THƯ NĂM 2020

s t t Danh mục
SỐ thu 2019 
chuyển sang

SỐ thu nărn 
2020

Chi trả lại Thực thu

I 2 4 5 6
Tổng cộng

9  -ùoq.MMc 1 3 7 .5 4 3 .8 8 7 .0 2 3 5 9 9 .7 3 5 .3 6 3 1 4 6 . 5 1 ^ . 9 / ^ 0

1 Học phí chính quy 8 4 .9 7 4 .3 2 6 .0 6 3 1 6 5 .7 8 5 .10( 8 4 .8 0 8 .5 4 0 .9 6 3

9 Học phí sau đại học 1 8 .2 2 4 .3 3 3 .2 0 0 1 4 4 .6 2 5 .0 0 0 1 8 .0 7 9 .7 0 8 .2 0 0

- Tập trung 1.017.605.000 144.625.000 872.980.000

- Không tập trung 17.206.728.200 0 17.206.728.200

3 Học phí liên kết quốc tế 3 .3 0 4 .7 6 2 .6 3 4 1 5 6 .9 4 8 .9 8 8 3 .1 4 7 .8 1 3 .6 4 6

4 Lộ phí tuyển sinh, học lại 4 .8 4 0 .1 7 4 .3 4 7 4 6 .4 7 8 .2 7 5 4 .7 9 3 .6 9 6 .0 7 2

- Lệ phí tuyển sinh 579.648.600 0 579.648.600

- Lệ phí học lại 2.673.205.747 2.752.000 2.670.453.747

- Lệ phí nghiệp vụ sư phạm, NV khác 1.580.040.000 43.726.275 1.536.313.725

- Lệ phí khác 7.280.000 0 7.280.000

5 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 3 .0 7 6 .4 7 5 .1 0 0 2 8 .8 4 0 .0 0 0 3 .0 4 7 .6 3 5 .1 0 0

- Lệ phí tuyển sinh: 
LP thi, đăng ký DT

159.120.000 1.140.000 157.980.000

- Lệ phí học lại 173.563.100 0 173.563.100

- Lệ phí ôn thi, chuyển đổi 1.937.770.000 27.700.000 1.910.070.000

- Lệ phí khác 806.022.000 0 806.022.000

6 IIọc phí tại chức 9 .6 0 9 .7 6 4 .9 3 0 1 2 .6 2 9 .5 7 9 .1 6 0 3 1 .8 5 0 .0 0 0 2 2 .2 0 7 .4 9 4 .0 9 0

7 Kinh phí tiếng anh 131,132 1 .8 2 8 .5 0 0 .0 0 0 0 1 .8 2 8 .5 0 0 .0 0 0

« Kinh phí tin học, ngoại ngũ đầu ra 1 .5 1 1 .0 5 7 .0 0 0 1 8 .6 0 8 .0 0 0 1 .4 9 2 .4 4 9 .0 0 0

9 Thanh lý, nhượng bán tài san 0 0 0

10 Tiền nhà Ký tú c  x á 1 .5 1 4 .4 7 0 .0 0 0 6 .6 0 0 .0 0 0 1 .5 0 7 .8 7 0 .0 0 0

11
Cho thuê mạt bàng (nhà sách, dịch vụ 
nhà ăn sinh viên.,.)

5 .6 0 5 .8 6 6 .6 6 7 0 5 .6 0 5 .8 6 6 .6 6 7

12 Doanh (hu tài chính 3 4 .3 4 2 .8 5 2 0 3 4 .3 4 2 .8 5 2

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2021

Nguời lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

IIỌC VIỆN BÁO CIIÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

TỔNG HỢP NGUỔN THU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B ổ  CÁC QUỸ NĂM 20:

SU Danh mục
Nguồn thu 
năm 2020 Thực chi Tổng chi Giảm chi

Tổng cộng 215.816.409.569 108.517.422.715 108.809.700.288 292.277.573
I Khấu hao TSCĐ nguồn quỹ PTSN

II Ilao mòn TSCĐ nguồn quỹ PTSN

UI Khấu hao TSCĐ nguồn NSNN
IV Nguồn ngăn sách TX 69.296.835^831 64.843.620.831 64.948.207.404 104.586.573

V Nguồn thu sự nghiệp 146.519.573.738 43.673.801.884 43.861.492.884 187.691.000

1 Học phí chính quy 84.808.540.963 14.338.047.628 14.348.047.628 10.000.000
1 Ilọc phí sau đại học tập trung 872.980.000 0 0

Học phí sau dại học không TT 17.206.728.200 8 511.219.532 8.511.219.532
■*5 Học phí licn kết quốc tế 3.147.813.646 3.147.813.646 3.147.813.646

4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 4.793.696.072 2.869.642.795 2.869.642.795
5 Lộ phí tuyển sinh Sau dại học 3.047.635.100 2.406.974.670 2.406.974.670
6 Học phí tai chức 22.207.494.090 7.515.324.549 7.515.324.549
7 Kinh phí tiếng anh BI, B2 1.828.500.000 1.246.624.600 1.246.664.600 40.000
8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ đầu ra 1.492.449.000 1.329.372.400 1.329.372.400
9 Tiền nhà Ký túc xá 1.507.870.000 516.911.000 694.562.000 177.651.000

10
Cho thuê mặt bằng (nhà sách, dịch vụ 
nhà ăn sinh viên...)

5.605.866.667 1.791.871.064 1.791.871.064

11 'Phanh lý, nhượng bán tài sản 0 0
VI Doanh thu tài chính 34.342.852 7.361.902 7.361.902
VII Thuế TNDN 1.357.692.004 1.357.692.004

PHƯƠNG ÁN TRÍCH CÁC QUỸ

STT Nội dung
, • 1 Quỹ phát triển hoạt dộng sự nghiệp

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
- Q uỹ phúc lợi
- Q uỹ khen thưởng

3 Quỹ hổ sung th
4 Quỹ cải cách tiề,

Nguồn cải cách /.
Nguồn cải cách th

Ngưòi lập bicu Phụ ti



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VA TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO THựC HIỆN NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC NẢM 2020
( Kinh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: Đồng

STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm đề tài
Đon vị - 

Thòi gian 
thực hiện

Tổng số kinh 
phí đuọc duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong 

năm

Tồng số kinh 
phí chua quyết 

toán chuyển 
năm sau

Ghi chủ

1 2 3 4 5 6 7 8=7-5 9

A Đề tài khoa học cấp Nhà nuóc 0 0 0 0

B Đề tài khoa học cấp Bộ 600.000.000 50.000.000 600.000.000 0

I Cấp Bộ năm 2019 chuyển tiếp 300.000.000 0 300.000.000 0

1
Mạng xã hội với công tác tuyên truyền tư tưởng 
cùa Đảng: Cơ hội, thách thức và giải pháp

Lương Ngọc Vĩnh 2019-2020 100.000.000 100.000.000 0

2
Nhũng biến tưóng trong lễ hội tín ngưỡng ở Việt 
Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Hồng 2019-2020 100.000.000 100.000.000 0

3
Vai trò tiên phong của đội ngũ đàng viên trong 
giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.

Trần Thị Hương 2019-2020 100.000.000 0 100.000.000 0

II Cấp BỘ năm 2020 300.000.000 50.000.000 300.000.000 0

1
Vai trò của truyền thông đại chúng trong việc 
phòng, chống bạo lực gia đình thời kỳ hội nhập 
quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Bùi Thị Kim Hậu 2020-2021 100.000.000 50.000.000 100.000.000 0

2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng với nhân dân và vận dụng vào hoạt 
động của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta

Doãn Thị Chín 2020-2021 100.000.000 100.000.000 0

3
Tác động của mạng xã hội đến tâm lý đám đông 
của người dân khi diễn ra các điểm nóng chính trị- 
xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đinh Thị Thanh 
Tâm

2020-2021 100.000.000 100.000.000 0



c H o ạ t  đ ộ n g  k h o a  h ọ c  c ấ p  CO' sỏ' 1.050.000.000 350.600.000 1.050.000.000 0

I Đề tà i k h o a  h ọ c  c ấ p  CO' sỏ' HV CTQGHCM 450.000.000 0 450.000.000 0

1 Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay Cao Thị Dung 2020 25.000.000 25.000.000 0
1315000

2
Những vấn đề lý luận và thực tiễn của xuất bản 
hiện đại

Hà Huy Phượng 2020 25.000.000 25.000.000 0
1315000

3 Quàn lý báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế Nguyễn Ngọc Oanh 2020 25.000.000 25.000.000 0

4 Quản lý mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Trường 
Giang

2020 25.000.000 25.000.000 0

5 Lý luận về Đàng cầm quyền Trương Ngọc Nam 2020 25.000.000 25.000.000 0

6
Chù nghĩa xã hội khoa học về dân tộc, tôn giáo ở 
Việt Nam

Bùi Thị Kim Hậu 2020 25.000.000 25.000.000 0

7
Một số vấn đề triết học của công cuộc đối mới ở 
Việt Nam

Nguyễn Minh Hoàn 2020 25.000.000 25.000.000 0

8
Nâng cao hiệu quả quản lý khoa học ở Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

Nguyễn Thúy Hà 2020 25.000.000 25.000.000 0

9 Lịch sử chính trị Việt Nam
Dương Thị Thục 
Anh

2020 25.000.000 25.000.000 0

10 Phân tầng xã hội và bất bình đắng xã hội Lưu Hồng Minh 2020 25.000.000 25.000.000 0

11 Quan hệ công chúng đương đại
Đinh Thị Thúy 
Hăng

2020 25.000.000 25.000.000 0

12 Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa Phùng Thị Hiển 2020 25.000.000 25.000.000 0

13
Chù nghĩa Mác - Lê nin về chính trị - vũ khí đấu 
tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện 
nay

Lưu Văn An 2020 25.000.000 25.000.000 0

14 Lịch sử tư tưởng phương Đông,, phương Tây Doãn Thị Chín 2020 25.000.000 25.000.000 0

15
Lãnh đạo và quản lý trường đại học ở Việt Nam 
hiện nay

Mai Đức Ngọc 2020 25.000.000 25.000.000 0



16 Kinh tế chính trị của các nền kinh tế chuyển đổi Lê Thị Thúy 2020 25.000.000 25.000.000 0

17 Nghiên cứu truyền thông
Nguyễn Thị Tuyết 
Minh 2020 25.000.000 25.000.000 0

18
Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh 
viên Việt Nam hiện nay

Trần Thanh Giang 2020 25.000.000 25.000.000 0

II Hội thảo khoa học 280.000.000 255.000.000 280.000.000 0

1
Hội thào quốc gia: Vai trò của báo chí trong công 
tác xây dụng, chỉnh đốn Đàng ở Việt Nam hiện 280.000.000 255.000.000 280.000.000 0

III Nghiên cứu xây dụng báo cáo kiến nghị gửi 
Trung ưong 20.000.000 0 20.000.000 0

Nghiên cứu xây dụng báo cáo kiến nghị gửi 
Trung ưong về những vấn đề cấp thiết hiện nay từ 
góc nhìn chuyên môn của đơn vị

20.000.000 20.000.000 0

IV

Triển khai các hoạt động khoa học nhằm thực 
hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị 
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưỏng của 
Đảng

50.000.000 50.000.000 0

V Hoạt động tư vấn, quản lý khoa học 250.000.000 95.600.000 250.000.000 0

1
Hoạt động tư vấn cùa Hội đồng khoa học Học 
viện

80.000.000 80.000.000 0

2
Hoạt động Quàn lý khoa học; Tư vấn, thẩm định 
nội dung khoa học và tài chính đề tài; Thẩm định 
trước và sau nghiệm thu

170.000.000 95.600.000 170.000.000 0

Tổng cộng (A+B+C) 1.650.000.000 400.600.000 1.650.000.000 0 0



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Ọ uốc GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO THựC HiỆN NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC NĂM 2020
(Kinh phí từ nguồn thu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Đơn vị tính

STT Danh mục đề tài Chủ nhiệin đề tài Đon vị - Thòi 
gian thực hiện

Tổng số kinh 
phí đuọc duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng số kinh 
phí chua quyết 

toán chuyên 
năm sau

Ghi chú

3.644.000.000 452.000.000 3.484.000.000

I Đề tài cấD cơ sở 2.940.000.000 45.000.000 2.940.000.000 -

1 Hoàn thiện hệ thốna nhận diện thương hiệu Học viện 
Báo chí vá Tuyên truyền PGS, TS. Lưu Văn An

Ban Giám đốc

100.000.000 100.000.000 -

2 Phát triển các chương trình bồi duỡna ờ Học viện Báo 
chi và Tuyên truyền hiện nav

PGS, TS. Mai Đức 
Ngọc 100.000.000 100.000.000 -

3
Van đề đáp úna yêu cầu kiểm định chất lượng chưoua 
trình đào tạo tại Học viện Báo chi và Tuyên truyền -

PGS, TS. Phạm Minh 
Sơn 100.000.000 45.000.000 100.000.000 -

4 Côna tác tư tưởna của Đảna Cộng sản Việt Nam 
(1930-1975)

PGS,TS. Lương Khắc 
Hiếu 20.000.000 20.000.000 -

5 Xây dựna, hoàn thiện quy chê quàn lý hoạt động khoa 
học ỡ Học viện Bảo chi và Tuyên truyền hiện nay

PGS,TS. Nguyễn Đức 
Luận 50.000.000 50.000.000 -

6
"Mười hai bài giảna chủ nahĩa Mác về báo chi" của 
Ban Tuvên truyền Truna ương Đáng Cộna sản Trung

ThS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 35.000.000 35.000.000 -

7 Phưona pháp nahiên cứu và aiãna dạy Triết học TS. Nguyễn Thị Như 
Huế

Khoa Triết
15.000.000 15.000.000 -

8 Bán thể luận Triết học PGS, TS. Bùi Thị 
Thanh Hưong 15.000.000 15.000.000 -

9 Các tráo lưu xã hội chù nghĩa ngoài Mác-xít TS. Nguyễn Vân Hạnh

Khoa CNXH

21.000.000 21.000.000 -

10 Phươna pháp giăng dạy chù nahĩa xã hội khoa học TS. Khuất Thị Thanh 
Vân 21.000.000 21.000.000 -

11 Lý luận về dân tộc và tôn aiáo trona cách mạne xã hội 
chú nghĩa TS. Nghiêm Sv Liêm 21.000.000 21.000.000 -



12 Xây dựns Đảng về tồ chức (nâns cao) TS. Nauyễn Thị Ngọc 
Loan

Khoa XDĐ

22.500.000 22.500.000 -

13 Hành chinh so sánh TS. Nguyễn Thọ Ánh 15.000.000 15.000.000 -

14 Xử lý tình huống trong côna tác tổ chức, cán bộ, đàna 
viên TS. Lê Văn Hội 21.000.000 21.000.000 -

15 Quán lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính ThS. Bùi Quang Hiệp 21.000.000 21.000.000 -

16 Nghiệp vụ quàn lý nhân sụ TS. Trần Thị Bình 21.000.000 21.000.000 -

17 Xử lý tình huông trong công tảc dân vận ThS. Đặng Thanh 
Phương 21.000.000 21.000.000 -

18 Lịch sữ xâv dựng hệ thống chính trị Việt Nam TS. Phan Sỹ Thanh 15.000.000 15.000.000 -

19 Quàn lý nhà nước về xuất bàn PGS,TS. Hà Huy 
Phượng

Khoa Xuất Bản

21.000.000 21.000.000 -

20 Biên tập sách văn học PGS.TS. Hoàng Minh 
Lườns 21.000.000 21.000.000 -

21 Trinh bày và minh họa xuất băn phẩm TS. Vũ Thùy Dương 28.000.000 28.000.000 -

22 Soạn thào và biên tập văn bán hành chinh TS. Phạm Văn Thấu 21.000.000 21.000.000 -

23 Công tác xã hội trong trường học TS. Nguyễn Thị Thúv 
Mai

Khoa Xã hội học

21.000.000 21.000.000 -

24 Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòna chống tệ 
nạn xã hội và tội phạm

PGS,TS. Nguyễn Thị 
Tố Quvên 21.000.000 21.000.000 -

25 Xã hội học về cơ cấu xã hội TS. Lun Hồng Minh 21.000.000 21.000.000 -

26 Nghiên cứu dư luận xã hội TS. Dương Thị Thu 
Hương 21.000.000 21.000.000 -

27 Xã hội học về lứa tuổi PGS,TS.Phạm Hươns 
Trà 21.000.000 21.000.000 -

28 Kỹ năng tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng ThS. Phạm Võ Quỳnh 
Hạnh 21.000.000 21.000.000 -

29 Văn hóa trong bối cãnh toàn cầu hóa TS. Bùi Thu Hương 15.000.000 15.000.000 -



30 Lý thuyết công tác xã hội PGS,TS. Vũ Hào Quang 21.000.000 21.000.000 -

31 Định hướng dtr luận xã hội và Truyền thông PGS,TS. Vũ Hào Quans 15.000.000 15.000.000 -

32 Công tác xã hội trong quản lý TS. Trần Thái Hà 21.000.000 2.1.000.000 -

33 Chinh phú điện tử TS. Vũ Thị Thu Quyên 14.000.000 14.000.000 -

34 Chính sách xã hội và quán lý xã hội TS. Trần Xuân Học
KhoaNN&PL

22.500.000 22.500.000 -

35 Quản lý nguồn nhân lực hành chinh nhà nước PGS,TS. Nguyễn Vũ 
Tiến 21.000.000 21.000.000 -

36 Quân lv cấp cơ sỡ TS. Cao Thị Dung 21.000.000 21.000.000 -

37 Khoa học quàn lý PGS,TS. Nguyễn Vũ 
Tiến 21.000.000 21.000.000 -

38 Quản trị khùng hoàng truyền thông chinh sách PGS,TS. Phạm Huy Kỳ 21.000.000 21.000.000 -

39 Lãnh đạo, quán lý giáo dục, khoa học và môi trường PGS,TS Đoàn Thị 
Minh Oanh 21.000.000 21.000.000 -

40 Tổ chức và hoạt động cùa ban tuvên giáo TS. Lê Đức Hoàna 21.000.000 21..000.000 -

41 Quàn lý các thiết chế văn hoá ThS. Nguyễn Thị Mỹ 
Linh 21.000.000 21.000.000 -

42 Công nghiệp văn hóa TS. Bùi Thị Như Ngọc Khoa Tuyên 
truyền 21.000.000 21.000.000 -

43 Phát ngôn và giao tiếp báo chí TS. Vũ Hoài Phưoĩtg 21.000.000 21.000.000 -

44 Văn hóa phương Đông và phương Tây ThS. Phạm Quế Hằng 21.000.000 21.000.000 -

45 Tâm 1V học truyền thông TS. Nsuyễn Thanh Naa 21.000.000 21.000.000 -

46 LÝ thuvết và kỹ năng truyền thõng chính sách TS. Lương Naọc Vĩnh 21.000.000 21.000.000 -

47 Giao tiếp sư phạm TS. LÝ Thị Minh Hằng 21.000.000 21.000.000 -



48 K in h tế lư ợ n g TS. Lê Văn Hiếu

Khoa
GDDC&NVSP

21.000.000 21.000.000 -

49 G iá o  d ụ c  th ể  chất (h ọ c  phần ỉ,II,III) ThS. Hà Sỹ Nguyên 21.000:000 21.000.000 -

50 B ó n e  rổ ThS. Lê Thế Quân 7.000.000 7.000.000 -

51 T in  h ọ c  ứ n a  d ụ n s  tron e  b iên  tập xu ât bản TS. Trần Thị Thu Hiền 14.000.000 14.000.000 -

52 P h ư ơ n a  pháp n ah iên  cứ u  v à  g iả n g  d ạy  K in h  tế ch ín h  

trị (L ý  th u yết)

TS. Trần Thị Ngọc 
Minh

Khoa Kinh tế 
CT

21.000.000 21.000.000 -

53 T h ư ơ n g  m ạ i đ iện  tử TS. Phan Minh Đức 21.000.000 21.000.000 -

54 Q uán lý  sự  th ay  đ ổ i v à  đ ổ i m ớ i TS. Nguyễn Thị Khuyên 21.000.000 21.000.000 -

55 M ộ t số  vấ n  đ ề  lý  lu ận  v à  th ự c tiễn  v ề  k in h  tế  tài 

n a u y ên  m ô i trường
ThS. Nguyễn Thị Thanh 12.000.000 12.000.000 -

56 G iá  trị h ọ c  th u yết k in h  tế  củ a  C .M ả c  trong th ờ i đại 
n g à y  n ay

TS. Đồng Văn Phường 22.500.000 22.500.000 -

57 T h ố n a  k ê doan h  n g h iệp
TS. Nưuyễn Thị Kim 

Thu 21.000.000 21.000.000 -

58 K in h  tế  v ĩ  m ô TS. Lê Thị Thúy 21.000.000 21.000.000 -

59 L ý th u vết tài ch in h  tiền  tệ TS. Phạm Văn Nshĩa 21.000.000 21.000.000 -

60 N h ậ p  m òn  Q uan hộ c ô n g  ch ú n a
PGS.TS. Đinh Thị 

Thuý Hằng

Khoa
QHCC&QC

21.000.000 21.000.000 -

61 N a ô n  n a ữ  truyền th ỗ n a TS. Vũ Thị Kim Hoa 21.000.000 21.000.000 -

62 V ận  đ ộ n g  hành lan a  trong Q uan h ệ c ô n a  ch ú n g
TS. Nguyễn Thị Minh 

Hiền 21.000.000 21.000.000 -

63 N h ậ p  m ôn  M ark etin a ThS. Đỗ Thị Minh Hiền 21.000.000 21.000.000 -

64 C á c  p h ư o n a  tiện  truyền  th ôn g TS. Vũ Tuấn Hà 21.000.000 21.000.000 -

65 C h iến  d ịch  qu án a  bá
TS. Nguyễn Thị Minh 

Hiền 21.000.000 21.000.000 -



66 K ỹ năng g ia o  tiêp  đàm  phán v à  ph át n gôn TS. Vũ Thị Kim Hoa 21.000.000 21.000.000 -

67 Đ oi n goạ i c ô n g  ch ú n g
PGS.TS. Phạm Minh 

Sơn

Khoa Quan hệ 
quốc tế

21.000.000 21.000.000 -

68 H ệ th ốn g  th ôn g  tin  đ ố ĩ n goạ i v à  truyền  th ôn g  q u ố c  tế
PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Oanh 21.000.000 21.000.000 -

69 Q u an  h ệ  q u ố c  tế TS. Lưu Thúy Hồng 21.000.000 21.000.000 -

70 P hàn tích  sản  p h ẩm  tru yền  th ôn g  đ ố i n goạ i
TS. Nguyễn Thị 
Thương Huyền 22.50Ó.000 22.500.000 -

71 Luật ph áp  q u ố c  tế Ths. Ngô Thị Thúy Hiền 21.000.000 21.000.000 -

72 L ịch  sừ  n g o ạ i g ia o  v à  ch ín h  sá ch  đ ố i n g o ạ i V iệ t  N am
Ths. Nguyễn Thị Thu 

Hà (1975) 21.000.000 21.000.000 -

73 N g h ệ  thuật ph át n g ô n  đối ngoại Ths. Đỗ Thị Hùng Thúy 21.000.000 21.000.000 -

74 T ru yền  th ô n g  x ã  h ộ i v à  g iao  th oa  văn  h óa TS. Lưu Trần Toàn 21.000.000 21.000.000 -

75 N h ữ n g  va n  đ ề  quan h ệ  q u ố c  tế  h iện  đại TS. Phạm Lê Dạ Hương 22.500.000 22.500.000 -

76 Phát thanh, tru yền  h ìn h  tư ơ n g  tác
PGS.TS. Đinh Thị Thu 

Hăng

Khoa PT-TH

22.500.000 22.500.000 -

77 T ố  ch ứ c  sán  xu ấ t c h ư ơ n g  trinh truyền  hìn h
ThS. Nguyễn Thị Thu 

Trà 21.000.000 21.000.000 -

78 N g ô n  n gữ  báo ch í
TS. Trần Thị Vân Anh 

(1977) 21.000.000 21.000.000 -

79 B á o  c h í v ề  k in h  tể  v à  an s in h  xã  h ộ i
TS. Trần Thị Vân Anh 

(1979) 21.000.000 21.000.000 -

80 T 0 c h ứ c  sàn  xu ất sán  p h ầm  b áo  m ạ n g  đ iện  tử ThS. Ngô Bích Ngọc 21.000.000 21.000.000 -

81 D ần  c h ư ơ n g  trình truyền  hình
ThS. Nguyễn Nga 

Huyền 21.000.000 21.000.000 -

82 A n  n in h  tru yền  th ô n g
PGS, TS Nguyễn Thị 

Trường Giang 15.000.000 15.000.000 -

83 T h iè t k ế  nhận d iệ n  th ư ơ n g  h iệu TS. Phạm Bình Dương 21.000.000 21.000.000 -



84 B á o  chí dữ iiệu ThS. Trương Hoài Trâm

8 5 Truyền hình thực tế ThS.Phạm Quỳnh Trang

86 Đạo diễn tr u y ề n  h ìn h ThS. Đinh Ngọc Sơn

8 7 Báo chí về môi trường và biến đối khí hậu ThS. Trần Thị Hoa Mai

-  8 8

Tiêng Anh (phân 2, dành cho sinh viên các lớp 
chất lượna cao. Học viện Báo chí và Tuvên 
truvềnl

TS. Nauvễn Thị Việt Nga

Khoa Ngoại ngữ

.  8 9 Ngữ àm - âm naữ vị học TS. Lương Bá Phương

9 0

Giáo trinh tiêng Trung (học phân 4. dành cho 
sinh viên không chuvên tại Học viện Báo chí và 
Tuvên truvền)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

9 1 Văn hóa Anh - MỸ ThS. Thân Văn Thanh

9 2 Kỹ năne phỏng vấn ThS. Dương Thị Hào

9 3

Giáo trinh Ngữ pháp (dành cho sinh viên 
chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh ờ Học 
viên Báo chí và Tuvên truvềnl

ThS. Trịnh Thị Thu Hiền

9 4 Dan luận ngôn neữ PGS.TS. Nguvễn Thị Thanh 
Hương

9 5 Kỹ năng soạn thảo vãn bán PGS, TS. Nguyễn Xuân 
Phong

Khoa Chính trị học

9 6 Quán lý nhân sự khu vực công TS. Phạm Thị Hoa

9 7 Quàn lý xung đột và thay đối khu vực công TS. Võ Thị Hoa

9 8 Quản lý nhà nước về x ã  hội TS. Dương Thị Thục Anh

9 9 Quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường TS. Võ Thị Hoa

1 0 0
Truvền thông đại chúng trong chu trình chinh 
sách công TS. Phạm Thị Hoa

1 0 1 Tiếng Anh chuyên ngành chính trị phát triển ThS. Hoàng Thị Liên Hương



2 1.000.000 2 1.000.000
1

21.000.000 21.000.000 -

2 i.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 2 1.000.000 -

21.000.000 21.000.000 ■

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -

21.000.000 21.000.000 -



102 Tiếna Anh chuyên ngành Chính sách công ThS. Đào Duy Khánh 21.000,000 21.000.000 -

103 Tiếng Anh chuvên ngành Quản lý còng ThS. Hoàng Liên Hương 21.000,000 21.000.000 -

104 Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chi Minh về cách 
mạng Việt Nam TS. Vũ Quang Ánh 21.000.000 21.000.000 -

105 PhưoTtg pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh TS. Lê Đình Năm
KhoaTTHCM

21.000.000 21.000.000 -

106 Tư tường chính trị Hồ Chí Minh TS. Lê Thị Thảo 30.000.000 30.000.000 -

107 Tư tường Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân, trí 
thức

TS. Nguyễn Thị Minh 
Thùy

21.000.000 2 1.000.000 -

108 Đãng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ miền Bắc (1954-1975) TS Vũ Thị Duyên

Khoa Lịch sử 
Đảng

21.000.000 21.000.000 -

109 Chủ nghĩa Mác -  Lênin về Đãng Cộng sàn TS Nguyễn Thị Hảo 14.000.000 14.000.000 -

110 Lịch sừ Việt Nam (từ thời nguyên thủy đến năm 1930) TS Phạm Thị Kim Oanh 28.000.000 28.000.000 -

111
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược và can thiệp Mỹ (1945-1954) TS Vũ Ngọc Lương 21.000.000 21.000.000 -

112 Bản quyền và sỡ hữu tri tuệ
ThS. Nguyễn Thuý 

Quỳnh 21.000.000 21.000.000 -

113 Văn hóa báo chi -  truyền thông
PGS,TS. Trương Thị 

Kiên
21.000.000 21.000.000 -

114 Công nghiệp giãi trí và biểu diễn
ThS. Lương Phương 

Diệp
21.000.000 21.000.000 -

115 Tổ chức săn xuất sản phẩm truyền thông đại chúng
PGS,TS. Đỗ Thị Thu 

Hằng
21.000.000 21.000.000 -

116 Nhập môn Truyền thông đại chúng TS. Lê Thu Hà 21.000.000 21.000.000 -

117 Một số vấn đề lý luận về báo chi truyền thông - dữ liệu ThS. Phạm Mai Liên 12.000.000 12.000.000 -

118 Công chúng báo chi - truvền thông TS. Lê Thu Hà 21.000.000 21.000.000 -

119 Một số vấn đề lý luận và thực tiền về ành nội chính, 
ngoại siao ThS. Dươns Quốc Bình 12.000.000 12.000.000 -



120 S ản  phấni truyền th ô n g  in ấn TS. Nguyễn Ọuang Hòa 21.000.000 21.000.000 -

121 Q u án  lý  c ơ  quan b á o  c h í v à  c ơ  s ở  truyền th ôn g TS. Lê Thị Nhã 15.000.000 15.000.000 -

122 P h ó n g  sự  ảnh TS. Vũ Huyền Naa 21.000.000 21.000.000 -

123 N h ập  m ôn  truyền th ô n g  đa p h ư ơ n g  tiện
PGS,TS. Đỗ Thị Thu 

Hằng 21.000.000 21.000.000 -

124 X â y  d ự n g  k h u n g  k iểm  so á t tài ch ín h  n ộ i b ộ  cù a  H ọc  

v iệ n  B áo  ch í v à  T u y ê n  truyền
TS. Đỗ Xuân Quang Ban KHTC 12.000.000 12.000.000 -

125
H iện  đại h ó a  q u y  trình k iểm  tra -  đán h  g iá  đáp ứ n g  

y ê u  cầu  k iểm  đ ịn h  ch ấ t lư ợ n g  ỡ  H ọ c  v iệ n  B á o  c h í và
PGS.TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa
TTKT&ĐBCLĐ

T 12.000.000 12.000.000 -

126 B á o  c h i v à  thành tựu  ch ữ  Q u ố c  n g ữ  ở  V iệ t N a m  gia i 

đoạn  trư ớ c 1945
Nguyễn Đức Hạnh Tạp chí LL&TT 12.000.000 12.000.000 -

127 H oàn  th iện  săn  ph ẩm  v à  d ịch  vụ  th ô n g  tin  thư  v iệ n  tại 
H ọ c  v iệ n  B á o  ch í v à  T u y ê n  tru yền  tron g  n ay

Trần Thị Việt Nhung TT Thông tin 
khoa học 12.000.000 12.000.000 -

128
H u y  đ ộ n g  n gu ồn  nh ân  lự c  ch ấ t lư ợ n g  c a o  tham  g ia  

h oạt đ ộ n g  k h o a  h ọ c  ớ  H ọ c  v iệ n  B á o  c h í và  T u y ên
ThS. Lê Trần Lan 

Hưong Ban QLKH 12.000.000 12.000.000 -

129 Q u ản  lý  c ô n g  tác v ã n  thư , lư u  trữ ỡ  H ọ c  v iệ n  B á o  ch í 
v à  T u y ên  truyền  h iện  nay

ThS. Nguyễn Thị Tú Văn phòng 12.000.000 12.000.000 -

130
V ai trò củ a  ban T h a n h  h a  H ọ c  v iệ n  B á o  ch í và  T u y ên  

truyền trong c ô n g  tác th ự c h àn h  tiết k iệm , c h ố n g  lâng ThS. Lại Thị Thu Hà Ban Thanh tra 12.000.000 12.000.000 -

131
X â y  d ự n g  ch ư ơ n g  trinh đại c ư ơ n g  th u ộc  C h ư ơ n g  trinh  

l iê n  k ế t đào tạo T h ạ c  s ĩ  T ru yền  th ô n g  v ớ i Đ ạ i học TS. Vũ Thanh Vân Ban Hợp tâc 
quốc tế 12.000.000 12.000.000 -

132 C ô n g  tá c  g iá o  d ụ c  ch ín h  trị - tư  tư ở n g  ờ  Đ ản g  bộ H ọc  

v iệ n  B áo  ch i v à  T u y ê n  truvền  h iện  nav
ThS. Vũ Quốc Cường

phòng công tác 
CT&HTSV

12.000.000 12.000.000 -

133
H oạt đ ộ n g  truyền th ô n g  c ủ a  H ọ c  v iệ n  B áo c h í và  

T u y ê n  truvền  h iện  n ay
ThS. Phạm Tuyên 12.000.000 12.000.000 -

134 Q u ản  lý  chất lư ợ n g  đ ào  tạo  ỡ  H ọ c  v iệ n  B áo c h í và  

T u y ên  truvền h iện  nay
ThS. Lê Hồns Quang Ban QLĐT 12.000.000 12.000.000 -

135
C ô n g  tác quàn lỷ  m u a  sa m  tài sản  c ô n g  ỡ  H ọ c  v iện  

B á o  c h í và  T u y ên  tru yền  h iện  n a y  -  th ự c  trạng v à  g iã i
TS. Nguyễn Thị Hồng 

Mến Phòng
QT&QLKTX

12.000.000 12.000.000 -

136 X â y  d ự n g  m ô i trư ờ n g  vă n  h ó a  ỡ  K ý  tú c  x á  H ọ c  v iện  

B á o  c h i và  T u y ên  truyền  h iện  n ay
ThS. Lê Khánh Lộc 12.000.000 12.000.000 -

2 Nghiệm thu đề tài 544.000.000 368.000.000 544.000.000 -



3 HĐ tliâin định giáo trình trưtVc khi xuất bãn 160.000.000 39.000.000 hoàn ứng

II. II. HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, THÔNG TIN KHOA 
HỌC 602.000.000 130.000.000 510.000.000 -

1. Hội thảo khoa học 515.000.000 130.000.000 465.000.000 -

I
Hội thảo khoa học qúốc tế: Quản lý thông tin trên 
mạna xã hội trona bối cảnh bùng nổ thông tin(phối 
hợp với KOICA)

Học viện

11-2020 100.000.000 50.000.000 100.000.000 -

2
Tọa đàm: Truyền thông về công tác tuyển sinh của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Thực trạng và giải 
pháp

04-2020 25.000.000 25.000.000 25.000.000 -

3 Tọa đàm: Định hướng khôi nghiệp đổi mới sáng tạo 
cho sinh viên Học viện Báo clú và Tuyên truyền 04-2020 50.000.000 không tổ 

chức

4 Hội nghị thư ký khoa học (mờ rộng) năm 2020 02-2020 40.000.000 40.000.000 40.000.000 -

5 Tỗna kết hoạt động khoa học 2020-Phương hướng 
hoạt động 2021 12-2020 30.000.000 30.000.000 -

6 Những vấn đề mới về Giai cấp công nhân trong cách 
mạng công nghiệp 4.0

CNXH
KH

03-2020 15.000.000 15.000.000 -

7 Nhu cầu đào tạo nhà báo phân tích và chính luận báo 
chí cùa các cơ quan báo chí

VIỆN 
BÁO CHÍ 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

8 Vai trò của truyền thòng đại chúng trong công tác xã 
hội

XHH và 
phát triển 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

9 Giãi pháp đào tạo E-learaing ngành báo chí truyền 
thông Khoa PT-TH 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

10 Vai trò của mạng xã hội trong công tác tuvên truyền 
cùa Đáng Khoa Tuyên truyền 04-2020 15.000.000 15.000.000 -

11
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lẩn 
thứ 9 (khóa XI) trong việc xây dựng văn hóa học 
đường ở Học viện Báo chi và Tuyên truyền hiện nay

Lịch sử 
Đảng 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

12 Bồi dưỡng trục tuyến nghiệp vụ ờ Học viện Báo chí và 
Tuvên truvền hiện nay - xu hưótig và giải pháp KhoaGDĐC vàNVSP 04-2020 15.000.000 15.000.000 -



13 Phươns pháp giăng dạv tiếng Anh chuyên ngành cho 
sinh viên khoa Chinh trị học Chính trị học 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

14 Nàna cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ ờ 
Học viện Báo chí và Tuyên truvền hiện nav Ngoại ngữ 04-2020 15.000.000 15.000.000 -

15 20 năm nahiên cứu và giăng dạy tư tường Hồ Chí 
Minh -  Thành tựu và những bái học kinh nghiệm Tư tường HCM 05-2020 15.000.000 15.000.000 -

16 Quàn lý hành chính nhà nước cấp cơ sờ trong điều 
kiện mới ớ Việt Nam hiện nay NNPL 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

17
Xây dựng kết cấu và thống nhất cách sừ dụng một số 
thuật ngữ chuyên ngành trong giáo trinh in sách Quan 
hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế 04-2020 15.000.000 15.000.000 -

18 Nội dung, phương thức xây dựng Đảng vê đạo đức XDĐ 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

19 Chuỗi giá trị toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho sự 
phát triển kinh tế kinh tế ỡ Việt Nam Kinh tế 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

20 Định hướng đổi mới chương trình đào tạo đại học cùa 
Khoa QHCC và QC trong bôi cảnh mới QHCC& QC 05-2020 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -

21 Những thánh tựu trong đổi mới tư duy về moi quan hệ 
giữa kinh té và chính trị ỡ Việt Nam hiện nay Triết học 05-2020 15.000.000 15.000.000 -

22 Truyền thông và xừ lý khùng hoảng truyền thông trong 
hoạt động xuất bàn ỡ Việt Nam hiện nay Xuất bản 04-2020 15.000.000 15.000.000 -

23
Nâng cao hiệu quả sứ dụng phần mềm quàn lý hoạt 
động khoa học ỡ Học viện Báo chi và Tuvên truyền 
hiện nav

Ban QLKH 06-2020 15.000.000 15.000.000 -

2 Tọa đàm khoa học 87.000.000 - 45.000.000 -

1 Xây dựng chính phũ kiến tạo phát triển ỡ Việt Nam 
hiện nay

Học viện

03-2020 10.000.000 khôna tô 
chức

2 Quán trị đại học hiện nay - kinh nghiệm thế giới và bài 
học cho Việt Nam 10-2020 10.000.000 không tổ 

chức

3 Phát triển nguồn nhân lực khoa học ờ Việt Nam hiện 
nay 06-2020 10.000.000 không tô 

chức



4 Cách mạng tháng 8 năm 1945: ý nghĩa lịch sừ và bài 
học kinh nghiệm 08-2020 10.000.000 không tổ 

chức

5 Vấn để xuất bàn sách điện từ ờ Việt Nam hiện nay Xuất Bản 04-2020 3.000.000 2.000.000

6 Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân túy ờ Việt Nam hiện 
nay

CN
XHKH 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

7 Tác động cùa cách mạng 4.0 đối với giáo dục đại học 
ờ Việt Nam hiện nay Khoa GDDC & NVSP 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

8 Công nshệ quán lý dữ liệu số lĩnh vực báo chí truyền 
thông ớ Bộ TTT&TT Viện Báo chí 04-2020 2.000.000 2.000.000 -

9 Ành hường cùa chù nghĩa tự do mới trong thế giới 
đương đại Triết học 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

10
Xây dựng chính phủ điện từ trong quản lý nhà nước ỡ 
Việt Nam hiện nay NNPL 06-2020 2.000.000 1.000.000

11
Quan hệ kinh tế Việt Nam -  Hàn Quốc aiai đoạn hiện 
nay Kinh tế 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

12 Công tác xã hội trong trường học XHH & phát triển 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

13 Chiến tranh biên giới Táy Nam và biên giới phía Bac 
năm 1979 LSĐ 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

14 Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội ở xã Đồng Tâm. 
huyện MỸ Đức, thành phố Hà Nội năm 2017.

Tuyên
truyền 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

15 Xu hướng marketing năm 2020 QHCC& QC 04-2020 2.000.000 2.000.000 -

16 ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch thuật Ngoại ngữ 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

17 Những kinh nghiệm trong nghiên cứu tư tường Hồ Chí 
Minh Tư tưởng HCM 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

18 Thực trạng truyền thông về chinh sách công ờ vùng 
dàn tộc thiểu số ờ Việt Nam hiện nay CTH 03-2020 2.000.000 2.000.000 -

19 Tồ chức sản xuất bài giảng trực tuyến PTTH 06-2020 2.000.000 2.000.000 -



20 Naoại giao vãn hóa Hán Quốc và kinh nahiệm tham 
kháo cho Việt Nam Quan hệ quốc tế 03-2020 2.000.000 2.000.000 -

21 Xử lý tinh huốna trona đại hội Đáng các cấp huớne tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ XIII cùa Đàna XDĐ 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

22 Đâm bão "Nâng cao chất luợna đào tạo" theo Bộ tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng cơ sờ giáo dục cùa MOET TT Khảo thí 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

23
Quàn lý và sứ dụng sán phẩm khoa học sau nahiệm 
thu ỡ Học viện Báo chí và Tuyên huyền - vấn đề và 
giãi pháp

Ban QLKH 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

24 Giáo dục ý thức bào vệ an ninh trật tự cho sinh viên 
nội trú Phòng QT & QLKTX 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

25 Xu hướne xây dựng trường đại học thôns minh hiện 
nay Văn phòng 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

26 KỸ năng biên phiên dịch đối ngoại Ban HTQT 05-2020 2.000.000 2.000.000 -

27 Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra đối với báo chi 
truyền thông Tạp chí LL & TT 06-2020 2.000.000 2.000.000 -

III. HOẠT ĐỘNG T ư  VẮN, QUẢN LÝ KHOA HỌC 298.200.000 88.020.000 133.480.000 0

1 Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề tài 95.000.000 44.280.000 93.480.000

2 Kiêm tra tiên độ khoa học 40.000.000 18.900.000 40.000.000 -

3 Thâm định sán phẩm khoa học 163.200.000 24.840.000 hoàn ứng

IV. NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THựC TỂ 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

8 Khảo sát hoạt động nahiên cứu khoa học tại tinh Binh 
Định 05-2020 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

VI KINH PHÍ ĐỘTXUẮT 300.000.000 0 0 0

kinh phi đột xuất 300.000.000

B KẾ HOẠCH BỎ SUNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2020 220.800.000 50.000.000 220.800.000 0

I ĐÈ TÀI KHOA HỌC 160.400.000 0 160.400.000 -

1
Ưng dụng còng nghệ thông tin vào quăn lý lĩnh vực 
hành chính hậu cẩn tại Học viện Báo chi và Tuyên 
truvền hiên nav

PGS,TS. Nguyễn Thị 
Trường Gians 100.000.000 100.000.000 -



2
V ị trí, v iệ c  làm  củ a  đ ộ i n a ũ  c ô n e  ch ứ c , v iê n  c h ứ c  và  

n gư ờ i lao đ ộn a  tại H ọ c  v iện  B áo ch í v à  T u y ê n  truyền  
h iê n  nav

PGS,TS. Hà Huy 
Phượng 50.000.000 50.000.000 -

5 N g h iệ m  thu đề tài, thẩm  địn h  săn ph ẩm  k h oa  học 10.400.000 10.400.000 -

I I  HỘI THẢO 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 50.000.000 50.000.000 -

-

1
T ọ a  đám: H oạt đ ộn g  n s h iê n  cứ u  k h oa  h ọ c  củ a  s in h  

v iê n  cá c  lớp  chất lư ợ n g  c a o  ờ  H ọ c  v iện  B á o  ch i và  
T u y ên  truyền h iện  nay

05-2020 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

Tổng cộng 5 . 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 8 2 0 . 0 2 0 . 0 0 0 4 . 4 4 8 . 2 8 0 . 0 0 0 0

NGƯỜI LẬP BIÊU KÉ TOÁN TRƯỞNG
Hà Nội, ngày tháng J> năm t e Ị L  

THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ



:Ị Q uồc GIA HÔ CHÍ MINH 
HÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO THựC HIỆN NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2020
(Kinh phí từ nguồn thu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

1. HOẠT ĐỌNG NGHIÊN c ử u  ĐÈ TẢI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Đon vị Nội dung Chủ nhiệm đề 
tài

Giáo viên huóng 
dẫn

Thành viên nghiên 
cứu

Tổng sô kinh 
phí được (luyệt

Kinh phi tạm 
ứng trong nám

Kinh phí quyết 
toán trong nãnt

Tổng số kinh 
phí chưa 

quyết toán 
chuyển năm

sau

Ghi chú

1. Kinh phí nghiên cứu đề tài: 195.000.000 0 185.000.000 0

1 KHOA 
TRI ÉT HỌC

Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống 
cho sinh viên Học viện Báo chí và 
Tuyên truyên hiện nay

Đặng Thị Thúy, 
Triết K38

ThS. Vũ Thị Hồng 
Nhung

Lê Thị Thanh Vãn; 
Võ Hoài Nam; 
Nguyễn Diệu Anh

5.000.000 5.000.000

2 KHOA 
CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 
KHOA HỌC

Tư tường Trung quân - Ái quốc trong 
lịch sữ phong kiến Việt Nam - Giá trị và 
hạn chế

Trần Hữu Vinh TS. Nguyễn Vân 
Hạnh

Đồ Thị Hương; 
Trương Thị Hồng; 
Đoàn Thị Bích Đào

5.000.000 5.000.000

3
Phong trào cộng sản và công nhãn quốc 

tế trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng 
và triển vọng

Trịnh Thị Thu 
Thúy ThS. Vũ Minh 

Thành

Đoàn Duy Linh;
Phí Trịnh Mai Trang; 
Hoàng Thanh Quý

5.000.000 5.000.000

4
KHOA 

XÂY DỰNG 
ĐẢNG

Trình độ ngoại ngữ cùa sinh viên khối 
lý luận ờ Học viện Báo chí và Tuvẽn 
truyền- Thực trạng và giải pháp

Tạ Hồng Phi , 
XDĐ&CQNN 
K37

TS.ĐỖ Minh Tuấn
Đáo Quang Tường; 
Bùi Thị Thu Hà; 
Phạm Thị Bão Ngọc

5.000.000 5.000.000

5
Cái cách thú tục hành chinh ở UBND 
thành phố Cẩm Phã, tĩnh Quàng Ninh 
hiện nav

Lê Thào Vân, 
XDĐ&CQNN 
K38

ThS. Bùi Quang 
Hiệp

Trần Thúy Quvnh;
Lê Thảo Vân;
Đặng Thị Kiều Chinh;

5.000.000 5.000.000

6

VIỆN BÁO CHÍ

Nhu cầu của học sinh Trung học phổ 
thông Hà Nội trong tiếp nhận các sàn 
phẩm truyền thông Vlog trên Youtube

Phạm Thị Thu 
Hão, Báo ảnh 
K37

TS. Nguyễn Thị 
Tuyết Minh

Phan Thúy Nga;
Ngô Thị Hương Ánh; 
Vũ Thị Hoài

5.000.000 5.000.000

7

Nhu cầu cũa học sinh trung học phồ 
thông thành phố Hà Nội đối với các 
chương trinh truyền thõng thực tế trên 
kênh Youtube hiện nay

Nguyễn Linh 
Trang, TT Đa 
phương tiện K38

TS. Nguyễn Thị 
Tuyết Minh

Nguvễn Tiến Thánh; 
Trần Phương Mai; 
Đoàn Thị Lâm Phong; 
Đỗ Khánh Linh

5.000.000 5.000.000

8

Tiếp nhận sàn phẩm báo chí tiếng Việt 
cùa đồng bào dàn tộc thiếu số ỡ huyện 
Đại từ, tĩnh Thái Nguyên: thực trạng và 
giải pháp

Hoàng Thị Thoa, 
Báo in 37A2

PGS, TS. Nguyễn 
Văn Dừng

Lê Thị Xuyến 
Lưu Tiến Huy 5.000.000 5.000.000

9
Nhu cầu dáo tạo thực hành nghiệp vụ 
báo chí truvển thông cùa sinh viên Học 
viện Báo chí' và Tuyên truvèn hiện nay

Nguyễn Thị 
Hiền. Báo in 
37A2

ThS. Nguyễn Văn 
Hào

Phạm Thị Khánh Vi 
Nguyễn Thị Hiền 5.000.000 5.000.000



10
Thôna điệp hình ánh về tré em trên báo 
điện tứ Vietnamplus.vn (khảo sát dữ 
liệu từ thána 1-6/2020)

^2Ỏ Thị Khánh 
Tuyển. Báo Ảnh 
K38

ThS. Phạm Thị Mai 
Liên, Báo ảnh K38

Trần Khánh Linh 5.000.000 5.000.000

11

KHOA 
NHÀ NƯỚC 
VÀ PHÁP 

LUẬT

Bình đảng giới trong lĩnh vực chính trị 
cùa phụ nữ dân tộc thiều số tại tình 
Nahặ An hiện nay

Trần Thị Hương 
Thảo, Quản lý xã 
hội K37

Ths Nguvễn Hoàng 
Diệu Linh

Trần Thị Yên;
Đặng Tiểu Nương; 
Vũ Ngọc Anh;
Phạm Thị Thu Hồng

5.000.000 5.000.000

12
KHOA 

Tư TƯỞNG 
HÒ CHÍ MINH

Giáo dục lv tướng cho sinh viên Học 
viện Báo chi và Tuyên tuvền theo tư 
tường Hồ Chi Minh trong giai đoạn hiện 
nay

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh,TTHCM 
K38

ThS. Lê Thị Thúy 
Binh

Nguvễn Phương Hằng; 
Bùi Ngọc Hân;
Vũ Thu Uyên;
Trần Mỹ Hạnh

5.000.000 5.000.000

13

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 
thanh niên và vận dụng vào cõng tác 
giáo dục sinh viên ở Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền hiện nay

Bùi Thị Ngọc 
Huyền, TTHCM 
K37

TS. Lê Thị Tháo

* - 'J  '  “ í ‘ ■..........  • ‘ U " D J

Hoàng Thị Ngọc Diệu; 
Trần Ngọc Quỳnh; 
Nguyễn Thị Thu Trang

5.000.000 5.000.000

14

KHOA 
KINH TÊ 

CHÍNH TRI

ứng dụng thương mại điện tử trong 
hoạt động kinh doanh cùa các doanh 
nghiệp mâv tre dan xuất khẩu ở huyện 
Chương Mỹ thành phố Hà Nội hiện nay

Vương van 
Thám, QLKT38

ThS. Dương Ngọc 
Anh Nguyễn Thị Hiền 5.000.000 5.000.000

15
Sừ dụng vốn đầu tư xây dụng kết cẩu hạ 
tầng nông thôn mới ỡ huyện Khoái 
Châu tinh Hưng Yên hiện nay

Nguyền Tiến 
Sang, KTCT37

ThS. Vũ Việt 
Phương Đặng Đức Hoàng 5.000.000 5.000.000

16
Sự tác động cùa an sinh xã hội đến tăng 
trường kinh tế ỡ quận Ba Đinh, thành 
phố Hà Nội hiện nay

Nguyền Thanh 
Tung, KTCT37

ThS. Nguyễn Thị 
Thanh

Hà Thị Nguyên; 
Nguyễn Thị Thư; 
Lê Quý Anh

5.000.000 5.000.000

17 Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở 
thành phố Hà Nôi hiên nay

Tò Thanh Liêm, 
KTCT38

ThS. Nguyễn Thị 
Khuyên Phạm Hoài Thu 5.000.000 không thực hiệ

18
Vấn đề làm thèm cũa sinh viên khoa 
Kinh tế chính trị - Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiên nay

Lê Th ị Trang, 
KTQL37Chat 
lượng cao

ThS. Đinh Thu Hà
Đàm Hải Minh; 
Võ Khánh Linh; 
Vũ Sơn Túng

5.000.000 5.000.000

19
ứng dụng cõng nahệ thông tin trong 
kinh doanh dịch vụ vận tải cùa tông 
công ty vận tài Hà Nội Transico

Nguyễn Minh 
Nguyệt. KT & 
QL 38

ThS. Nguyễn Thúy 
Anh

Phạm Thị Quỳnh Anh; 
Phạm Thị Hồng;
An Vân Ly;
Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

5.000.000

không thực hiệ

20
Thị trường xuất khẩu vài thiều cùa 
huyện Lục Ngạn, tinh Bac Giang hiện 
nay

Nguvễn Văn 
Binh, QLKT38

TS. Trần Thị Ngọc 
Minh

Nguvễn Thị Thu Hiền; 
Nguyễn Thị Minh 
Trang

5.000.000 5.000.000

21

Tác động của Covid - 19 đến 
neànhdu lịch Việt Nam và một số 
kiến nahị giải pháp

Nguvễn Diệp 
Quvnh, 
KT&QLK38 
(CLC)

ThS. Nguyễn Bích 
Diệp

Neuvễn Thị Lan; 
Bui Thị Thu Hà; 
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm

5.000.000 5.000.000



22

KHOA 
QUAN HỆ 
QUỐC TÉ

Tươna tác cua sinh viên thánh phố Hà 
Nội về thông tin quan hệ quóc tể trẽn 
mạng xã hội Facebook, Youtube hiện 
nay

Nguyễn Thị 
Khánh Linh , 
QHQT&TTTC 
CLCK38

Ths. Nguyền Thị 
Thu Ha (1989)

Trần Ngọc Lê:
Vũ Hồng Ngọc; 
Nguyễn Thị Phương 
Linh

5.000.000 5.000.000

23 Quàng bá vãn hóa quan họ ờ huyện Việt 
Yẽn, tĩnh Bắc Giang hiện nay

Bùi Thị Hài 
Chuyền, 
QHQT&TTTC 
CLC K38

PGS,TS. Nguyễn 
Ngọc Oanh 5.000.000 5.000.000

24
Truyền thông quàng bá hình ánh làng 
gốm Chu Đậu, huyện Nam Sách, tinh 
Hài Dương hiện nay

Phạm Ngô Kỳ 
Duyên,
QHQT&TTTC
CLCK37

ThS. Đỗ Thị Hùng 
Thúy

Cao Phương Thảo; 
Phạm Quang Huv; 
Trịnh Minh Quang; 
Nguyễn Thu Ngọc.

5.000.000 5.000.000

25
Xây dựng thương hiệu quốc gia cùa 
Hàn Quốc vá bài học kinh nghiệm đối 
với Việt Nam hiện nay

Đặng Thị Thúy 
Hồng,
QHCT&TTQT
K38

TS. Lưu Trần Toàn

Đàm Nguyễn Việt Linh 
Vũ Hoàng Bão Ngọc 
Trịnh Binh Nhi 
Nguyễn Quỳnh Anh

5.000.000 5.000.000

26
Nghệ thuật kể chuyện (Storytelling) 
thông qua các bộ phim quàng bá về 
hình ãnh Việt Nam

Nguvển Thị Đài 
T rang,
QHQT&TTTC
CLCK38

ThS. Nguyễn Thị 
Thu Hà (1989)

Búi Minh Tuệ Thư; 
Nguvễn Ngọc Thủy 
Tiên; Nguyễn Hồng 
Nhung; Nguyên Văn 
Khải

5.000.000 5.000.000

27
Quãng bá hình ãnh đẩt nước, con người 
Việt Nam thông qua các sự kiện quốc tế 
từ năm 2015 - đên nay.

Trần Phương 
Khanh, Thông 
tin đối ngoại K37

ThS. Đỗ Thị
Thanh
Hà

Đỗ Phương Thảo; 
Nguyễn Thị Thanh 
Hằng;
Đỗ Thị Thiên Trang; 
Đoàn Yến Nhí

5.000.000 5.000.000

28

KHOA
PHÁT THANH 

TRUYÊN 
HÌNH

Dản chương ưinh phát thanh trực tiếp 
trẽn kènh vov giao thòng, Đài tiếng 
nói Việt Nam (Khảo sát chương ưình 
"Giờ cao điểm" và "Quà tặng âm nhạc" 
Kênh vov Giao thông từ tháng 1/2020 - 
3/2020)

Hoàng Thị Ngọc 
Ánh (Chù nhiệm 
đề tài), PTTH K 
38

ThS. Nguyễn Thị 
Thu Ngò Thị Uyên 5.000.000 5.000.000

29
Nhu cầu tiếp nhặn thông tin phát 
thanh trên Internet cùa sinh viên một 
số trường đại học ờ Hà Nội hiện nav

Nguyễn Minh 
Ngọc (Chú

PGS,TS. Phạm Thị 
Thanh Tịnh Lê Đòng Bách 5.000.000 5.000.000

30 Thè loại binh luận trên báo mạn2 điện 
từ Vnexpress hiện nay

Phan Linh Chi, 
Báo mạng CLC 
38

ThS. Trần Thị Vân 
Anh (79)

Hoàng Thị Thu 
Phương;
Nguyễn Ngọc Báo 
Châu;
Nguyễn Hà Chi

5.000.000 5.000.000



31 KHOA
NGOẠI NGỮ

Kỹ năng giao tiếp tiéng Anh cùa sinh 
viên Học viện Báo chi và Tuvẽn truvền 
hiện nay

Phạm Lê Phương 
Anh, Ngồn ngữ 
Anh 37

ThS. Phạm Thị Hà

Trần Ngọc Thúy 
Dương;
Nguyễn Thị Kim Anh; 
Lẽ Thị Hãn;
Dương Thị Hương 

Quỳnh

5.000.000 5.000.000

32

KHOA 
CHÍNH TRỊ 

HỌC

Xây dựng chinh quyền điện từ ờ thành 
phố Đà Nang hiện nay

Nguyễn Ngọc 
Trang, CTPT K37 TS. Phạm Thị Hoa

Phạm Văn Hiệp, 
Phạm Đức Lượng; 
Trần Thị Oanh

5.000.000 5.000.000

33

Thực hiện chinh sách phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao ờ Nhật Bàn 
hiện nay và những giá trị tham khảo cho 
Việt Nam

Nguvền Thị Thu 
Trang, CSC K37 TS. Phạm Thị Hoa

Nguyễn Bảo Quyết 
Nguyễn Yến Thanh 
Nguyễn Thu Huyền 
Nguyễn Thị Hà Trang

5.000.000 5.000.000

34
KHOA 

XUÂTBẢN

Nhu cầu học trực tuyến môn "Marketing 
xuất bản" cũa sinh viên Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền và Đại học Vãn hóa 
Hà Nội hiện nay

Đặng Thị Quyên, 
Xuất bân K38A2

ThS. Trần Thu 
Quỳnh

Bùi Quốc Việt;
Nguyễn Công Đạt; 
Nguyễn Thị Hải Bình; 
Nguyễn Thị Thu Quỳnh

5.000.000 5.000.000

35

36
KHOA

XÃ HỘI HỌC 
VÀ PHÁT 

TRIỂN

Quan điểm, hành vi cùa sinh viên Học 
viện Báo chí và Tuyên truvền về xu 
hướng "tiêu dùng xanh" hiện nay

Đinh Thị Anh 
Thơ, XHH37

TS. Dương Thị Thu 
Hương

Đỗ Hoàng Làn; 
Nguyễn Bảo Hân; 
Nguyễn Hồng Sơn

5.000.000 5.000.000

37
Định hướng sinh viên tham gia mạng xã 
hội trong bối cành thực thi luật An ninh 
mạng của Việt Nam hiện nay

Nguyên Thị Lan 
Anh, CTXH 37

TS. Nguvễn Thị 
Thúy Mai

Lự Thị Thu Nhường; 
Nguyễn Thị Thúy 
Dung;
Nguyễn Duy Đức; 
Nguyền Thị Hương Trà

5.000.000 5.000.000

38

KHOA 
QUAN HỆ 

CỔNG 
CHÚNG VÀ 
QUẢNG CÁO

Hoạt động quân trị danh tiếng nghệ sĩ 
cùa một số công ty giải tri ỡ Việt Nam 
hiện nay

Phạm Nguyễn 
Phương Anh, 
Truyền thông 
Marketing K38

ThS. Nguyễn 
Hoàng Oanh Nguyễn Hà Phương 5.000.000 5.000.000

39
Chiến dịch truvền thông thương hiệu 
cùa các doanh nghiệp vừa và nhò ỡ Hà 
Nội hiện nay

Vũ Thúy Linh, 
PR37 Ál

ThS. Tào Thanh 
Huyền

Bùi Thúy Dương;
Trần Minh Phương; 
Nguyễn Vũ Hoàng Linh

5.000.000 5.000.000

40 Nhận thức của thế hệ z tại Việt Nam về 
văn hóa sứ dụng mạng xã hội hiện nay

Trương Thị 
Thanh Hằng, PR 
37A2

ThS. Nguvễn Thị 
Thúy Linh

Phạm Hương Linh; 
Nguyễn Thị Mai 
Phương;
Lê Hải Linh;
Phạm Quvnh Anh

5.000.000 5.000.000

2. Nghiệm thu đề tài 140.000.000 80.500.000 133.000.000
3. Giáng viên hướng dẫn 41.600.000 39,200.000



Tổng 1 376.600.000 80.500.000 357.200.000

II. HỘI THẢO KHOA HỌC
TT Đơn vị Tên hội thào CHÚ TRÌ KINH PHÍ

1 Học viện Báo 
chí và Tuyên 

truyền

Trách nhiệm của sinh viên tham gia bảo vệ nền tãna tư tường cùa Đãng, đấu tranh phân bác các quan 
điểm sai trái, thú địch 40.000.000 40.000.000

2 Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ 60.000.000 60.000.000 60.000.000 _

3 Khoa Triết Sình viên với việc aiữ aìn và phát huy bàn sác văn hóa dân tộc 10.000.000 10.000.000 -

4

Khoa PTTH

Vai trò của sinh viên khoa Phát thanh - Truyền hinh trong đấu tranh, phân bác những quan điểm sai trái, 
thú địch trên mạng xã hội hiện nay (Khoa PT-TH) 10.000.000 10.000.000

5 Nâng cao kỹ năng tỗ chức thảo luận nhóm và thuyết trinh cho sinh viên các lớp chất lượng cao - khoa Phát 
thanh - Truyền hình (Truyền hình CLC K38) 10.000.000 10.000.000

6 Giàng dạy và học tập ỡ các lớp chất lượna cao, khoa Phát thanh - Truyền hình: vấn đề đạt ra và giải pháp 
(Báo mạng điện từ CLC K39) 10.000.000 10.000.000

7
Phương pháp học tập các môn chuyên ngành bàng tiếng Anh cho sinh viên các lớp chất lượng cao, khoa 
Phát thanh - Truyền hình (Báo mạng điện tữ CLC K39) 10.000.000 10.000.000

8 Nàng cao chất lượna thưc hành tại các câu lạc bộ nghiệp vụ cùa sinh viên các lớp chất lượng cao, khoa 
Phát thanh - Truyền hình (Truyền hình CLC K39) 10.000.000 10.000.000

9 Viện Báo chí Nâng cao chất lượng thực tập cùa sinh viên ngành Báo chi - Học viện Báo chí và Tuyên truyền 10.000.000 10.000.000 _

10 Chính trị học Phương pháp học tập tiếng Anh chuyên naành cho sinh viên khoa Chính trị học 10.000.000 10.000.000 -

11

Khoa Kinh tế 
chinh trị

Phương pháp học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truvèn (KT và 
QL CLC K39) 10.000.000 10.000.000

12 Phương pháp học tập ờ bậc đại học (KT và QL CLC K38) 10.000.000 10.000.000 _

13 Tăng trướng kinh té cùa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu (KT và QL CLC K37) 10.000.000 10.000.000 _
14 Quáng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam (Khoa KTCT) 10.000.000 10.000.000 -

15
Khoa Chù 

nghĩa xã hội
Sinh viên khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào xâv dựng văn hóa học đường ỡ Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền hiện nay 10.000.000 10.000.000

16
Khoa Xây 
dựng Đảng

Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng Đáng và Chinh quyền 
nhà nước - Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay 10.000.000 10.000.000

17 Khoa Tuyên Những yếu tố tác động đến ý thức học tập cùa sinh viên khoa Tuyên truvển. hiện nav 10.000.000 10.000.000 .

18

Khoa Quan 
hệ quốc tế

Phương pháp dạy và học các mòn chuyên ngành QHQT & TTTC tại Học viện Báo chi và Tuyên truyền 
hiện nay (QHQT và TTTC K39) 10.000.000 10.000.000

19 Những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên khoa Quan hệ quốc tế khi đi kiến tập nước ngoái (Khoa 
QHQT) 10.000.000 10.000.000

20 Rèn luyện kỹ năng thực hành, thực tể cho sinh viên chuyên ngành truyền thông quốc tế ở Học viện Báo 
chi và Tuyên truyền hiện nay (QHQT và TTTC K37) 10.000.000 10.000.000

21 Khoa Xuất Vấn đề rèn nghề đối với sinh viên chuyên ngành biên tập xuất bản 10.000.000 10.000.000 _

22
Khoa XHH

Mạng lưới công tác xã hội với đào tạo ngành còng tác xã hội ờ Học viện Báo chi và Tuvèn truyền hiện nav 10.000.000 10.000.000



23 Kỹ nang mềm và cơ hội nghệ nghiệp cho sinh viên 10.000.000 10.000.000 _

24
Khoa Tư 

tưởng Hồ Chi
Đồi mới phương pháp học tập cho sinh viên chuyên ngành tư tường Hồ Chí Minh ờ Học viện Báo chi vá 
Tuyên truyền hiện nav 10.000.000 10000.000

25
khoa Nhà 

nước Pháp luật
Trách nhiệm cùa sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truvền đối với việc thực hiện pháp luật về bão vệ 
mõi trường trong giai đoạn hiện nay 10.000.000 10.000.000

26

Khoa Quan 
hệ công chúng 
và Quảna cáo

Kỹ năng cùa người làm PR - Quãng cáo trong môi trường truyền thông kỹ thuật số hiện nay (Khoa 
QHCC và QC) 10.000.000 10.000.000

27 Định hướng việc làm cho sinh viên ngành Truyền thòng marketing hiện nay (Truyền thông marketing 
39A1) 10.000.000 10.000.000

28 Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học ngành Truyền thông marketing (Truyền thông marketing 
39A2) 10.000.000 10.000.000

29 Cơ hội và thách thức đối với người thực hành nghề marketing ở Việt Nam hiện nay (Truyền thông 
marketing 37A1) 10.000.000 10.000.000

30 Thực trạng và xu hướng ngành truyền thòng sáng tạo tại một số nước trên thế giới và Việt Nam (Truyền 
thông marketing 37A2) 10.000.000 10.000.000

31 Khoa Lịch sử Kinh nghiệm học tốt các mồn Lý luận chinh trị Mác - Lênin cùa sinh viên khoa Lịch sử Đảng 10.000.000 10.000.000 -

32 Khoa Ngoại Nàng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cùa sinh viên Học viện Báo chi và Tuyên truyền hiện nay 10.000.000 10.000.000 -

Tổng II 400.000.000 60.000.000 400.000.000 _

III. HOẠT ĐỌNG THẢM ĐỊNH, T ư  VẤN, QUẢN LÝ KHOA HỌC -

STT NỘI DƯNG THÒI GIAN KINH PHÍ
1 Thẩm định 48.000.000 không thưc hiè
2 Tư vấn, xét duyệt đề tài 45.000.000 41.600.000
3 Kiểm tra tiến độ khoa học 35.000.000 16.200.000 35000000 _

Tổng III 128.000.000 16.200.000 76.600.000
IV. KINH PHÍ DỘT XUẤT 50.000.000 không thưc hiẻ

Tổng cộng (1+H+III) 954.600.000 156.700.000 833.800.000 -

NGƯỜI LẬP BIÊU
Hà Nội, ngàv tháng  ̂ năm 2021

KẺ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỜNG ĐON VỊ
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN
*

BÁO CÁO TỎNG HỢP NGƯÒN THU NĂM 2020

Stt Danh mục
Số thu 2019 
chuyển sang

Sô thu năm 
2020

Chi trả  lại Thực thu

1 2 4 5 6

Tổng cộng 137.543.887.023 599.735.363 146.5T£ *6*0

1 Học phí chính quy 84.974.326.063 165.785.100 84.808.540.963

7 Học phí sau đại học 18.224.333.200 144.625.000 18.079.708.200

- Tập trung 1.017.605.000 144.625.000 872.980.000

- Không tập trung 17.206.728.200 0 17.206.728.200

3 Học phí Hèn kết quốc tế 3.304.762.634 156.948.988 3.147.813.646

4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 4.840.174.347 46.478.275 4.793.696.072

- Lê phí tuyển sinh 579.648.600 0 579.648.600

- Lệ phí học lại 2.673.205.747 2.752.000 2.670.453.747

- Lộ phí nghiệp vụ sư phạm, NV khác 1.580.040.000 43.726.275 1.536.313.725

- Lệ phí khác 7.280.000 0 7.280.000

5 Lộ phí tuyển sinh Sau đại học 3.076.475.100 28.840.000 3.047.635.100

- Lệ phí tuyển sinh: 
LP thi, dăng ký DT

159.120.000 1.140.000 157.980.000

- Lệ phí học lại 173.563.100 0 173.563.100

- Lệ phí ôn thi, chuyển đổi 1.937.770.000 27.700.000 1.910.070.000

- Lệ phí khác 806.022.000 0 806.022.000

6 IIọc phí tại chức 9.609.764.930 12.629.579.160 31.850.000 22.207.494.090

7 Kinh phí tiếng anh 151, B2 1.828.500.000 0 1.828.500.000

8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ dầu ra 1.511.057.000 18.608.000 1.492.449.000

9 Thanh lý, nhượng bán tài san 0 0 0

10 Tiền nhà Ký túc xá 1.514.470.000 6.600.000 1.507.870.000

11 Cho thuê mặt bàng (nhà sách, dịch vụ 
nhà ăn sinh viên,,,)

5.605.866.667 0 5.605.866.667

12 Doanh thu tài chính 34.342.852 0 34.342.852

H à nội, ngày tháng 03 năm 2021

Ngiròi lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN DANH MỤC SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2020
Đ ơ n  v ị  t ín h :  1 .0 0 0  Đ ồ n g

s
T
T

Nội dung Tổng dự toán 
đưọ'c duyệt Cấp QĐ

Số vốn thanh toán 2020 Số lũy kế đến 31/12/2020
Quyết toán 
được duyệt Ghi chú

Tổng số Nguồn NSNN Nguồn khác Tổng số Nguồn NSNN Nguồn khác

I Danh mục sủa chữa theo QĐ số 
7105 ngay 31/12/2019 13.490.000 11.813.216 7.500.000 4.313.216 11.813.216 7.500.000 4.313.216 5.780.203

1 CẢI TẠO NHÀ E4KTX 7.500.000 HVCTQG
HCM 6.033.013 5.000.000 1.033.013 6.033.013 5.000.000 1.033.013

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 356.682 356.682 356.682 356.682

Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật 65.520 65.520 65.520 65.520

Thi công xây dựng 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Thi công PCCC 295.105 295.105 295.105 295.105 ì ; V
i *

Thi công phòng chống mối 170.087 170.087 170.087 170.087

Tư vấn lập HSMT, đánh giá 
HSDT phần xây dựng 48.450 48.450 48.450 48.450

Chi phí thầm định giá phần 
thiết bị PCCC 0 0

Tư vấn giám sát thi công xây 
lắp. Thiết bị 97.169 97.169 97.169 97.169



Kiểm toán công trình 0 0

Quản lý dự án 0 0

Thẩm tra phê duyệt quyết toán 0 0

Phí thẩm duyệt PCCC 0 0

Dự phòng 0 0

Chi phí nghiệm thu hoàn thành 0 0

2 CẢI TẠO, SÂN ĐẰU HÒI 
NHÀ B í

990.000 HVBCTT 933.992 0 933.992 933.992 0 933.992 933.992

Lập Báo cáo KTKT 47.337 47.337 47.337 47.337

Thẩm tra BCKTKT 4.400 4.400 4.400 4.400

Thẩm tra phê duyệt quyết toán 5.643 5.643 5.643 5.643

Thi công 876.612 876.612 876.612 876.612

Chi phí nghiệm thu hoàn 
thành 0 0

3
CẢI TẠO, NÂNG CẮP 
NGẦM HÓA ĐƯỜNG 
TRỤC CÁP ĐiỆN TẠI KTX

5.000.000 HVCTQG 
II CM 4.846.211 2.500.000 2.346.211 4.846.211 2.500.000 2.346.211 4.846.211

Lập Báo cáo KTKT 224.630 224.630 224.630 224.630

Thẩm tra BCKTKT 23.700 23.700 23.700 23.700



Chi phí ban QLDA 106.833 106.833 106.833 106.833

Thẩm tra phê duyệt quyết toán 14.090 14.090 14.090 14.090

Thi công 4.252.168 2.500.000 1.752.168 4.252.168 2.500.000 1.752.168

Lập HSMT, đánh giá HSDT 23.355 23.355 23.355 23.355

Giám sát Thi công 149.235 149.235 149.235 149.235

Chi phí kiểm toán 52.200 52.200 52.200 52.200

Chi phí bảo hiểm 0 0

Chi phí đóng điện nghiệm thu 0 0

Chi phí nghiệm thu hoàn 
thành 0 0

Người lập báo cáo Kê toán trưởng

H à  n ộ i, n g à y  th á n g  03  n ă m  2021

Giám đốc

Wi



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Phụ lục sớ 03
HỒ CHÍ MINH

HỌC V ỆN  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

BÁO CÁO THỰC HlệN DRNH MỤC MUR SĂM TSCĐ NRM 2020• • •

Đơn vi tính: 1.000 clồtie

stt Danh mục Đom vi 
tính

Dự toán phê duvệt năm 2020 Sô thực hiện nãm 2020

Số lượng Tổng số Ngân sách Quỹ phát triên 
lioat đông SN Tổng số Ngân sách Quỹ phát triến 

hoat dông SN
I Danh mục mua sắm tài sân cố định QĐ 

7105/ngày 31/12/19 6.102.464 2.977.797 3.124.667 4.072.696 2.948.276 1.124.420

A. Danh mục không được phân cấp theo QĐ số 
7105 ngay 31/12/2019 950.000 950.000 944.350 944.350 0

1 Mua săm tập  tru n g  th íề t  b| t in  h ọ c  (máy vi 
tinh, máv in. m áv  D hotocoD vl

gói 1 950.000 950.000 944.350 944.350

B Danh mục được phân cấp theo QĐ số 7105 
ngày 31/12/2019 4.938.464 1.813.797 3.124.667 2.914.997 1.790.577 1.124.420

1 Đỗ gỗ, săt gói 1 976.662 500.000 476.662 976.662 500.000 476.662
Thiết bị 958.000 500.000 458.000 958.000 500.000 458.000
Thắm định g iá 6.154 6.154 6.154 6.154
Tư vấn đấu thầu 10.508 10.508 10508 10508
Tham định H SYC& K Q LCNT 2.000 2.000 2.000 2.000

2 M S m áy quay ph im

3 Trang thiểt bị âm thanh gói 1 544.005 444.000 . 100.005 544.005 444.000 100.005
Thiết bị 526.620 444.000 82.620 526.620 444.000 82.620
Thấm định giá 4.877 4.877 4.877 4.877
Tư vắn đau thầu 10.508 10.508 10.508 10.508
Thầm định H SYC & K Q LC N T 2.000 2.000 2.000 2.000

4 Máy chiếu, màn chiếu nhà. B11. bộ 15 373.000 373.000 0 373.000 373.000 0
Thiết bị 371.345 371.345 371.345 371.345
Thâm định g iá 0



Tư vấn đau thầu 1.655 1.655 1.655 1.655
Thẩm định HSYC& K Q LCNT 0 0

5 Phân mêm quân lý sinh viên, học viên và hệ 
thốne an ninh tai KTX gói 1 998.000 998.000 41.121 41.121
Thiết bị 0 0

Lập đề cương - d ự  toán 0 23.952 23.952

Tư vấn thẳm tra lập  đ ể  cương 0 2.200 2.200
Tư vấn đẩu thầu 12.969 12.969

Thẩm định H SYC& K Q LCNT 0 2.000 2.000

6 Nàng cấp phần mềm quản lý đào tạo gói 1 1.550.000 1.550.000 506.632 0 506.632
Thiết bị 0 447.000 447.000
Lập để cương - d ự  toán 0 41.771 41.771

Tư vấn thẩm  tra  lập đ ề  cương 0 2.892 2.892

Tư vắn đấu thầu 12.969 12.969

Tham định HSYC& K Q LCNT 0 2.000 2.000
7 Mua sẳm, thay thế máy chú Trung tâm TTKH chiếc 1 417.797 417.797 0 395.297 395.297 0

Thiết bị 401.500 401.500 379.000 379.000

Tham định g iá 3.789 3.789 3.789 3.789

Tư vấn đấu thầu 10.508 10.508 10.508 10.508

Thảm định HSYC& KQ LCNT 2.000 2.000 2.000 2.000

8 Máy hút ẩm cái 2 18.000 18.000 17.380 17.380

9 Máy húy tài liệu cái 2 21.000 21.000 20.900 20.900

XO Tù đựng âm ly cái 1

11 Quạt cây cái 20 40.000 40.000 40.000 40.000

c Danh mục giao bổ sung theo QĐ số 2554 
ngày 23/7/2020 214.000 214.000 0 213.349 213.349 0

1 Máy vi tính xách tay cái 1 15.000 15.000 14.950 14.950



2 Trang bị, lắp đạt camera tuyển sinh cái 3 2 3 . 0 0 0 2 3 . 0 0 0 2 3 . 0 0 0 2 3 . 0 0 0

3 Trang bị, lắp đặt loa phát thanh K.TX g ó i 1 5 6 . 0 0 0 5 6 . 0 0 0 5 5 . 8 8 0 5 5 . 8 8 0

'
4 Trang bi, lẳp đãt thay thế nội thất phòng B G Đ

nhàA t' ;
. .....

g ó i 1 7 4 . 0 0 0 7 4 . 0 0 0 7 3 . 9 4 0 7 3 . 9 4 0

5 Máy in thé sv cái 1 3 0 . 0 0 0 3 0 .0 0 0 2 9 . 5 7 9 2 9 . 5 7 9

6 Tú két cái 1 6 .0 0 0 6 .0 0 0 6 . 0 0 0 6 .0 0 0

7 Bộ bàn ghế họp cái 1 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0

Hà Nội, ngày tháng ị  năm 20Ẳl_

Người lậ p  b ả n g  K ê ' t o á n  tr ư ở n g  G iá m  đ ố c



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN RA NĂM 2020
_____________ ________________________________________________________ Đ ơ n  v ị  tính: đ ồ n g

stt N ộ i  d u n g
T h à n h

p h ầ n
D ự  t o á n  k i n h  p h í

K i n h  p h í  q u y ế t  

t o á n

Cliia ra
Ngân sách Phát triển sự 

nghiệp

1

T h a n h  t o á n  k in h  p h í  đ o à n  c á n  b ộ  đ i  c ô n g  t á c  t ạ i  C ộ n g  h ò a  

I t a i i a  t ừ  n g à y  2 2 /0 2 / 2 0 2 0  -  đ ế n  n g à y  2 9 /0 2 / 2 0 2 0  t h e o  Q Đ  s ố  

3 5 8 - Q Đ / H V C T Q G  n g à y  0 3 /0 2 / 2 0 2 0

3 27.005.900 27.005.900 27.005.900

Tiêu vặt 5.594.400 5.594.400 5.594.400

Phương tiện đi lại 13.286.700 13.286.700 13.286.700

Điện thoại 1.864.800 1.864.800 1.864.800

Tiền bảo hiêm 1.260.000 1.260.000 1.260.000

Quà tặng đối ngoại 5.000.000 5.000.000 5.000.000

T ổ n g  c ộ n g 2 7 .0 0 5 .9 0 0 2 7 .0 0 5 .9 0 0 0 2 7 .0 0 5 .9 0 0

H à  N ội, n g à y  22  th á n g  03 n ă m  202 ế[_

NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

1



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỔ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN VÀO NĂM 2020
________ _____ ________ ____________________________________________ Đ ơ n  v ị tính: đ ồ n g

Stt Néi dung
Thành
phần

(người)

Dự toán kinh 
phí

Quyết toán 
kinh phi

Chia ra

N gân sách  
thư ờng  xuyên

P hát triển sự  
nghiệp

1

Chi thanh toán kinh phí phục vụ Tọa đàm khoa 
học quốc tế giữa Học viện Báo chí và Tuyên 

Truyền và Trường Đảng Thiên Tân vói chủ đề 
"ứng phó vói những ảnh hưỏng đối vói kinh tế - 

xã hội do đại dịch Covid 19 gây ra"

44.660.000 42.860.000 42.860.000

Chủ tịch 600.000 600.000 600.000

Thư ký 400.000 400.000 400.000

Đại biểu 3.300.000 3.300.000 3.300.000

Tham luận 1S. 400.000 16.600.000 16.600.000

Trang trí, khánh tiết 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Phiên dịch, dịch tài liệu 17.210.000 17.210.000 17.210.000

Khác: VPP, trà, nước ... 1.750.000 1.750.000 1.750.000

Tổng cộng 44.660.000 42.860.000 42.860.000

H à  N ội, n g à y  2 2  th á n g  03 n ă m  202ể_

NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

1



xxyv  ̂ V xyxN u n in n  X XVỊ CriA LIU CHI MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH T H ựC  HIỆN ĐÀO TẠO, BÒI DƯỠNG CÁN B ộ  CÔNG CHỨC
Năm 2020

Đơn vị lỉnh: đồng

stt Nội dung lớp bồi dưỡng Thời gian 
thực hiện

Số
lượng 

học viên

Tổng số kinh 
phí được 

duyệt

Số kinh phí 
chưa quyết 
toán năm 

trước chuyển 
sang

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Kinh phí 
chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7-8 10

1
Chi kinh phí lóp BD Tập huấn Sản xuất Bài giảng trực 
tuyến: QĐ461- QĐ/ HVBC ngày 24/02/2020, Dự toan 
25/02/2020, quyết toán ngày20/05/2020

25/02/2020 - 
05/03/2020 86 55.000.000 55.000.000

2

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng 
chương trình đào tạo” QĐ 852 - QĐ/ HVBC ngày 
04/03/2020, Dự toán 03/03/2020, quyết toán ngày 
20/05/2020

06/03/2020 - 
24/03/2020

88 60.000.000 60.000.000

3

Lóp "ủng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu định 
lương " theo Quyết định số 3723-QĐ/HVBCTT ngày 

22/09/2020, Dự toán ngày 22/09/2020, Quyết toán ngày 
06/10/2020.

26/09/2020 - 
03/10/2020 35 45.000.000 45.000.000

4
Thanh toán kinh phí mỏ' lớp Truyền thông sáng tạo và sản 

phẩm truyền thông số theo Quyết định số 5026- 
QĐ/HVBCTT ngày 18/11/2020

23/11/2020 - 
29/11/2020 29 40.000.000 40.000.000

•? r  
r I '1 /V

T ô n g  so 200.000.000 0 200.000.000 0

Ngưòi lập báo cáo
(Kỷ, họ  tên)

Ban Tổ chức Cán Bộ Kế toán trưởng
(Kỷ, h ọ  tên)

N g à y  th á n g  2  n ă m  ¿02-/ 
Giám đốc

ÌỊyệlC



HỤC VIẸN CHINH TRỊ QUÔC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN ĐÀO TẠO CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TUYÊN GIÁO

Năm 2020
Đơn vị tính: đổng

stt Nội dung lớp bồi dưõng Thời gian 
thực hiện

Số
lưọng

học
viên

Tổng số kinh 
phí đưọc duyệt

Số kinh phí 
chưa quyết 
toán năin 

trước
chuyển sang

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Kinh phí 
chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7-8 10

1

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVBCTT - lớp 1 - theo QĐ số 2966 
ngày 12/08/2020

18/08/2020
đến

22/08/2020
82 43.038.000 20.000.000 43.038.000 0

2

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVBCTT - lớp 2 - theo QĐ số 3063 
ngày 18/08/2020

24/08/2020
đến

28/08/2020
29 42.947.000 20.000.000 42.947.000 0

3

Lóp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVBCTT - lớp 3 - theo QĐ số 3372 
ngày 01/09/2020

07/09/2020
đến

11/09/2020
121 35.720.000 20.000.000 35.720.000 0

4

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVCT KV2 TPHCM - lớp 4 - theo QĐ 
số 3582 ngày 15/09/2020

20/09/2020
đến

25/09/2020
129 242.585.000 242.585.000 0



stt Nội dung lóp bồi duỡng Thòi gian 
thực hiện

Số
lưọng

học
viên

Tổng số kinh 
phí được duyệt

Số kinh phí 
chua quyết 
toán năm 

tru ó c
chuyển sang

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí 
quvet toán 
trong năm

Kinh phí 
chua quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi chú

5

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVCT KV2 TPHCM - lớp 5 - theo QĐ 
số 3820 ngày 25/09/2020

05/10/2020
đến

09/10/2020
40 104.934.000 104.934.000 0

6

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại TCT Gia Lai - lớp 6 - theo QĐ số 4964 
ngày 16/11/2020

23/11/2020
đến

27/11/2020
106 125.759.200 125.759.200 0

7

Lóp BD NV tuyên giáo chức danh trường phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 - Tại HVCT KV3 Đà Nắng - Lớp 7 - theo 
QĐ số 5745 ngày 18/12/2020

27/12/2020
đến

31/12/2020
58 95.772.200 95.772.200 0

9 r
rrilô n g  so 690.755.400 60.000.000 690.755.400 0

N gày tháng  03 năm  2021

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị



Biểu số: 01 DSLĐ-T
(Ban hành theo pháp lệnh 

Kế toán và Thống kê)

LAOĐỘNG VÀ THU NHẬP KHU vực NHÀ NƯỚC 
(Các đơn vị Trung ương hoạt động trên địa bàn Hà Nội) 

- 6 tháng đầu năm 2020

- Đơn vị báo cảo:
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN

Mã
ngành 
kinh tế 
quốc 
dân

SỐ LAO ĐỌNG (người) THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (nghìn đồng)

Số có 
đến 

đầu kỳ 
báo 
cáo 

L1.20

Số có 
đến 
cuối 

kỳ báo 
cáo 

30.6.20

Trong tồng só có
Bình 
quân 
trong 
kỳ báo 

cáo

Tổng số

Chia ra
Nữ Hợp đồng từ Tiền lương, 

thưởng và 
các khoản 
phụ cấp, 
thu nhập 
khán nó

BHXH 
trả thay 
lương

Các khoản 
thu nhập 

khác

Bình quân 
một ngứời 
một tháng

Tổng
số

Tr.đó 
: nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỔNG SỔ 49 405 405 225 0 0 405 27.300.101 24.914.902 210.799 2.174.400 11.235

Tổng hợp đến ngành kinh tế cấp 2

* Lao động tăng từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 8 người
* Lao động giảm từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 8 người
* Lao động không có nhu cầu sử dụng có đến cuối kỳ: 0 người

NGƯỜI LẬP BIẺU

Vũ Thị Hiền

KÉ TOÁN TRƯỞNG
Hù Nội, ngày tháng $ núm ¿0-7/ 

THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ



Biểu số: 01 DSLĐ-T LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP KHU vực NHÀ NƯỚC - Đơn vị báo cáo:
(Ban hành theo pháp lệnh (Các đơn vị Trung ương hoạt động trên địa bàn Hà Nội) Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Kể toán và Thống kê) -12  tháng năm 2020 - Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

NGÀNH 
KINH TÉ 
QUỐC 
DÂN

Mã
ngành 
kinh tế 

quốc dân

s ó  LAO ĐỘNG (người) THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (nghìn đồng)

Số có 
đến đầu 
kỳ báo 

cáo 
1.1.20

Số có 
đến cuối 
kỳ báo 

cáo
31.12.20

Trong tổng số có đến cuối kỳ 
báo cáo

Bình 
quân 

trong kỳ 
báo cáo

Tổng số

Chia ra

Nữ Hợp đồng từ 6 
tháng trở xuống

Tiền lương, 
thưởng và 
các khoản 
phụ cấp, 
thu nhập 
khác có 
tính chất 

lương

BHXH trả 
thay 

lương

Các khoản 
thu nhập 

khác

Bình quân 
một người 
một thángTổng số Tr.đó: nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỔ 49 405 397 225 0 0 401 66 . 942.497 58 . 474.450 409.147 8 . 058.900 13.912

Tồng hợp đến ngành kinh tế cấp 2

* Lao động tăng từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 9 người
* Lao động giảm từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 17 người
* Lao động không có nhu cầu sử dụng có đến cuối kỳ: 0 người

Hà Nội, ngày tháng 1 năm
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thị Hiền



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

H à  n ộ i, n g à y  1 5  th á n g  0 3  n ă m  2 0 2 1

SỎ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
NĂM 2020

Tons hơp TSCĐ

Stt Tên, dặc điểm, ký hiệu 
TSCĐ

TSCĐ có đến 31/12/2019 TSCĐ Tâng 2020 TSCĐ Giảm 2020 TSCĐ có đến 31/12/2020
Khấu hao 2020

KH đến 31/12/2020
Giá trị CÒI1 lạ i 

đ ế n  31 /1 2 /2 0 2 0
Gilii
chó

S L NG .giá S L NG .giá S L N G .giá S L NG .giá Tỷ lệ
%

T .T iin

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E

Tổna eiá tri TSCĐ 126,386.60 474.073.371.654 1.284.00 11.530,843.933 775.08 2,858.360.26 126,895.52 482,745.855.326 29,584,054.672 ami 225.364,482.841 257,381.372.485

A TSCĐ Hữu hình 70,054.40 395,960,751.65 1,283.00 11,510,943.93 775.08 2,858,360.26 70,562.32 404,613,335.33 29,164,729.372 0 .00 222,203,087.240 182,410,248.086 7 0

1 Nhà cửa 46,344.40 178,490,905.481 0.000 458.08 424,744.000 45,886.32 178,066,161.481 5,944,184.569 83,336,575.901 94,729,585.5*0 i’/haáM 
mòn Nß.

2 Nhà cửa 0.00 5,002,851.000 0.00 0.00 5,002.851.000 200,114.040 400,228.080 4,602,622.920b, Hdơ inòn

3 Nhà cửa 964.70 6,393,993.000 0.00 964.70 6,393,993.000 255,759.720 511,519.440 5,882,473.560 1 1

4 Vật kiến trúc 9,252.30 20,222,844.759 933,992.000 9,252.30 21,156,836.759 1,800,652.201 9,466,403.128 11,690,433.631 H ao  
mòn NS

5 Vật kiến trúc 0.00 0.00 0 4,846,211.000 0.00 4,846,211.000 484,621.100 484.621.100 4,361,589.900
K hấu
hao

Q P T S N

6 Phương tiện vận tải 11.00 5,930,341.000 11.00 5,930,341.000 169,700.808 5,166,014.512 764,326.488 H ao  
m òn  N S

7 Máy móc thiết bị 3,057 134,576,984.703 81 3,253,817.933 167 2,189,122 2,971.00 135,641,680.875 15,682,215.613 90,117,799.822 45,523,881.053 H ao  
m òn  N S

8 Máy móc thiết bị 24 5,888,360.000 0.00 24.00 5,888,360.000 766,725.475 1,607,330.950 4,281,029.050
H ao
mòn
Q u v

PT S N

9 Máy móc thiết bị 112 1,097,100.000 112.00 1,097,100.000 219,420.000 658,260.000 438.840.000
H ao  

m ò n  N S

Kị qÔÀ|

M2 Trang số:



10 Máy móc thiết bị 411 4,794,730.445 133 1,310,316.00 544.00 6,105,046.445 1,041,985.114 2,315,264.642 3,789,781.803 K hấu 
h a o  N S

11 Máy móc thiết bị 22 158,646.300 0.00 22.00 158,646.300 28,088.400 84,265.200 74,381.100 K hấu 
h a o  N T

12 Máy móc thiết bị 156 4,478,548.000 15 100,005.00 171.00 4,578,553.000 582,666.575 1,698,040.525 2,880,512.475
K h ẩu  

h ao  Q u v  

PT S N

13 Máy móc thiết bị 10 360,795.000 0.00 10.00 360.795.000 72,159.000 200,758.000 160,037.000
K h ấ u  

h ao  N S 
Lào

14 TSCĐ khác 
(bàn, ghế,...) 8,861 27,288,840.003 237 589,940.000 150.00 244,495 8,948.00 27,634,285.503 1,697,377.512 25,669,570.578 1,964,714.925 H ao  m òn 

N S

15 TSCĐ khác 
(bàn, ghế, ...) 85 310,324.000 0 85.00 310,324.000 38,790.500 114,626.500 195,697.500

H ao  m òn 
Q u ỳ  

PT S N

16 TSCĐ khác 
(bàn, ghế,...) 19 63,162.000 19.00 63,162.000 7,895.250 23,685.750 39,476.250 H ao  m òn 

N S  Lào

17 TSCĐ khác 
(bàn, ghế,...) 15 45,000.000 0 15.00 45,000.000 5,625.000 11,250.000 33,750.000 K iiằu . 

h a o  N S

18 TSCĐ khác 
(bàn, ghế ,...) 250 401,920.970 250.00 401,920.970 50,240.121 150,720.364 251,200.606 K hfiu1 

h ao  N T
. I

19 TSCĐ khác 
(bàn, ghế, ...) 310 210,315.000 817 476,662.000 1,127.00 686,977.000 85,872.125 112,161.500 574,815.500

fchau
m p

Q p T S H

20 TSCĐ khấc 
(bàn, ghế, ...) 150 245,089.993 150.00 245,089.993 30,636.249 73,991.248 171,098.745

K hau 
n a o  N S  

L ào

B TSCĐ Vô hình 132 5,071,488.000 1 19,900.000 133 5,091,388.000 401,298.000 3,125,341.000 1,966,047.000 H a o  m òn 
N S

TSCĐ Vó hình 1 180,273.000 0 0 1 180,273.000 18,027.300 36,054.600 144,218.400 H a o  m òn 
Q P T S N

Đất 56,199.2 72,860,859.000 0 0 56,199.2 72,860,859.000 72,860,859.000

Ngưòi lập biểu Ke toán truỏiig

2/2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA H ồ  CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Hà nội, ngày 15 thủng 03 năm 2021

PHÁT SINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH NĂM 2020
Loại TSCĐ: Hữu hình; Tài khoản 211

đơn vị tính: đổng

Số
TT

Ngày,
tháng ghi sỗ

Ghi tăng TSCĐ Ghi giảm TSCĐ

Chứng
từ

Tên, đặc điếni, ký 
hiệu TSCĐ

Đon vị 
quản lý sử 

dụng I1U ÓC
s x

Nă
m

s x

Năm
đua
vào
sử

dụng

SÔ
hỉệ
u

TS
c
Đ

Đon
vị

tính

số
luọn

g
Ng.giá/ đon vị NG. Giá

Chúng
từ

Lý
do
ghi

giảm
TSC

Đ

Số
luọng Ng. Giá

Giá trị 
còn lại 

của 
TSCĐ

Ng
uồn
kin
h

phí

S ố

hiệu

ng
ày
thả
ne

số
ỉliệu

Ng
ày
thả
¡12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.000 12.000 13 14 15 16 17 18

6/2020 Gói Trang thiết bị âm thanh
130 29,398.000 544,005.000 NS

Míc cổ ngỗng hội 
thảo CNTT chiếc 5 7,126.000 35,630.000 NS

Míc đeo tai trợ giăng chiếc 25 5,978.000 149,450.000 NS

Míc cài áo trợ giảng chiếc 25 5,978.000 149,450.000 NS

Míc cầm tay Nhà BI 1 chiếc 30 1,292.000 38,760.000 u

Loa phòng học
Nhà Bỉ ỉ chiếc 30 2,357.000 70,710.000 n 'S

QẼ-
TS
N ..

Ăm ly phòng học
Nhà BI 1 chiếc 15 6,667.000 100,005.000

01-06-2020
Máy chiếu đa năng 
BENQ NX550 Nhà B 11 TQ bộ 15 25.704.000 385,560.000

NS



01-07-2020 Gói đồ gỗ, đồ sắt 1,042 30,467.776 976,662.000

Bàn ghế làm việc c v các Đvị chiếc 20 5,023.000 100,460.000 NS

Ghế chuyên viên các Đvị chiếc 45 1,573.000 70,785.000 NS

Tủ sắt tài liệu sát trần các Đvị chiếc 60 4,523.000 271,380.000 NS
Ụf-
TS
* )r
TS

Tú sắt tài liệu
Bộ môn 
ANỌP chiếc 1 2,766.400 2,766.400

Bàn, ghế họp 
(1 bàn> 1,8m+6ghế)

Bộ môn 
ANQP chiếc 1 11,416.400 11,416.400

Bàn, ghế Giáo viên Nhà Bl 1 chiếc 15 3,456.400 51,846.000
ỌP
TS

Bàn lớp học Nhà Bl 1 chiếc 300 786.400 235,920.000
QP
TS

Ghế nhựa lóp học Nhà B l I chiếc 500 349.426 174,713.200
ỌP
TS

Ghế đệm tựa lưới lóp 
học Nhà Bl I chiếc 100 573.750 57,375.000 NS

01-08-2020 Gói TB tin học 944,350.000 NS

Máy tỉnh đê bàn VN bộ 20 ¡4,985.000 299,700.000 NS
Mảy in A4 Canon 
LBP226DW

Phili
ppin chiếc 20 9,950.000 199,000.000 NS

Máy Photocopy 
Canon 1R254W

Thái
Lan chiếc 5 89,130.000 445,650.000 NS

01-10-2020 Máy chủ DELL
Trung tâm 
TTKH

Mala
ysia chiếc 1 395,297.000 395,297.000 NS

Máy hút ẩm chiếc 2 8,690.000 17,380.000 NS

Máy hủy Tài liệu chiếc 2 10,450.000 20,900.000 NS

Quạt cây Misshubishi chiếc 20 2,000.000 40,000.000 NS

01/01/2020
Hệ thống TB Access 
Switch

các tang 
nhà A1

M exic
0 2,193,237.933 NS

TB ị Access Switch 
ỈCX 7150

các tầng 
nhà A1

M exic
0 chiếc 9 118,308.000 1,064,772.000 NS



TBỊ Core Switch máy 
chủ VDX6940

tầng 5 nhà 
AI

Mexic
0 chiếc I 1,128,465.933 1,128,465.933 NS

2 6 -09 -2020

Máy tính xách tay 
DELL Inspiron 3493 VP chiếc 1 14,950.000 14,950.000 NS

06-1 0 -2 0 2 0 Máy in thẻ Sinh viên
Phòng
CTCT chiếc 1 29,579.000 29,579.000 NS

13-08-2020 Loa phát thanh KTX KTX b ộ 1 55,880.000 55,880.000 NS

Phần mềm quản lý 
Thư viện Thư viện 19,900,000 19,900.000
Đồ nội thất p/v đề án 
35 16,000.000

NS

09-10-2020 Tủ bào mật khóa cơ Để án 35 chiếc 1 6,000.000 6,000.000 NS

Bìm họp Để án 35 chiếc 1 4,641.000 4,641.000 N S

Ghế họp Đề án 35 chiếc 6 893.167 5,359.000 NS

Camera giám sát TQ b ộ 1 23,000.000 23,000.000 NS

Nội thất đồ g ỗ  nhà 
AI Phòng GĐ 73,940.000 NS

Tủ tài liệu sát trầu 
3,75*2,7m Phòng GĐ chiếc 2 27,471.500 54,943.000

NS

Tù tài liệu 2*2,4m Phòng GĐ chiếc 1 13,662.000 13,662.000 NS

Ghế da xoay Phòng GĐ chiếc 1 5,335.000 5,335.000 NS
Q F

TS
N

Cải tạo đầu hồi nhà 
BI 933,992.000
Cải tạo nâng cấp 
đường trục cấp điện 
tại KTX KTX 2,500,000.000

NS

Cài tạo nâng cấp 
đường trục cấp điện 
tại KTX KTX 2,346,211.000

Ọ P

TS
N

Tài sản thanh lý

Tài sản cố định 211 2,858,360,261



M áy tính  để bàn 36 454 ,608 ,000 0

M áy tính  xách tay 2 45 ,936 ,000 0

L ưu điện 2 1,440,627 0

M áy in L aser các loại 7 52,339,634 0

M áy fax 1 5,900,000 0

Ti vi 14 139,678,000 0

Đ iều hòa nh iệ t độ 48 584,853,500 0

T ủ  lạnh 1 3,700,000 0

M áy bom 5 30,900,000 0

M áy chiếu 7 331,331 ,000 0

M àn chiếu 11 52,635,000 0

M áy quay  chuyên dụng Sony+chân 1 69,949,000 0

M áy quay  K TS Sony 5 335,000 ,000 0

Â m  ly 6 42,471,000 0

M icro  dây 20 35,430,000 0

C ây nước nóng lạnh 1 2,950,000 0

B àn học sinh 2 2,640,000 0

T ủ gỗ 2 buồng 30 79,200,000 0

Tủ tài liệu 5 34,925,000 0

G hế xoay  bọc da  phó đợn vị 2 5,560,000 0

G hế xoay 3 2,330,000 0

G hế gỗ đệm  m út 60 42,900,000
0



G hế tựa, ghế HS 11 7,199,500 0

G iư ờ ng  gỗ K T X 25 60,500,000 0

G iá để cốc chén 2 1,870,000 0

H ộc di động 10 7,370,000 0

Nhà ở s v  B6 - (E7) 229.04 212,372 ,000 0

Nhà ở s v  B7 - (E8) 229.04 212,372 ,000 0

CCDC 37,034,000

M áy bom 1 1,700,000

Q uạt cây 17 10,970,000

Q uạt treo  tường 8 3,344,000

Q uạt hộp  Jip lai 15 11,670,000

P hích đun  điện 10 9,350,000

Cộng PS tăng, giảm TSCĐ: 11,530,843.933 2,858,360,261

T ổ n g  g iá trị T S C Đ  tăng  2020: 

T ổ n g  g iá trị T S C Đ  giảm  2020:

Người lập biểu

11,530,843.933
2,858,360,261

(Mười một tỷ, năm trăm ba mươi triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi ba 
đồng đồng)
đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ngàn, hai trăm sáu mốt đồng)



HỌC VIỆN C H ÍN H  TRỊ Q U Ố C  GIA HỔ CHÍ MINH 

1IỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BẢO CÁO TÌNH HỈNH KINH PHÍ KHOA HỌC NĂM 2020 
( Kinh phí khác thác ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Đơn vị tính: Đồng

ST
“T Tcn đc tài

K P  đ ã  bố  t r í  c á c  

n ă m  t r ư ớ c

C hủ
nhiệm

Đ T

T h ò i gian  
thự c hiện

T ổ n g  kinh  
phí đtrọc d u yệt

K inh p h í cấp K inh p h í q u y ết toán K ỉnh phí còn  
lại

ch u a  q u y ết  
toán  tạ i đ o n  vị

K inh phí
CÒI1 đ u ọ c  cấp

T ổ n g  K P  
còn  lại

Năm 2020
Lũy kế

đến năm 2020
Năm 2020

Lũy kc
đến năm 2020

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =  7-9 11=5-7 12=10+11

13.174.000.000 18.224.000.000 5.759.200.000 16.643.200.000, 6.603.755.110 15.541.686.020 524.804.980 1.580.800.000 2.105.604.980

I

Nội (lung, phương ílĩức cầm 
quvền của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong tình hình 
mới KX.04.03/16-20

2.240.000.000

PGS, TS 
Trương 
Ngọc 
Nam

36 tliáng từ
01/01/17-
31/12/19

2 .8 0 0 .0 0 0 .0 0 0 560.000.000 2.800.000.000 1.685.837.290 2.800.000.000 0 0 0

2
Những vấn đề cơ băn và cấp 
bách về dân tộc thiếu số và 
chính sách (lân tộc ở Việt 
Nam đến năm 2030

2.017.000.000
PGS,
TS. Lưu 
Văn An

Từ T4/18 - 
TỈ0/20 3 .9 8 0 .0 0 0 .0 0 0 1.963.000.000 3.980.000.000 2.605.080.000 3.322.400.500 80.890.500 0 80.890.500

3
Mạng xã hội trong bối cảnh 
phát triển xã hội thông tin ở 
Việt Nam hiện nay

2.950.000.000
PGS, TS 
Phạm 
Huy Kỳ

36 tháng từ
Tll/16-
T10/19

2 .9 5 0 .0 0 0 .0 0 0 2.950.000.000 138.008.700 2.950.000.000 0 0 0

4

Nhận diện xã hội trên 
Facebook của giới trẻ tại Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh

407.000.000

TS.
Phạm
Hải
Chung

Từ T6/2018 ■ 
T6/2020 8 1 4 .0 0 0 .0 0 0 3 6 6 .2 0 0 .0 0 0 773.200.000 19.750.000 344.750.000 428.450.000 40.800.000 469.250.000



5

Nghiên cứu tông kêt lý luận 
aiti Cluỉ nghĩa Mác - Lênìn 
về moi quan hệ giữa kinli té 
với chính trị và đề xuất hô 
sung, phát triển vào thực 
tiễn Việt Nam trong hối 
canh mới.

2.320.000.000

PGS, TS 
Nguyễn 
Minh 
Hoàn

24 tháng từ 
18/7/2018 - 
17/07/2020

2.900.000.000 580.000.000 2.900.000.000 1.016.771.000 2.888.000.000 12.000.000 0 12.000.000

6

Nghiên cứu định hướng, 
giải pháp háo vệ nền tăng tư 
tưởng cứa Đãng, đấu tranh 
ngăn chặn các quan điểm 
sai trái,thù địch trên mạng 
xã hội

875.000.000

PGS, TS. 
Mai 
Đức 
Ngọc

TI/2019 
đến
T!2/2020

1.300.000.000 400.000.000 875.000.000 309.282.000 784.282.000 90.718.000 425.000.000 515.718.000

7

Đào tạo, bồi (hrững lý hiận 
chính trị và báo chí truyền 
thông trực tuyến ở Việt 
Nam.

1.500.000.000

PGS, TS. 
Mai 
Đức 
Ngọc

T7/2019
đến
T12/2020

2.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 440.468.120 1.588.695.520 -88.695.520 700.000.000 611.304.480

8

Xử lý thông tin sai lệch, 
xuyên tạc trên lĩnh vực tư 
tưởng, lý luận và văn học, 
nghệ thuật

865.000.000

PGS, TS. 
Đỗ Thị 
Thu 
Hằng

TI/2019 
đến
T06/2020

1.280.000.000 390.000.000 865.000.000 388.558.000 863.558.000 1.442.000 415.000.000 416.442.000

Người lập báo cáo Trưởng ban Ke hoạch - Tài chính

ÍJàf) "Ắỉ lV\uy ữ n ỷ



Họt viện’ Chính trị Quốc 2;ia 
Hồ Chí Minh

Học viện Báo chí - Tuyên truyền
*

BÁO CÁO THU CHI CÁC KHOẢN TƯYÈN SINH SAU ĐẠI HỌC
Năm 2020

Đơn vị tính

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú

I Thu 157.980.000

II Chi 415.343.000

1 Họp HĐ tuyển sinh SĐH 2020 33.200.000

2 Ban Đề 63.500.000

3 Ban Coi thi 104.100.000

4 Ban Chấm 110.200.000

5 Ban Thanh tra, phục vụ, phương tiện... 84.343.000

6 Văn phòng phẩm 20.000.000

III Chênh lệch: (Thu - Chi) -257.363.000

NGƯỜI LẬP KÊ TOÁN TRƯỞNG

H à  N ộ i, n g à y  th á n g  03  n ă m  2021  

JYI ĐỐC

Q. GIÁM ĐỐC

(£iđi' %an H&nr



PHẦN II: CHI TIÉT QUYÉT TOÁN KINH PHÍ LÀO ĐÃ s ử  DỤNG

ĐỀ NGHỊ QUYÉT TOẢNNẨM  2020

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Số tiền

Tổng cộng 8.538.040.005

1 Học bông học sinh 4.962.060.000

2
Chi hành chính thường xuyên, tặng phẩm học sinh tốt nghiệp về 
nước

544.924.778

3 Chi lễ tết; quốc khánh (Ta và bạn) 183.350.000

4 Chi vé máy bay cho học sinh lượt sang, lượt tốt nghiệp về nước 
(nếu có)

17.766.755

5
Chi trang cấp cá nhân ban đầu cho học sinh mới nhập trường (nếu 
có)

239.438.000

7 Chi mua sắm thiết bị nội thất và các tài sản cố định khác. 385.328.512

8 Thực tế 64.155.000

10 Chi khác

Tọa đàm khoa học 20.000.000

Giảng viên 481.761.695

Điện, nước, internet 868.346.293

BHYT  + thuốc + VPP 445.745.972

Dụng cụ, trang phục, thi đấn thể thao 44.610.000

Sửa chữa thường xuyên 280.553.000

Ngưòi lập bảng

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021
r

Kê toán trưởng
r

iám đôc
/ .\  r ỳ ->  ‘-c  \ \ \

Ễ ầ Ể Ề ^
Q . GIÁM ĐỐC

9 à ã i' ^ ẳ n - *ẦM'



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Qưốc GIA H ồ  CHÍ MINH

BÁO CÁO TỎNG HỢP NGUỒN THU QUÝ I NĂM 2020

Stt Danh mục Sô thu 
Quý 1/2020 Chi trả lại Thực thu

1 2 3 4 5=3-4

Tổng cộng 15.336.284.524 6.420.000 15.329.864.524

1 Học phí chính quy 2.890.872.890 2.890.872.890
2 Học phí sau đại học 883.600.000 0 883.600.000

- T ập  tru n g 33.900.000
- K hông  tập  tru n g 849.700.000

3 Học phí liên kết quốc tê 142.350.000 142.350.000
4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 962.897.400 0 962.897.400

- Lệ ph í tu y ển  s inh 4 2 6 .0 0 0 426.000
- Lệ p h í h ọ c  lại 3 2 2 .2 6 6 .4 0 0 322.266.400
- Lệ ph í n g h iệp  vụ sư  p h ạ m , N V  k hác 6 3 4 .2 9 0 .0 0 0 6 3 4 .2 9 0 .0 0 0

- Lệ ph í k hác 5 .9 1 5 .0 0 0 5.915.000
5 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 963.929.000 6.420.000 957.509.000

- Lệ p h í tu y ển  sinh : 
L P  thi, đ ăn g  k ý  D T

3 6 .6 6 0 .0 0 0 4 2 0 .0 0 0 3 6 .2 4 0 .0 0 0

- L ệ p h í h ọ c  lại 3 1 .5 9 3 .0 0 0 3 1 .5 9 3 .0 0 0

- L ệ ph í ôn  th i, c h u y ể n  đổ i 8 4 5 .5 7 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 8 3 9 .5 7 0 .0 0 0

- L ệ ph í khác 5 0 .1 0 6 .0 0 0 5 0 .1 0 6 .0 0 0

6 Học phí tại chức 7.614.393.630 7 .6 1 4 .3 9 3 .6 3 0

7 Kinh phí tiếng anh Bl, B2 302.000.000 302.000.000
8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ đầu ra 123.100.000 123.100.000
9 Thanh lý, nhượng bán tài sản 0
10 Tiền nhà Ký túc xá 271.900.000 271.900.000
11 Kinh phí hỗ trợ PT( Sau ĐH) 0

12 Cho thuê mặt bằng (nhà sách, dịch 
vụ nhà ăn sinh viên...) 1.177.238.095 1.177.238.095

13 Doanh thu tài chính 4.003.509 4.003.509

3 x ă t ctẳ rv



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ  CHÍ MINH

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGUỒN THƯ QUÝ II NĂM 2020

Stt Danh mục Sỏ thu 
Quý 11/2020 Chi trả lại Thực thu

1 2 3 4 5=3-4

Tổng cộng 32.049.205.464 60.692.900 31.988.512.564

1 Học phí chính quy 14.056.504.240 23.817.900 14.032.686.340
2 Học phí sau đại học 5.589.393.000 26.775.000 5.562.618.000

- T ập  tru n g 2 9 6 .2 0 0 .0 0 0 2 6 .7 7 5 .0 0 0

- K hông  tập  tru n g 5 .2 9 3 .1 9 3 .0 0 0

3 Học phí liên kết quốc tế 1.793.790.000 1.793.790.000
4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 1.226.988.649 6.500.000 1.220.488.649

- L ệ ph í tuyển  sinh 60 0 .0 0 0 60 0 .0 0 0

- L ệ ph í học lại 7 8 4 .5 5 3 .6 4 9 7 8 4 .5 5 3 .6 4 9

- L ệ ph í ng h iệp  vụ sư  p h ạm , N V  k h ác 4 4 1 .8 0 0 .0 0 0 6 .5 0 0 .0 0 0 4 3 5 .3 0 0 .0 0 0

- Lệ ph í khác 35 .000 3 5 .000

5 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 524.516.100 2.500.000 522.016.100
- L ệ p h í tuyển  sinh: 
L P  th i, đăn g  ký  D T

2 1 .1 4 0 .0 0 0 21 .14 0 .0 0 0

- L ệ p h í h ọ c  lại 6 5 .3 6 4 .1 0 0 65 .364 .100

- L ệ ph í ô n  thi, c h u y ể n  đổ i 102 .100 .000 2 .5 0 0 .0 0 0 9 9 .6 0 0 .0 0 0

- L ệ ph í k h ác 3 3 5 .9 1 2 .0 0 0 3 3 5 .9 1 2 .0 0 0

6 Học phí tại chức 6.398.161.200 6.398.161.200
7 Kinh phí tiếng anh Bl, B2 759.000.000 759.000.000
8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ đầu ra 198.800.000 1.100.000 197.700.000
9 Thanh lý, nhượng bán tài sản 0
10 Tiền nhà Ký túc xá 432.920.000 432.920.000
11 Kinh phí hỗ trợ PT( Sau ĐH) 0

12 Cho thuê mặt bằng (nhà sách, dịch 
vụ nhà ăn sinh viên...) 1.063.142.857 1.063.142.857

13 Doanh thu tài chính 5.989.418 5.989.418

PHỤ TRÁCH KÉ TOÁN



*

IIỌC VIỆN BÁO CĨIÍ VÀ TUYÊN TRUYEN
*

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Q ưốc GIA H ồ CHÍ MINH

BÁO CÁO TỐNG HỢP NGUỒN THU QUÝ III NĂM 2020

stt Danh mục
Số thu

Quý III/2020 Chi trả lại Thực thu

1 2 4 5 6

Tổng cộng 26.743.739.644 123.805.100 26.619.934.544

1 Học phí chính quy 12.335.800.494 77.035.100 12.258.765.394

2 Học phí sau đại học 4.317.002.000 4.317.002.000

- Tập trung 253.050.000

- Không tập trung 4.063.952.000

3 Học phí liên kết quốc tế 1.155.053.844 1.155.053.844

4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 1.288.894.048 3.500.000 1.285.394.048

- Lệ phí tuyển sinh 2.628.000 2.628.000

- Lệ phí học lại 1.017.581.048 1.017.581.048

- Lệ phí nghiệp vụ sư phạm, NV khác 267.600.000 3.500 000 264 100.000

- Lệ phí khác 1.085.000 1.085.000

5 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 1.046.352.000 6.420.000 1.039.932.000

- Lệ phí tuyển sinh: 
LP thi, đăng ký DT 56.400.000 420.000 55.980.000

- Lệ phí học lại 42.431.000 42.431.000

- Lệ phí ôn thi, chuyển đổi 834.800.000 6.000.000 828.800.000

- Lệ phí khác 112.721.000 112.721.000

6 Học phí tại chức 4.125.123.360 31.850.000 4.093.273.360

7 Kinh phí tiếng anh B l, B2 484.000.000 484.000.000

8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ đầu ra 1.131.659.000 1.400.000 1.130.259.000

9 Thanh lý, nhượng bán tài sản 0

10 Tiền nhà Ký túc xá 38.500.000 3.600.000 34.900.000

11 Kinh phí hỗ trợ PT( Sau ĐII) 0

12 Cho thuê mặt bằng (nhà sách, dịch vụ 
nhà ăn sinh viên...) 812.628.572 812.628.572

13 Doanh thu tài chính 8.726.326 8.726.326

Hà nội, ngày thángj°năm 2020



HỌC VIỆN BÁO C H Í VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÔC GIA HÔ CHÍ MINH

BÁO CÁO TỎNG HỢP NGƯÒN THƯ QUÝ IV NĂM 2020

stt Danh mục Sô thu
Quý IV/2020 Chi trả lại Thực thu

1 2 4 5 6

Tổng cộng 73.024.422.321 408.817.363 72.615.604.958

1 Học phí chính quy 55.691 148.439 64.932.100 55.626.216.339

2 Học phí sau đại học 7.434.338.200 117.850.000 7.316.488.200

- Tập trung 434.455.000 117.850.000 316.605.000

- K hông tập trung 6.999.883.200 6.999.883.200

3 Học phí liên kết quốc tế 213.568.790 156.948.988 56.619.802

4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 1.361.394.250 36.478.275 1.324.915.975

- Lệ phí tuyển sinh 575.994.600 575.994.600

- Lệ phí học lại 548.804.650 2.752.000 546.052.650

- Lệ phí nghiệp vụ sư phạm, NV khác 236.350.000 33.726.275 202.623.725

- Lệ phí khác 245.000 245.000

5 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 541.678.000 13.500.000 528.178.000

- Lệ phí tuyển sinh: 
LP thi, đăng ký DT 44.920.000 300.000 44.620.000

- Lệ phí học lại 34.175.000 34.175.000

- Lệ phí ôn thi, chuyển đổi 155.300.000 13.200.000 142.100.000

- Lệ phí khác 307.283.000 307.283.000

6 Học phí tại chức 4.101.665.900 4.101.665.900

7 Kinh phí tiếng anh B l, B2 283.500.000 283.500.000
8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ đầu ra 57.498.000 16.108.000 41.390.000
9 Thanh lý, nhượng bán tài sản 0
10 Tiền nhà Ký túc xá 771.150.000 3.000.000 768.150.000

11 Cho thuê mặt bằng (nhà sách, dịch vụ 
nhà ăn sinh viên...) 2.552.857.143 2.552.857.143

12 Doanh thu tài chính 15.623.599 15.623.599

H à nội, ngày H  tháng  ¿¿Dăm  2020

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN GIÁM ĐÓC



♦

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAM
HỒ CHÍ MINH "

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
* Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO T ự  KIẺM TRA TÀI CHÍNH, KÉ TOÁN NĂM 2020

Căn cứ theo Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có sử 
dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 67/2004/QĐ- 
BTC ngày 13/8/2004. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện) đã chủ động, 
thường xuyên thực hiện tự kiểm tra công tác tài chính, kế toán tại Học viện đầy đủ, 
tuân thủ và đúng quy định.

Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán đã được thực hiện:
- Thời gian tự kiểm tra thường xuyên, định kỳ: ngày cuối cùng của tháng, quý.
- Thành phần tham gia tự kiểm tra tài chính, kế toán: Ban Giám đốc, lãnh đạo 

Ban Kế hoạch - Tài chính, thủ quỹ và các kế toán phần hành.
- Nội dung tự kiểm tra tài chính, kế toán: theo hướng dẫn của Quy chế tự kiểm 

tra tài chính, kế toán do Bộ Tài chính ban hành với các nhiệm vụ tự kiểm tra cụ thế 
như sau:

1. Kiểm tra việc tổ chức và lãnh đạo thực hiện công tác tài chính, kế toán
- Tổ chức bộ máy kế toán đầy đủ, theo hình thức hỗn họp dưới sự điều hành 

trược tiếp của Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc - Chủ tài khoản, 1 Phó Giám đốc 
- ủy quyền của chủ tài khoản), không phân định bộ phân kế toán tài chính và kế toán 
quản trị riêng biệt. Các bộ phận kế toán phần hành vừa độc lập và gắn bó trên một hệ 
thống tương tác mềm, vừa có người chịu trách nhiệm, vừa có người hỗ trợ và có sự 
kiểm soát dọc, giám sát chéo lẫn nhau.

Việc bố trí công tác về cơ bản là đúng người, đúng việc, đúng năng lực và có 
tính đến các phương án luân chuyển định kỳ. Tuy nhiên, vẫn. còn những hạn chế nhất 
định từ khách quan, chủ quan như: do chế độ kế toán thay đổi, những kiến thức cập 
nhật mới chưa nắm bắt được hết nên đôi khi còn lung túng trong xử lý các nghiệp vụ 
kế toán; chế độ, chính sách tài chính của nhà nước thay đổi; yêu cầu từ thực tế hoạt 
động của Học viện cần phải thường xuyên phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
yêu cầu cũng đem lại nhiều khó khăn không nhỏ trong xử lý nghiệp vụ; tuổi tác, năng 
lực thực tế của người làm công tác tài chính, kế toán cũng là yếu tố hạn chế nhất định.



- 100% cán bộ, viên chức làm công tác kế toán đều có trình độ Đại học trở lên 
(02 tiến sĩ, 04 thạc sĩ, 07 cử nhân), được đào tạo phù hợp với chuyên môn đảm nhận.

2. Kiểm tra thu ngân sách nhà nước, thu hoạt động của Học viện
- Thu hoạt động được giao năm 2020: 191.571 triệu đồng, gồm:
+ Dự toán giao thu từ ngân sách nhà nước: 96.239 triệu đồng, đã thực hiện chi 

91.189 triệu đồng (đạt 94,75%) chủ yếu là chi cho các nhiệm vụ thường xuyên, số dư 
ngân sách 1.766 triệu.

+ Dự toán giao thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ: 95.332 triệu đồng đã thực 
hiện thu, chí: 146.554 triệu đồng (đạt 153.73%, trong đó số thu 2019 chuyển sang đạt 
10,08%, số thu 2020 đạt 143,65% ), chủ yếu ở nhiệm vụ thu học phí tập trung do năm 
2020 thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm đôn đốc thu hồi các khoản nợ Học 
phí từ các năm trước và tổ chức tốt công tác thu của khóa mới.

Các nhiệm vụ thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ đã được lên kế hoạch từ đầu 
năm, bám sát vào từng nhiệm vụ hoạt động của Học viện, việc tổ chức thực hiện kế 
hoạch thu đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức thu theo quy định và 
được phản ánh trực tiếp trên chứng từ, sổ kế toán.

3. Kiểm tra chi ngân sách nhà nước, chi hoạt động của Học viện
- Học viện đã thực hiện chi tiêu ngân sách nhà nước đúng định mức, tiêu chuẩn 

của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ; Thủ tục chi tiêu ngân sách tuân thủ theo các 
quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bảng hướng dẫn thi hành.

- Những nội dung chi cho con người (tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, đóng 
BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, phúc lợi tập thể, tiền thưởng thường 
xuyên và đột xuất), chi nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và 
nhanh chóng; Chi mua sắm tài sản, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo Hợp 
đồng cung cấp giữa 2 bên, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và phân cấp.

Các hoạt động chi phục vụ trực tiếp các hoạt động thu đã từng bước thực hiện 
chi theo tháng, theo quý, theo từng nhiệm vụ, từng hoạt động và theo từng hợp đồng. 
Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ, hoạt động khó phân định thì được Học viện thực 
hiện chi vào Quý IV, sau khi tổng hợp được mọi chi phí, số thu cụ thể, và lập phương 
án kết chuyển.

Chi nộp ngân sách nhà nước (thuế GTGT, thuế TNDN; thuế thu nhập cá nhân 
2020, thuế môn bài và thuế nhà thầu) đã được thực hiện tạm nộp từng quý vào ngân 
sách nhà nước và quyết toán, nộp phần kinh phí còn lại tháng 3/2021.

4. Kiểm tra việc xác định các khoản chênh lệch thu chi và trích lập các quỹ
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Thực hiện xác định chênh lệch thu chi hoạt động và trích lập các quỹ năm ngân 
sách 2019 vào cuối năm tài chính (31/12).

Chênh lệch thu - chi: 77.160 triệu đồng, phân bổ các Quỹ như sau:
- Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 21.000 triệu đồng.

- Trích lập quỹ ổn định thu nhập: 29.337 triệu đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 11.200 triệu đồng.

- Trích lập quỹ cải cách tiền lương từ chênh lệch thu chi: 12.764 triệu đồng.

- Trích lập quỹ Học bổng sinh viên: 2.859 triệu đồng.

5. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, dụng cụ, hàng hóa, vật tư, văn phòng 
phẩm, xăng dầu

- Tài sản được mua sắm đúng mục đích sử dụng, đúng kế hoạch được phê duyệt 
kèm theo dự toán nhà nước giao, đúng nguồn kinh phí đảm bảo đạt chất lượng, định 
mức, tiêu chuẩn được duyệt.

- Tài sản, thiết bị, vật tư, nguyên nhiên liệu sau khi mua được ghi chép trên sổ 
kế toán, sổ kho, định kỳ theo tháng có báo cáo tình hình xuất nhập kho, báo cáo quyết 
toán vật tư, văn phòng phẩm, kho sách, kho thuốc y tế. Tài sản cố định được ghi chép, 
mở sổ theo dõi, phản ánh thực nguyên giá, nguồn gốc hình thành tài sản.

- Việc ghi chép kế toán và lưu trữ tài liệu kế toán đầy đủ, kịp thời và theo quy 
định đối với TSCĐ.

6. Kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ lương
- Quỹ lương được sử dụng đúng mục đích, đối tượng và. dự toán chi và thực hiện 

chi quỹ lương đúng nguồn, đúng mục lục ngân sách.
- BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn được trích nộp đầy đủ hàng tháng 

cho cơ quan bảo hiểm xã hội Quận cầu  Giấy đúng đối tượng, đúng mức lương cho 
cán bộ, viên chức, người lao động Học viện. Và được hoạch toán, phản ánh đầy đủ, 
kịp thời trên chứng từ tại thời điểm phát sinh, sổ sách kế toán từng tháng.

- Thời gian lao động, khối lượng lao động phản ánh trung thực, đầy đủ thông tin 
trên chứng từ kế toán phát sinh.

- Chi thu nhập tăng thêm hệ số lương hàng quý và theo xếp loại thi đua, phúc lợi 
xã hội, chi quà cho các ngày lễ tết cho cán bộ, viên chức, người lao động kịp thời, đây 
đủ, đúng đối tượng, đúng định mức và công khai đến người lao động.



7. Kiểm tra quan hệ thanh toán ngân sách, kinh phí hoạt động
- Tài khoản ngân sách nhà nước được mở tại Kho bạc nhà nước: 05 tài khoản 

(01 tài khoản ngân sách thường xuyên, 02 tài khoản tiền gửi, 02 tài khoản ngân sách 
không thường xuyên);

Ngoài ra Học viện còn mở một số tài khoản ở một số ngân hàng thương mại để 
thực hiện các nhiệm vụ giao dịch, thanh toán: lương, chế độ giảng dạy, thu học phí 
các hệ, liên kết quốc tế, tài trợ và dự án họp tác với đối tác nước ngoài. Cụ thể:

+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): 05 tài khoản 

+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): 10 tài khoản 

+ Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 
(Agribank): 02 tài khoản

Hoạt động thu chi qua kho bạc, ngân hàng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
Hàng tháng Học viện và các cơ quan này đều thực hiện đối soát và chốt số dư, và đều 
được phản ánh kịp thời, đầy đủ trên sổ kế toán.

8. Kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí bằng tiền mặt
Việc kiểm tra tiền mặt tại quỹ được thực hiện định kỳ thường xuyên vào ngày 

cuối cùng của tháng, kiểm tra số lượng tiền mặt thực trong quỹ, đối chiếu số liệu sổ 
quỹ tiền mặt với sổ kế toán, lập Biên bản kiểm quỹ dưới sự chứng kiến và ký vào biên 
bản của các thành viên tham gia kiểm quỹ thực tế (đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo 
Ban Kế hoạch - Tài chính, Phụ trách kế toán, kế toán và thủ quỹ).

Hoạt động thu chi tiền mặt được thực hiện đúng quy định, đúng yêu cầu quản lý 
các cấp, bảo đảm lượng số dư quỹ tiền mặt và giao dịch trong tháng, trong ký vừa 
phải, họp lý đảm bảo chi gọn, số chi tồn từ chứng từ đã chi rất thấp.

9. Kiểm tra công tác đầu tư vốn xây dựng cơ bản
- Ngay từ đầu năm 2020, Học viện đã chủ động thực hiện kế hoạch đầu tư và 

triển khai việc giải ngân vốn từng giai đoạn của các dự án thuộc danh mục được Học 
viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt (như nhà E4, đường trục cấp điện tại 
KTX và sân đầu hồi nhà Bl).

- Việc thanh toán, quyết toán công trình đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ 
và theo Hợp đồng ký kết trong năm 2020. Đối với công trình Cải tạo nhà E4 KTX 
thực hiện giai đoạn 2020-2021, trong năm 2020 cũng đã thực hiện tạm ứng, thanh 
toán đối với các khối lượng công việc đã hoàn thành theo tiến độ và đúng với lộ trình 
giải ngân kinh phí.

10. Kiểm tra công tác kế toán
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- Công tác lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán tuân thủ trình tự theo Luật Kế 
toán 2015, Chế độ kế toán theo Thông thư 107/2017/TT-BTC và Hướng dẫn, yêu cầu 
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đảm bảo chính xác, đầy đủ, các nội 
dung ghi chép trên chúng từ kế toán phản ánh đúng bản chất các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh, phục vụ đúng các nhiệm vụ chuyên môn của Học viện.

- Sổ sách kế toán (bao gồm sổ bắt buộc, sổ hướng dẫn) thực hiện theo hình thức 
Chứng từ ghi sổ đúng quy định của Chế độ kế toán. Việc mở sổ được thực hiện từ 
ngay đầu năm tài chính (ngày 01 tháng 01 năm 2020), ghi sổ, chuyển sổ được thực 
hiện từ liên tục, dồn tích. Khóa sổ kế toán được thực hiện vào ngày cuối cùng hàng 
tháng. Thực hiện khóa sổ năm tài chính 2020 vào ngày 31/12/2020.

- Tài khoản kế toán được áp dụng theo Chế độ kế toán 2018 đối vói tài khoản 
cấp 1, cấp 2 và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở 
các tài khoản cấp 3, cấp 4. Ghi chép tài khoản kế toán được phản ánh trực tiếp trên 
phần mềm kế toán và được phản án trên các chứng từ chiết suất (Phiếu Thu, Phiếu 
Chi, ủ y  nhiệm chi, Giấy rút dự toán.. .), in và ký duyệt.

- Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị được lập theo năm và phân tích đầy đủ rõ 
ràng, tường minh và đúng thời hạn.

11. Kiểm tra công tác công khai tài chính, tài sản
- Báo cáo công khai tài chính, tài sản đã được lập theo đúng các biểu mẫu hướng 

dẫn của Nhà nước (gồm báo cáo 3 công khai năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020 theo từng 
quý và 6 tháng, Công khai Quỹ lương, khen thưởng và phương án trích lập các Quỹ 
năm 2020).

- Hình thức công khai: trên cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền; Thông báo nội bộ Học viện đến các đơn vị trực thuộc; Hội nghị giao ban, Hội 
nghị sơ kết năm 2020 và Tổng kết năm học 2019-2020 (tháng 7/2020) và hội nghị cán 
bộ công nhân viên chức (12/2020).

- Thời gian công khai: Theo đúng thời gian quy định đối với từng loại báo cáo. /.

Nơi nhân:
- Vụ KH-TC, HVCTQG (để b/c),
- BGĐ (để b/c),
- Lưu KH-TC.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ THựC HIỆN QUYỀN T ự  CHỦ, T ự  CHỊU 
TRÁCH NHIỆM VÈ TÀI CHÍNH THỈEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP

NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
(Dũng cho các đơn vị dự toán cấp III háo cảo đơn vị dự toán câp trên)

I. Đánh giá chung
1. về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 
phủ. Năm 2020, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được 
kiện toàn và hoàn thiện để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, giai đoạn biến động về tình hình kinh tế trong nước và thế giới, nhất là 
đại dịch Covid 19 toàn cầu gây nên những khó khăn về đời sống, tác động nhất định 
đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, công chức Học viện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, viên chức đã bám sát 
nhiệm vụ trọng tâm, về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đề ra trong năm 
2020.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tự chủ về tài chính cơ bản đã thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm và luôn đảm bảo yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và được 
công khai theo đúng quy định. Hàng năm đơn vị đã tiết kiệm được 40% số thu học phí 
tập trung và chênh lệch thu chi của các hoạt động sự nghiệp khác được để lại theo quy 
định để thực hiện chế độ cải cách tiền lương; đơn vị cũng đã dành kinh phí thu từ học 
phí chính quy để hỗ trợ cho soạn thảo đề cương bài giảng, in sách, đề tài nghiên cứu 
khoa học của sinh viên. Đặc biệt ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cho những công trình 
cải tạo, mua sắm tài sản, thiết bị để tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết 
bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đối với công tác xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền đã xây dựng các chế độ, định mức chi dựa trên chức năng và nhiệm vụ được



Đảng và Nhà nước giao. Các nội dung chi, định mức, chế độ trong Quy chế chi tiêu 
nội bộ cơ bản đã gắn liền với nhiệm vụ, hoạt động đặc thù của đơn vị, đảm bảo theo 
các hướng dẫn quy định của nhà nước và sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả.

2. về tổ chức bộ mảy:
Theo Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số các đơn vị chức năng thuộc Học viện 
tại thời điểm lập báo cáo là: 29 đơn vị

3. về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, gồm:
- Các chỉ tiêu được giao, hoặc cấp có thẩm quyền có ý kiến đồng ý hằng năm 

giai đoạn năm 202020:
+ Hệ đại học chính quy: 1.950 sinh viên, số đã tuyển được là 2.257 sinh, đạt chỉ 

115,7%.
+ Hệ bằng 2 chính quy: 450 học viên, thực tế chỉ tuyển được 02 học viên, chưa 

đạt được chỉ tiêu đề ra, chỉ đạt 0.44 % chỉ tiêu.
+ Hệ vừa làm vừa học: 650 học viên, giảm rõ rệt, năm 2020 chỉ tuyển được 309 

học viên, đạt 47,54 % chỉ tiêu giao.
+ Hệ cao học: 550 học viên, thực tuyển được 421 học viên, đạt 76,55 % chỉ tiêu.
+ Hệ nghiên cứu sinh: 60 nghiên cún sinh, thực tế tuyển được 23 nghiên cứu 

sinh, chỉ đạt 38,33 % kế hoạch.
Những khó khăn khách quan, chủ quan (từ sự điều chỉnh chính sách của Đảng, 

Nhà nước, đến thực tế nhu cầu người học) đã phần nào tác động đến việc hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch năm. Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính 
năm, ảnh hưởng đến cơ cấu thu và nguồn thu sự nghiệp của Học viện.

- về mức thu sự nghiệp: thu theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 
02/10/2015, Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 27/03/2015:

+ Học phí các hệ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015; Lệ phí học 
lại, cải thiện điểm tính mức hệ số 1,5 mức thu học phí. Cụ thể

(+) Năm học 2018-2019, mức thu 890.000 đ/tháng/sinh viên 
(+) Năm học 2019-2020, mức thu 980.000 đ/tháng/sinh viên

+ Học phí chất lượng cao từ năm học 2019-2020 và năm học 20120-2021 (tự 
chịu trách nhiệm, cân đối thu chi) và ổn định cả giai đoạn: 2.545.000đ/tháng/sinh viên 
(101.800.000đ/khóa/sinh viên)

+ Lệ phí hồ sơ sau đại học: 60.000đ/hồ sơ
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+ Lệ phí dự thi cao học: 120.000đ/01 môn (tổng 03 môn dự thi)
+ Lệ phí xét tuyển NCS: 200.000đ/ hồ sơ
+ Lệ phí xét tuyển đại học: 30.000đ/hồ sơ; 300.000đ/hồ sơ năng khiếu
-  Các khoản thu sự nghiệp do Học viện chịu trách nhiệm
+ Lệ phí học và thi tiếng anh B l, B2 tối đa: 6.000.000đ/học viên/khóa; dự thi: 

500.000đ/học viên/kỳ thi
+ Lệ phí học chuyển đổi cao học: 400.000đ/01 tín chỉ
+ Lệ phí ôn thi cao học: 500.000đ/môn thi
+ Lệ học tin học chuẩn đầu ra: 732.000đ/học viên/khóa; dự thi: 400.000đ/học 

viên/kỳ thi.
+ Lệ phí học ngoại ngữ chuẩn đầu ra: 732.000đ/khóa; 915.000đ/khóa; 

1.830.000đ/khóa; 2.196.000đ/khóa; dự thi: 500.000đ/học viên/kỳ thi.
+ Lệ phí các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; lóp bồi dưỡng quản lý/nghiệp 

vụ báo chí, xuất bản; lóp bồi dưỡng quản lý/nghiệp vụ công tác tuyên giáo: 
1.500.000đ/học viên/khóa -  4.500.000đ/học viên/khóa.

+ Lệ phí ở KTX Sinh viên: l.OOO.OOOđ/kỳ/sinh viên, 1.250.000đ/kỳ/sinh viên 
(bao gồm điện, nước)

-  Các khoản thu sự nghiệp, dịch vụ khác
+ Thu cung cấp dịch vụ Nhà ăn: 390.000.000đ/tháng
+ Thu mặt bằng Nhà sách: 77.000.000đ/tháng
+ Thu liên kết ngõ 98 Xuân Thủy: 36.300.000đ/tháng

-  Thực hiện chỉnh sách miễn giảm theo quy định: miễn giảm Học phí theo 
Nghị định 86//2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015. Ngoài ra, một số trường họp đặc biệt 
Học viện quyết định đối tượng miễn giảm học phí, nhà ở KTX, như: cán bộ, viên 
chức của Học viện được cử đi học đại học, cao học, nghiên cứu sinh do Học viện mở 
sẽ được miễn 100% tiền học phí, con cán bộ, viên chức được giảm 50%

II. Đánh giá cụ thể 
1. về biên chế:

Theo Công văn số 8342-CV/BTCTW ngày 23/1/2006 của Ban Tổ chức Trung 
ương và thông báo chỉ tiêu biên chế năm 2006 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 
365 người.

Số lao động trong năm 2020 (Tính tại thời điểm 31.12.2020): 396 người (350 
biên chế, 46 họp đồng tạm tuyển). Trong đó: giảng viên 242 người (217 biên chế, 25 
tạm tuyển); cán bộ viên chức khác: 155 nsười (133 biên chế, 21 tạm tuvển).
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Nhiều năm liền chỉ tiêu biên chế của Học viện được giao là 365 cán bộ, viên 
chức (11 giảng viên ngoại ngữ từ Học viện Chính trị khu vực 1 và Học viện Trung 
tâm chuyển sang chưa được giao bổ sung biên chế). Năm 2020, số hiện có tại thời 
điểm bảo cáo là 396 cán bộ, viên chức (trong số đó số cán bộ, viên chức hưởng ngạch 
giảng viên là 242 người, tương đương 61%), trong khi đó quy định trong đào tạo là 25 
sinh viên/01 giản2  viên. Hiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truvền thiếu biên chế so 
với chỉ tiêu đào tạo được giao hàng năm, cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 
nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng.

2. về tổ chức bộ máy:
- Số Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc có đầu năm 2020: 29
- Số Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc có cuối năm 2020: 29

3. về kinh phí:
a) Kinh phí chi hoạt động: 113.789 triệu đồng. Trong đó:
- Kinh phí giao on định (đổi với đơn vị SN  tự bảo đảm một phân chỉ phí; đơn vị 

SN do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động) 75.259 triệu đồng( số giao 
đầu năm: 73.493 triệu đồng, kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 6 tháng cuối năm 2020:971 
triệu đồng, KP điều chỉnh tăng cuối năm: 1.537 triệu đồng), trong đó:

+ Số kinh phí thực hiện: 69.946 triệu đồng
+ Số kinh phí trả lại ngân sách: 3.547 triệu đồng
+ Số kinh phí tiết kiệm chuyển năm sau: 1.766 triệu đồng
+ Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 2,3 %
- Kinh phí không thực hiện tự chủ: số giao đầu năm 20.980 triệu đồng, số thực 

hiện trong năm 20.836 triệu đồng, số trả lại ngân sách: 144 triệu.
b) Thu sự nghiệp:
- Dự toán giao: 95.322 triệu đồng
- Số thực hiện: 146.554 triệu đồng, trong đó, số thu 2019 chuyển sang: 9.610 

triệu đồng, số thu nợ Học phí từ các năm trước: 14.501 triệu đồng, như vậy số thực 
thu 2020: 122.443 triệu đồng (đạt 128.45% so với Dự toán). Đối với phần kinh phí 
thực thu 2020 tăng so với Dự toán, một phần là do chính sách thu học phí đối với 
khóa 40 ĐHCQ nhập học tháng 10/2020, phần khác do thực hiện tốt công tác đôn đốc 
thu trong thời gian cuối năm 2020 (sau khi có kiến nghị của Kiểm toán nhà nước).

c) Chênh lệch thu chi thường xuyên: 76.136 triệu đồng
d) Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm và chênh lệch thu chi:
- Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 19.976 triệu đồng.
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- Trích lập quỹ ổn định thu nhập: 29.337 triệu đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 11.200 triệu đồng.
- Trích lập quỹ cải cách tiền lương từu chênh lệch thu chi: 12.764 triệu đồng.
- Trích lập quỹ Học bổng sinh viên: 2.859 triệu đồng.
* Tổng thu nhập tăng thêm của người lao động: 12.671 triệu đồng.
Trong đó:
+ Thu nhập tăng thêm bình quân của ngừời lao động: 2,660 triệu đồng/tháng; 

hệ số tăng thu nhập bình quân: 0,3 lần.
+ Người có thu nhập tăng thêm cao nhất: 4,595 triệu đồng/tháng.
+ Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất: 1,605 triệu đồng/tháng.
4. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:
Nhìn chung, nhiều chỉ tiêu tài chính không đạt được theo kế hoạch, chỉ tiêu 

giao, thậm chí là rất thấp, đặc biệt là hệ đại học chính quy văn bằng 2, Tiến sĩ và đào 
tạo vừa làm vừa học, về lâu dài sẽ tác động đến nguồn thu của đơn vị và cơ cấu thu đã 
có sự chuyển dịch đáng kể, tác động rất lớn đến lộ trình tăng mức độ tự chủ của đơn 
vị.

- Đe nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ để 
Học viện có thể đạt được các chỉ tiêu, cụ thế là chỉ tiêu tuyến sinh hệ vừa làm vừa học 
và đào tạo sau đại học.

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021 
KT GIÁM ĐỐC Ầ ìề t 

PHÓ GIÁM ĐÓC



H Ọ C  V IỆ N  C H Í N H  TRỊ  Q U Ố C  G IA  H Ồ  CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYẾN TRUYỀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN ĐÀO TẠO CÁC LỚP BÒI DƯỠNG TUYÊN GIÁO

Năm 2020
Đơn vị tính: đồng

stt Nội dung lóp bồi dưõng Thời gian 
thục hiện

Số
Iưọng

học
viên

Tổng số kinh 
phí đưọc duyệt

Số kinh phí 
chưa quyết 
toán năm 

trước
chuyển sang

Kinh phí
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Kinh phí 
chưa quyết 
toán chuyến 

năm sau

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7-8 10

1

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVBCTT - lóp 1 - theo QĐ số 2966 
ngày 12/08/2020

18/08/2020
đến

22/08/2020
82 43.038.000 20.000.000 43.038.000 0

2

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVBCTT - lớp 2 - theo QĐ số 3063 
ngày 18/08/2020

24/08/2020
đến

28/08/2020
29 42.947.000 20.000.000 42.947.000 0

3

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVBCTT - lớp 3 - theo QĐ số 3372 
ngày 01/09/2020

07/09/2020
đến

11/09/2020
121 35.720.000 20.000.000 35.720.000 0

4

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVCT KV2 TPHCM - lớp 4 - theo QĐ 
số 3582 ngày 15/09/2020

20/09/2020
đến

25/09/2020
129 242.585.000 242.585.000 0



stt Nội dung lóp bồi dưỡng Thòi gian 
thực hiện

Số
luọng
học
viên

Tổng số kinh 
phí đưọc duyệt

Số kinh phí 
chưa quyết 
toán năm 

trưóc
chuyển sang

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Kỉnh phí 
chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi chú

5

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại HVCT KV2 TPHCM - lớp 5 - theo QĐ 
số 3820 ngày 25/09/2020

05/10/2020
đến

09/10/2020
40 104.934.000 104.934.000 0

6

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 tại TCT Gia Lai - lớp 6 - theo QĐ số 4964 
ngày 16/11/2020

23/11/2020
đến

27/11/2020
106 125.759.200 125.759.200 0

7

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2020 - Tại HVCT KV3 Đà Nằng - Lớp 7 - theo 
QĐ số 5745 ngày 18/12/2020

27/12/2020
đến

31/12/2020
58 95.772.200 95.772.200 0

Tổng số 690.755.400 60.000.000 690.755.400 0

Kế toán trưởng

/ Ị Ị * .
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Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh

Học viện Báo chí - Tuyên truyền
*

BÁO CÁO THU CHI CÁC KHOẢN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Năm 2020

Đơn vi tính

stt Nội dung Số tiền Ghi chú

1 Thu 579.648.600

II Chi 705.091.000

1 Đe thi 46.100.000

2 Văn phòng phẩm, dụng cụ, tài liệu tuyển sinh 39.120.000

3 Bồi dưỡng hội đồng TS, cán bộ coi thi, phục vụ tự 308.013.000

4 Chấm tuyển sinh 131.500.000

5 In ấn, tư vấn truyền thông, tập huấn về tuyển sinh 180.358.000

III Chênh lệch: (Thu - Chi) -125.442.400

NGƯỜI LẬP

H à  N ộ i, n g à y  th á n g  03  n ăm  2021  

KÊ TOÁN TRƯỞNG GIÁM Đốc



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN MÃ ĐVSDNS: 1070986 
MA CHƯƠNG: 049 
MÃ KBNN GIAO DỊCH: 0017

Mẩu số 20f
Ký hiệu: 04SDKP/ĐVDT

T Ì N H  H Ì N H  T H Ự C  H I Ệ N  D ự  T O Á N  C Ủ A  C Á C  N H I Ệ M  v ụ  Đ Ư Ợ C  C H U Y Ể N  N G U Ồ N  S A N G  N Ă M  S A U  C Ủ A  N Ă M  2020

CHUYỂN SANG NĂM 2021
Đon vị tính: Đồng

STT

♦

Đơn vị
Tính chất 

nguồn 
kinh phí

Loại,
Khoản

Dự toán năm được chi
Dự toán đã sử 

dụng đến 31/01 
năm sau

Dự toán bị hủy

Số dư tại thời điểm 31/01 được 
chuyển sang năm sau

rr, Ẵ ẤTong so
Dự toán năm 

trước
chuyển sang

Dự toán giao 
đầu năm

Dự toán điều 
chỉnh Số dư dự toán Số dư tạm ứng

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11=5-9 12
1 C H I  T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 0 0

a) - Kinh phí giao tự chủ 75.665.964.728 406.964.728 74.693.000.000 566.000.000 70.352.705.803 3.546.785.000 1.766.473.925
Kinh phí NS cấp đào tạo Đại học 13 070-081 75.665.964.728 406.964 728 74.693.000.000 566.000.000 70.352.705.803 3.546.785.000 1.766.473.925

b) - Kinh phí không tự chủ 12.350.000.000 12.350.000.000 0 12.298.276.000 51.724.000 2.319.992.366
Kinh phí khoa học 16 100-102 1.650.000.000 1 650.000.000 1.650.000.000
Kinh phí đầu tư MS, sc 12 070-081 10.500.000.000 10.500.000.000 10.448 276.000 51.724.000 2.319.992.366
Đào tạo lại cán bộ 12 070-085 200.000.000 200.000.000 200.000.000

c) - Kinh phí Lào 8.630.000.000 0 8.630.000.000 8.538.040.005 91.959.995
Nguồn Kinh phí Lảo 00 400-402 8.630.000.000 8.630.000.000 8.538.040.005 91.959.995
- Kinh phí được bổ sung sau ngày 
30/9/2020

2 Kinh phí CTMTQG và CTMT
3 CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIẺN

1____
Ghi chú: Mau biểu sử dụng cho cả chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển.

(1) Do Kho bạc Nhà nước thực hiện.
(2) Dự toán năm trước chuyển sang, gồm: số dư dự toán và số dư tạm ứng năm trước được chuyển sang năm sau.
(3) Dự toán điều chình là hiệu số giữa số bổ sung với sổ giảm dự toán trong năm; nếu dương thì ghi dấu cộng (+), nếu âm thì ghi dấu trừ (-).
(4) Chi tiết theo từng nội dung được phép chuyển nguồn sang năm sao theo quy định của Luật NSNN và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.
(5) Đối với chi đầu tư phát triển, sổ dư tạm ứng (chưa thanh toán) theo chế độ, được chuyển sang năm sau (không phải xét chuyến). r

Ngcry tháng 2- năm.... lo i/j -Ajgày -{> tháng JL năm.

I đjpíi=?F===5^  đơn v ịKBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán

(Ghi rõ tổng sổ tiền

Kế toán

0

ị ỉ f  HỌC VIỆN 
( * (  BÁO CHÍ 

tuyên TRUYỀN/
nSƯ'.

GIÁM ĐỐC
(Pírtt, ‘tyỉĩ/n, 'ĩdvv



k \  hiện: Ola
I 1'luiu'ng: 049

ị>u'ĩỉ vị: 11ục viện ỉiáo chí và Tuyên truycn 
Mã »VỰHN.S: 1070989
Mã cúp \S :

BẢNG ĐÓI CHI É t  D ự  I OÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THÚC RÚT D Ị TOÁN TẠI KHO BẠC NHẢ NƯỚC
đến 31 tháng 01 năm 2021

Mâu sô 2Oa
SDK P/Đ VDT

Mã

nguồn

NSNN

Mã
ngành
kinh

tế

Mã
CTMT  

, DA

DT năm 
trưóc 

chuyên 
sang

Dự toán giao 
đầu năm

DT năm nay DT đuơc sử  
dụng trong 

năm

DT đã sử dụng DT đã Cam kết chi
DT giũ lại DT còn lại

Trong kỳ
Lũy kế đến 
kv báo cáo

Trong kỳ
SỐ dư đến kỳ 

báo
Trong

kỵ
Số du đến kỳ 

báo
A B c 1 2 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

n 081 406.964.728 74.693.001!.000 1.537.000.000 1.537.000 000 75.665.964.728 70.352.705.803 70.352.705.803 5.313.258.925
] 2 08! 10.500.000.000 10.500.000.000 10.448.276.000 10.448.276.000 51.724.000
12 085 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0
16 102 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 0
00 402 8.630.000.000 8.630.000.000 8.538.040.005 8.538.040.005 91.059.995
28 081 971.000.000 971.000.000 0 971.000.000

95.673.000.000 96.645.964.728 91.189.021.808 91.189.021.808 0 5.456.942.920
Cộng:

Phần KBNN ghi:

I 'rhi chú. KBNN chỉ ghi vào "Phân KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch sô liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thê các thông tin vè sô liệu hì chênh lệch.
KHO IỈẠC NHA Nư ớ c  đ o n  v ị  s ử  d ụ n g  n g â n  s á c h

l j  Ngàyĩ^lỊỉ ủng JLnăm.
Kê ị.»án trưưno Kê toán trưón<fư ỵd^í^CiỉỊshụ Truông đ()'n vi

. . .  r\ng dám I Ki
V IỆ N ^

Ịịo ! BÁO CHÍ
\ \ ấ - V 'A  ỈT’YÉN TRUYTN 
V\ "/ \  ý

PHÓ GIÁM ĐỐC



Mã chinrr.j>:049
Don vị:H\ H( 1 1
Mã ĐVỌHNS: 1070986 
Mã cáp NS:

BẢNG ĐÓI CHIẾU TÌNH HÌNH sử  DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẢNG HÌNH THỨC RÚT DỤ TOÁN TẠI KHO BẠC NHẢ NƯỚC
đến 31 tháng 01 năm 2021

Dưn vị: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Vlã ĐVỌHNS: 1070986 _____ Mã chương:________________________ Mã cẳp NS:

Nội dung

Mục lục NSNN Tạm ứng Thực chi Tổng
Mã

nguồn
NSNN

Mã 
ngành 
kinh tế

Mã
NDKT

Mã Phát sinh 
trong k$’

Số dư đến kỳ
háo cáo

Phát sinh trong 
kỳ

Số dư đến kỳ 
báo cáo

Phát sinh trong
kỳ

Số dư đến kỳ báo 
cáoCTMT,

DA
A B c D E l 2 3 4 5=1+3 6=2+4

13 081
Lương theo ngạch, bậc 6001 20.321.159.731 20.321.159.731 20.321.159.731 20.321.159.731
Phụ câp Chức vụ 6101 706.738.222 706.738.222 706.738.222 706.738.222
Phụ cấp nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiếm 6107 183.866.000 183.866.000 183.866.000 183.866.000
Phụ cấp ưu đãi nghề 6112 5.630.478.624 5.630.478.624 5.630.478.624 5.630.478.624
Phụ cấp trách nhiệm theo 
nghề, theo công việc 6113 14.751.000 14.751.000 14.751.000 14.75 i.000
Phụ cấp thâm niên vượt 
khung; phụ cấp thâm niên 
nghề 6115 2.027.151.038 2.027.151.038 2.027.151.038

Ịị,
2.027.151.0.38

Học bông học sinh, sinh 
viên trong nước ( không 
bao gồm học sinh dàn tộc 
nội trú 6151 2.858.645.000 2.858.645.000 2.858.645.000 2.858.645.000
Hồ trợ đối tượng chính 
sách chi phí học tập 6157 370.710.000 370.710.000 370.710.000 370.710.000
Tiên v tế trong các cơ quan, 
dơn vị 6254 58.797.350 58.797.350 58.797.350 58.797.350
Chi khac 6299 301.452.993 301.452.993 301.452.993 301.452.998 Ị
Báo hicm xà hội 6301 1 5.513.412.620 5.513.412.620 5.513.412.620 5.513.412.6201



Bảo hiêm V tẻ 6302 1.213.521.8.30 1.213.521.830 1.213.521.830 1.213.521.830
Kinh phí công doàn 6303 626.530.000 626.530.000 626.530.000 626.530.000
Bao hiểm thất nghiệp 6.304 280.227.370 280.227.370 280.227.370 280.227.370
Chi khác 6449 4.683.218.182 4.683.218.182 4.683.218.182 4.683.218.182
Tiền điện 6501 4.071.553.758 4.071.553.758 4.071.553.758 4.071.553.758
Tiiền nước 6502 622.219.168 622.219.168 622.219.168 622.219.168

6504 224.640.000 224.640.000 224.640.000 224.640.000
Vãn phòng phẩm 6551 1.218.306.000 1.218.306.000 1.218.306.000 1.218.306.000

Mua sắm CCDC văn phòng 6552 .34.820.500 34.820.500 34.820.500 34.820.500
Vật tư văn phòng khác 6599 609.647.200 609.647.200 609.647.200 609.647.200
Cước phí điện thoại (không 
hao gồm khoán điện thoại); 
thuê bao đường điện thoại;
tầx 6601 43.753.685 43.753.685 43.753.685 43.753.685
Cước phí chuyển phát 
nhanh 6603 68.624.050 68.624.050 68.624.050 68.624.050
Thuê bao kênh vệ tinh; thuc 
bao cáp truyền hình; cước 
phí Internet; thuê đường 
truyền mạng 6605 570.061.936 570.061.936 570.061.936 570.061.936
Phim ảnh; ấn phâm truyền 
thòng: sách, báo. tạp chỉ 
thự viện 6608 777.348.656 777.348.656 777.348.656 777.348.656
Ị Khác 6649 5.694.400 5.694.400 5.694.400 5.694.400
1 iền vé máy bay. tàu xe 6701 53.622.000 53.622.000 53.622.000 53.622.000
Còng tác phí 6704 86.500.000 86.500.000 86.500.O00 86.500.000
! huê thiết bị các loại 6754 27.500.000 27.500.000 27.500.1)00 27.500.000
ĩhuè chuyên gia và giảng 
\ ièn trong nước 6756 122.31 1.800 122.31 1.800 122.3 1 1.800 122.3 1 Ị .800
ì huê lao động trong nước 6757 1.928.474.751 1.928.474.751 1.928.474.751 1.928.47.!.751
Thuê đào tạo lại cán bộ 6758 21.900.000 21.900.000 21.90O.O00 2 1.900.000
Chi phí thuê mưứn khác 6799 946.062.280 946.062.280 946.062.280 946.0n2.280



Tiên vé Ị 6801 79.075.000 79.075.000 79.075.000 79.075.000
Chi khác 6899 41.139.000 41.139.000 41.139.000 41.139.000
Ỏ tô dùng chung 6901 290.1 1 1.800 290.1 1 1.800 290.1 1 1.800 290.1 1 1.800
Tài sản và tran« thiết bị 
chuvên dùng 6905 13.959.000 13.959.000 13.959.000 13.959.000
Nhà cửa 6907 775.843.000 775.843.000 775.843.000 775.843.000
Các thiết bị công nghệ 
thông tin 6912 101.684.000 101.684.000 101.684.000 101.684.000
Tài sản và thiết bị văn 
phòng 6913 157.779.000 157.779.000 157.779.000 1 57.779.000
Đường điện cấp thoát nước 6921 691.250.000 691.250.000 691.250.000 691.250.000
s c  khác 6949 183.279.000 183.279.000 183.279.000 183.279.000
Chi mua vật tư hàng hóa, 
vật tư 7001 77.142.000 77.142.000 77.142.000 77.142.000
Đồng phục, trang phục, báo 
hộ lao động 7004 254.367.000 254.367.000 254.367.000 254.367.000
Chi phí hoạt độn« nghiệp 
vụ chuvên ngành 7012 105.571.980 105.571.980 105.571.980 105.571.980
Chi khác 7049 5.102.668.679 5.102.668.679 5.102.668.679 5.102.668.679
Mua, báo trì phân mêm 
công nghệ thông tin 7053 43.900.000 43.900.000 43.900.000 43.900.000
Chi các khoản phí. ỉệ phí 7756 197.843.300 197.843.300 197.843.300 197.843.300
Chi bảo hiêm tài sản và 
phương tiện 7757 199.339.400 199.339.400 199.339.400 199.339.400
Chi tiếp khách 7761 9 981.000 9.981.000 9.981.000 9.98 1.000
Chi các khoản khác 7799 1.020.857.500 1.020.857.500 1.020.857.500 1.020.857.500
Chi lập Ọuv bổ sung thu 
nhập 7951 1,453.21 5.000 1.453.215.000 1.453.215.000 1.453.215.000
Chi lập Quỹ Phúc lợi 7952 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
Chi lập Ọuỹ khen thường 7953 330 000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000

Cộng: 70.352.705.803 70.352.705.803 70.352.705.803 70.352.705.803
Phần ĐVSDNS ghi:



Ghi chú: KBNN chi ghi vào "Phẩn ĐVSDNS ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa dơn vi và KBNN và ghi cụ thể các thônự tin về số liệu bị chênh lệch.

KHO BAC NHÀ NƯỚC
Nyctv. Ithcìng ,2jiãm.. ĩ& /

Ke toán trưỏugỷ'

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngìiy t> tháng .¿r năm...l<2>)yỊ 

,/r ^ s ^ ^ Ị Ị ử n g  đon vị 
ÍKv tẻtị :ấpng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC



Mẩu số 20c
Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDTMã chirơng:049  

Đơn vị:H V B C T T  
Mã Đ V Q H N S: 1070986

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HỈNH sử  DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỤ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
đến 31 tháng 01 năm 2021

Đơn vị: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Mã ĐVQHNS: 1070986_____________________________________________________ Mã chương:_________________________ Mã cấp NS:

Mục lục NSNN Tạm ứng Thực chi Tổng

Nội dung Mã Mã Mã Mã Phát sinh 
trong kỳ

Số dư đến kỳ 
báo cáo

Phát sinh trong
kỳ

Số dư đến kỳ 
báo cáo

Phát sinh trong
kỳ

Số dư đến kỳ 
báo cáonguồn ngành NDK CTMT,

NSNN kinh tế T DA
A B c D E 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4

12 081 8.128.283.634 8.128.283.634 10.448.276.000 10.448.276.000
Công cu dụng cụ VP 6552 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Nhà cửa 6907 2.319.992.366 2.319.992.366 2.680.007.634 2.680.007.634 5.000.000.000 5.000.000.000.
Tài sản và thiết bị văn 
phòng 6913 16.000.000 16.000.000 16.000.000 l6.000.0Qp-
Đường điện cấp thoát nước 6921 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.Ộ00
Tài sản và thiết bị chuyên
dùng 6954 871.225.000 871.225.000 871.225.000 871.225.00CK-
Tài sản và thiết bị văn 
phòng 6955 164.799.000 164.799.000 164.799.000 164.799.000
Các thiết bị công nghệ 
thông tin 6956 1.338.300.000 1.338.300.000 1.338.300.000 1.338.300.000
Tài sản và thiêt bị khác 6999 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Chi các khoản phí, lệ phí 7756 17.952.000 17.952.000 17.952.000 17.952.000

12 085 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Thuê đào tạo lại cán bộ 6758 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

16 102 1.650.000.000 1.650 000.000 1.650.000.000 1.650.000.000
Chi phí hoạt động nghiệp 
vụ chuyên ngành 7012 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Chi khoán thực hiện đề tài 
khoa học 7017 764.507.000 764.507.000 764.507.000 764.507.000
Chi khác 7049 860.493.000 860.493.000 860.493.000 860.493.000

Cộng: 9.978.283.634 9.978.283.634 12.298.276.000 12.298.276.000
Phần ĐVSDNS ghi:



(¡hi chú: KBNN chi ghi vào "Phần ĐVSDNS ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thế các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày .ÇThàng ,2-năm.. 2<*2/
Kê toán Ke toán trưởng

Kỷ lên, đỏng dấu)

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày b t h á n g neun.. 'ỈSSt̂ Ị

Thủ trưởng đon vị

fJŸjfuijfm f f i  %ẨầtojỊ' (§miỹ



Mã chirong:(M9 
Don vỊiHVBCTT 
Mã ĐVQHNS: 1070986

a BẢNG ĐỚI CHIẾU TÌNH HÌNH sứ  DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT Dự TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
đến 31 tháng 01 năm 2021

Mâu sô 20c
Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

Đơn vị: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
MãĐVỌHNS: 1070986__________________________________________________ Mã chương:_________________________ Mã cấp NS:

Nội dung

Mục lục NSNN Tạm ứng Thực chi Tống
Mã

nguồn
NSNN

Mã 
ngành 
kỉnh tế

Mã
NDKT

Mã Phát sinh 
trong kỳ

Số dư 
đến kỳ 
báo cáo

Phát sinh trong
kỳ

Số dư đến kỳ 
báo cáo

Phát sinh trong 
kỳ

Số dư đến kS 
báo cáoCTMT,

DA
A B c D E 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4

Chị đào tạo s v  lào 00 402 7401 8.538.040.005 8.538.040.005 8.538.040.005 8.538.040.005
Cộng: 8.538.040.005 8.538.040.005 8.538.040.005 8.538.040.005

Phần ĐVSDNS ghi:

Ghi chủ: KBNN chỉ ghi vào "Phần ĐVSDNS ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh

KHO BAC NHÀ NƯỚC
N g à y t h á n g  (

Ke toán oán trưởng
1, đóng dấu)

Ke toán trướng

ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngciy ClhctngL. năm .lG Vị

TỷrửTcưong đơn vị

m x .  .. >
Ó GIÁM ĐỐC


